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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên Chủ dự án đầu tư: Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện 

Vĩnh Linh Dự án xây dựng công trình: Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai 

đoạn 2021-2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ. 

- Địa chỉ văn phòng: Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Nguyễn Anh Tuấn - Chức 

vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định 

cư. 

- Điện thoại: 0233.3873248. 

- Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện Vĩnh 

Linh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, khảo sát và dự toán Quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng 

Trị - Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công 

trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. 

2. Tên dự án đầu tư  

- Tên dự án đầu tư: Khu tái định cư thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị - Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công 

trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị.  

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị; Cơ quan 

cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư: UBND tỉnh 

Quảng Trị. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công): Dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới có tổng mức đầu 

tư 14.213.268.000 đồng, thuộc dự án nhóm C. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Khu vực xây dựng diện tích 1,75ha gồm các hạng mục đầu tư như sau: 

+ Đường giao thông: Đầu tư xây dựng 03 tuyến đường giao thông với tổng 

chiều dài 320,18m, mặt cắt ngang (13,5m=7,5m+2x3m) và (10,0m=6,0m+2x2m)  , 
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quy mô đường phố nội bộ, vận tốc thiết kế 30Km/h. 

+ San lấp mặt bằng: San nền các khu phân lô và đất dự trữ, diện tích 0,82ha, 

vật liệu san nền bằng đất đồi đầm K≥0,85. 

+ Phân lô: Khu vực phân lô diện tích 0,60ha, dự kiến khu vực xây dựng 20 lô 

đất. 

+ Thoát nước mưa: Xây dựng hệ thống thoát nước dạng chung bao gồm hệ 

thống thoát nước thải và hệ thống thoát nước mưa bằng ống cống ngầm bê tông 

đường kính 0,6m- 0,8m, chiều dài 432m kết hợp hố thu, giếng thăm.  

+ Thoát nước thải: Xây dựng hệ thống thoát nước thải bằng ống nhựa uPVC 

D200mm kết hợp điểm đấu nối bằng ống D110mm. Chiều dài 110m. 

+ Cấp nước: Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt kết hợp chữa cháy áp lực 

thấp cho dự án dạng ngầm dưới vỉa hè bằng ống HDPE đường kính 63 - 110mm, 

chiều dài 802m (D110 dài 527m; D63 dài 275m), 04 trụ cứu hỏa. Điểm đấu nối nguồn 

vào tuyến ống HDPE D100 dọc đường ĐT.571. 

+ Cấp điện sinh hoạt: Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống cấp điện sinh hoạt 

đi trên không, treo trên các cột BTCT, bao gồm đường dây 22kV dài 52m, 01 trạm 

biến áp 100kVA-22/0,4kV, đường dây 0,4kV dài 349m. Được đấu nối tại cột số 33 

(sau khi di dời) đường dây 22kV thuộc xuất tuyến 486 TC NTĐ. 

+ Điện chiếu sáng: Xây dựng hoàn thiện điện chiếu sáng cho toàn bộ các 

tuyến, bố trí tuyến điện đi trên không treo trên cột BTLT của đường dây 0,4kV đối 

với tuyến chiếu sáng đi kết hợp với chiều dài 464m; bóng đèn sử dụng loại Led 

110W. 

 + Làn chuyển tốc: Bố trí làn chuyển tốc trên tuyến đường tỉnh ĐT.571, chiều 

dài 401,33m đoạn Km2+068,68 – Km2+470,01 (bên trái), dạng song song, bề rộng 

4,5m gồm mặt đường rộng 3,5m, lề đường 1,0m, tổ chức giao thông bằng vạch sơn, 

biển báo. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư:  

3.2.1. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Đối với loại hình của Dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống đường 

giao thông, điện, hệ thống cấp thoát nước, công trình công cộng nên các hoạt động 

của Dự án không sử dụng công nghệ sản xuất. Các chất thải phát sinh chủ yếu từ hoạt 

động thi công, sinh hoạt của công nhân trên công trường trong giai đoạn thi công và 

của người dân khi Khu tái định cư đi vào hoạt động. Để bảo vệ môi trường cho khu 

vực và cũng tạo cảnh môi trường Chủ dự án sẽ bố trí hệ thống cây xanh nhằm đa 

dạng hóa hệ sinh thái khu vực, thu gom và xử lý rác thải và xây dựng hệ thống thu 
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gom thoát nước mưa, nước thải. Quy trình triển khai thực hiện của Dự án như sau: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1. Quy trình thực hiện của Dự án  

3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Dự án “Khu tái định cư thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - 

Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường 

bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025” thuộc nhóm các Dự án đầu 

tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới gồm hệ thống đường giao thông, 

hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện và chiếu sáng nên các hoạt động của Dự 

án không sử dụng công nghệ sản xuất. Các chất thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động 

thi công, sinh hoạt của công nhân trên công trường trong giai đoạn thi công và sinh 

hoạt của người dân khi Khu tái định cư đi vào hoạt động. 

Hoạt động người dân trong Khu TĐC 

Định vị khu vực Dự án 

Chuẩn bị 

Sau khi hoàn thành, tiến hành 

nghiệm thu, bàn giao công trình cho 

Đơn vị quản lý 

CTR, tiếng ồn, bụi  

Thi công 

xây dựng 

San nền mặt bằng khu vực 

(Tận dụng lớp đất đào để san nền 

cho khu vực) 

Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật đồng bộ: hệ thống cấp - thoát 

nước, giao thông, điện chiếu sáng 

Tiến hành phát quang thảm 

thực vật, bóc lớp đất đá hữu cơ 

Bụi, tiếng ồn  

CTR, nước thải, 

Bụi, tiếng ồn 

Phân bố, bố trí dựa vào quy hoạch 

sử dụng đất đã được phê duyệt 

Hoạt động 

CTR, nước thải, Bụi, 

khí thải, tiếng ồn 
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3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

- Sản phẩm của Dự án là xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông; Hệ 

thống cấp điện, nước, thoát nước mưa đồng bộ và phân lô đất ở.  

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống công trình công cộng theo định hướng quy 

hoạch đã được phê duyệt. 

- Khu đô thị được xây dựng với tổng số lô đất ở là 20 lô (04-06 người/hộ gia 

đình) tổng số dân trong Khu tái định cư dự kiến là khoảng 110 người. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

4.1.1. Đối với giai đoạn thi công 

Căn cứ vào quy mô công trình, khối lượng thi công các hạng mục thì nhu cầu 

sử dụng nguyên, vật liệu của Dự án như sau: 

Bảng 1.1. Nhu cầu nguyên vật liệu chính trong giai đoạn thi công 

TT Loại Đơn vị Khối lượng Định mức [2] Quy đổi ra tấn 

1 Đất đào hữu cơ m3 1.714,56 1,45 tấn/m3 2.486,1 

2 

Đào mặt bằng 

hố móng các 

loại 

m3 5.136,42 1,45 tấn/m3 7.447,8 

3 Đất đắp  m3 33.831,24 1,45 tấn/m3 49.055,3 

4 Bê tông các loại m3 407,2 2500 kg/m3 1018 

5 Thép các loại tấn 3,88 - 3,88 

 Tổng    60.011,08 

Quá trình san ủi mặt bằng làm phát sinh khối lượng đất đào khoảng 6850,98 m3. 

Khối lượng này sẽ được Chủ dự án sử dụng như sau: 

- Chủ dự án sẽ tận dụng 5.136,42m3 đất đào để san lấp mặt bằng cho khu vực 

Dự án. 

- Khối lượng đất đào hữu cơ là 1.714,56 m3: Căn cứ trên khối lượng đổ thải của 

dự án, Chủ Dự án sẽ làm việc với Trung tâm Môi trường - Đô thị huyện Vĩnh Linh 

và UBND Thị trấn và các xã lân cận để đổ thải tại bãi rác (cự ly khoảng 4,5km) phục 

vụ cho đóng cửa về sau hoặc tận dụng phục vụ trồng cây xanh, tận dụng cho san lấp 

nền công trình hoặc khu vực thấp trũng ở địa bàn huyện. 

- Nguồn nguyên vật liệu sử dụng trong giai đoạn thi công bao gồm: 
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+ Cát xây, sỏi sạn các loại lấy tại sông Thạch Hãn; sông Bến Hải, xã Linh Trường, 

huyện Gio Linh. 

+ Đá các loại lấy tại Đầu Mầu, Km 29 - Quốc lộ 9, thuộc xã Cam Thành, huyện 

Cam Lộ. 

+ Bê tông nhựa lấy tại Trạm trộn bê tông nhựa, Km8+400 Quốc Lộ 9 thuộc xã 

Cam Hiếu, Cam Lộ. 

+ Xi măng, sắt thép, ván khuôn, lấy tại thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh. 

+ Đất đắp Tận dụng từ đất đào và mỏ đất Hồ Dục Đức, xã Vĩnh Sơn, huyện 

Vĩnh Linh. 

- Nhu cầu sử dụng nhiên liệu: Trong giai đoạn thi công xây dựng lượng nhiên 

liệu sử dụng chủ yếu là dầu DO dùng cho máy đào, máy ủi để bốc xúc, san ủi; các 

phương tiện giao thông vận chuyển nguyên, vật liệu và thiết bị. Dự kiến nhu cầu cung 

cấp cho hoạt động là 0,5 m3/ngày. 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

4.2.1. Giai đoạn thi công 

- Nước phục vụ thi công: Nhà thầu sẽ hợp đồng với đơn vị có năng lực để cung 

cấp nước phục vụ cho thi công xây dựng công trình. 

- Điện phục vụ thi công: Được lấy từ điện lưới Quốc gia và hợp đồng với địa 

phương để đấu nối. 

- Điện và nước sinh hoạt: Sử dụng nước giếng của người dân trong khu vực và 

hệ thống lưới điện của khu dân cư để sinh hoạt. 

4.2.2. Giai đoạn hoạt động 

* Nguồn cung cấp điện 

- Nguồn cung cấp điện: Từ hệ thống cấp điện trung áp 22KV đã có trong khu 

vực, xây dựng mới 01 trạm biến áp công suất 250kVA và các tuyến cáp hạ thế 0,4kV 

đi nổi theo tuyến đường giao thông, cung cấp điện đến từng hộ gia đình. 

- Nhu cầu công suất điện cấp cho Khu tái định cư được tính toán như sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng điện 

TT Mục đích sử dụng 
Đơn 

vị 
Số lượng 

Định mức 

(kW/hộ/ngày) 

Công suất 

(kW) 

1 Điện phục vụ sinh hoạt Hộ 20 2 40 

2 Chiếu sáng công cộng % 35% SH  14 

 Tổng    54 

Như vậy nhu cầu sử dụng điện của dự án là 54 kW/ngày.đêm 
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* Nguồn cung cấp nước 

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước từ trạm bơm cấp nước thị trấn Bến Quan. 

Vị trí đấu nối tại tuyến ống HDPE D110 trên trục Đường 571 đã có (Phía trường 

Tiểu học Bến Quan). 

- Tiêu chuẩn dùng nước và nhu cầu dùng nước được tính theo TCXDVN 

33:2006 - Cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình như sau: 

+ Nước dùng cho sinh hoạt QSH : 100 lít/người/ngày đêm. 

+ Nước dịch vụ công cộng QCC : 10% sinh hoạt. 

+ Nước công nghiệp dịch vụ QCN : 10% sinh hoạt. 

+ Nước thất thoát   : 15% (QSH+QCC+QCN). 

Vậy, tổng nhu cầu sử dụng nước cho Khu đô thị được tính toán như sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án 

TT Thành phần dùng nước Định mức sử dụng 
Nhu cầu sử dụng 

(m3/ng.đ) 

1 
Nước cấp cho sinh hoạt (110 

người) 
QSH = 110 L/người/ng.đ 11 

2 Nước dịch vụ công cộng QCC=10%QSH 1,1 

3 Nước công nghiệp dịch vụ QCN=10%QSH 1,1 

4 Nước thất thoát QTT=15%QSH 1,65 

5 Công suất trung bình/ngày QTB=(1+2+3+4) 14,85 

6 
Công suất lớn nhất/ngày 

(K=1,3) 
Qmax 19,3 

Ghi chú: K là hệ số dùng nước không điều hoà ngày (tính toán đến các tổ chức 

đời sống xã hội, chế độ làm việc và nhu cầu thay đổi dùng nước theo mùa). Chọn 

Kngày-max = 1,3 (Tiêu chuẩn TCVN 33-2006 Kngày-max:1,2-1,4). 

Vậy, tổng lượng nước dự kiến cấp cho dự án là 19,73 m3/ngày. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1. Hiện trạng chiếm dụng đất của dự án 

Khu vực có tổng diện tích là 1,75ha, thuộc thị trấn Bến Quan. Chủ yếu là đất 

trồng rừng sản xuất và đất đường giao thông. 

Bảng 1.4. Hiện trạng sử dụng đất của khu vực dự án 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Keo lai trồng tập trung năm thứ 5 ha 1,45 

2 Hàng rào kẽm gai trụ bê tông cao >1,4m m 195 

3 Đường dây viễn thông cái 51 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư: Khu tái định cư thị trấn Bến Quan, 

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng 
công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025  

Chủ dự án: Hội đồng BT, HT và TĐC huyện Vĩnh Linh Dự án xây dựng công trình: Đường bộ cao tốc 

Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần phát triển công nghệ môi trường Miền Trung                      Trang 13 

4 Cột điện 22kV m/ cột 200/4 

5 Giao thông + đất trống ha 0,3 

5.2. Quy hoạch sử dụng đất của Dự án  

Bảng 1.5. Quy hoạch sử dụng đất 

Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ(%) 

Đất xây dựng công trình (phân lô tái 

định cư, đường sá (xen cây xanh vĩa 

hè),... 15.200 86,86 

Đất cây xanh tập trung 2.300 13,14 

Tổng 17.500 100,00 

5.3. Biện pháp tổ chức thi công 

- Rà phá bom mìn: Trước khi tiến hành thi công xây dựng sẽ rà phá bom mìn. 

Việc ra phá bom mìn sẽ hợp đồng với cơ quan chuyên ngành và có đủ thẩm quyền 

tiến hành. Đơn vị rà phá bom mìn chịu trách nhiệm toàn bộ về tất cả các vấn đề an 

toàn có liên quan tới bom mìn vật liệu nổ trong quá trình khảo sát và thi công sau 

này trên toàn bộ phạm vi dự án 1,75 ha. 

- Công tác thu hồi đất. 

+ Việc kiểm kê, thu hồi đất và giao đất xây dựng các công trình công cộng, giao 

đất sản xuất đối với hộ gia đình và cá nhân nằm trong vùng Dự án được thực hiện 

đúng, đảm bảo trình tự theo Luật đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất và Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

+ Công tác kiểm kê bồi thường giải phóng mặt bằng cần phải khẩn trương thực 

hiện đi trước một bước. Công tác này phải làm chặt chẽ, đảm bảo trình tự quy định 

của pháp luật và phải được sự đồng tình, nhất trí của nhân dân. 

+ Trong suốt quá trình chuẩn bị, kiểm đếm, chi trả, giải tỏa mặt bằng và giải 

quyết khiếu nại, tất cả các chính sách và thủ tục thu hồi đất, bồi thường và GPMB 

phải được thông tin đầy đủ đến người bị ảnh hưởng. Người bị ảnh hưởng phải được 

tham gia vào quá trình khảo sát, đo đạc chi tiết và quá trình thu thập, kiểm tra số liệu, 

đóng góp vào việc hoàn thiện các biện pháp khôi phục đời sống. 

- Công tác bồi thường: Sau khi thực hiện công tác thu hồi đất thì tiến hành công 

tác bồi thường cho các bên theo qui định. 

- Phá dỡ các công trình hiện hữu: Dọn dẹp mặt bằng trong phạm vi thiết kế quy 
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định, phá dỡ những công trình hiện hữu nằm trong mặt bằng không sử dụng được 

trong quá trình thi công. 

- Chặt bỏ lớp phủ thực vật: Phương án chặt bỏ chủ yếu là sử dụng cưa máy và 

các dụng cụ thủ công để phá bỏ thảm thực vật, đối với phần rễ sẽ sử dụng máy xúc 

để đào loại bỏ. Đối với diện tích cây trồng sẽ để cho người dân tận thu nhằm hạn chế 

phát sinh chất thải. 

- Đất đào phát từ quá trình san ủi, mặt bằng: Để tạo mặt bằng thi công và đảm 

bảo chất lượng công trình, Dự án tiến hành san gạt và bốc xúc lớp đất đào với khối 

lượng theo thiết kế cơ sở là 6.850,98 m3. Biện pháp thực hiện là sử dụng máy san gạt 

tạo mặt bằng, sau đó sử dụng máy xúc bốc lớp đất hữu cơ lên ô tô vận chuyển đổ 

thải. Trong khối lượng đất đào phát sinh sẽ được Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ tận 

dụng để san lấp mặt bằng khu vực Dự án với khối lượng 5.136,42 m3, phần còn lại 

1.714,56 m3 sẽ được Chủ dự án vận chuyển đi đổ thải (dự kiến tại bãi rác Thị trấn) 

hoặc tận dụng một phần cho trồng cây, san nền các khu vực thấp trũng (khi có nhu 

cầu).  

5.4. Giai đoạn thi công xây dựng 

5.4.1. Thi công san nền 

- Sử dụng máy đào 0,7-1,25 m3, máy san 110CV tiến hành đào bỏ lớp đất hữu 

cơ đổ thành đống. Đất hữu cơ được đào bỏ hết khỏi phạm vi nền đường. Các đống 

đất hữu cơ này được máy đào xúc lên ô tô tự đổ vận chuyển đến bãi thải. 

- Đất đắp được vận chuyển về khu vực Dự án và đổ thành đống bằng ô tô tự đổ. 

San gạt lớp đất bằng máy ủi (trong quá trình san cần chú ý đến độ dốc ngang và dốc 

dọc của nền đường đảm bảo bề mặt nền đường luôn được giữ trong điều kiện sẵn 

sàng thoát nước. 

- Đắp san nền bằng đất cấp phối đồi đầm chặt K85. Riêng đối với các lô đất cây 

xanh không đào bóc hữu cơ, được đắp bằng đất hữu cơ đào từ công trình không yêu 

cầu độ chặt. 

- Trong quá trình lu lèn nếu độ ẩm đất đắp khô cần sử dụng xe tưới để tưới ẩm 

đất đảm bảo độ ẩm tối ưu. Quá trình trên được tiến hành lập đi lập lại và được thi 

công đến cao độ thiết kế. 

5.4.2. Thi công hệ thống giao thông 

- Đo đạc xác định vị trí mặt bằng thi công trên tuyến. Đắp nền đường bằng máy 

đầm 16 tấn, nền đường đắp cấp phối đồi đầm chặt K≥0,95, riêng lớp sát đáy áo đường 

dày 50 cm đầm K≥0,98 đối với các tuyến đường phố khu vực và dày 30 cm đầm 
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K≥0,98 đối với các tuyến đường phố nội bộ. Riêng đối với giải phân cách giữa đắp 

cấp phối đồi đầm chặt K≥0,85. 

- Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới, bằng ô tô tưới nước 5 m3, máy lu 10T, 

máy lu bánh lốp 16T, máy lu 25T, máy ủi 108CV, máy san 108CV. Làm móng cấp 

phối đá dăm lớp trên bằng ô tô tưới nước 5 m3, máy lu 10T, máy lu bánh lốp 16T, 

máy lu rung 25T, máy rải 50 - 60 m3/h. Tưới lớp thấm bám mặt đường, tiêu chuẩn 

nhựa 0,8 kg/m2. Dùng ô tô tự đổ vận chuyển hỗn hợp BTN và rải hỗn hợp BTN nhựa 

nóng hạt trung bằng máy chuyên dùng chặt 12,5 dày 5 cm. 

- Đối với nhựa đường được chủ dự án và đơn vị thi công lấy trạm trộn bê tông 

nhựa Quảng Trị tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị với công suất 120 

tấn/h, không thực hiện tại công trường.  

5.4.3. Thi công hệ thống thoát nước mưa 

- Công tác thi công hệ thống thoát nước mưa được tiến hành song song với việc 

thi công đường giao thông và các hệ thống hạ tầng khác để giảm khối lượng và chi 

phí đào đắp cũng như đồng bộ về mặt kỹ thuật, sau khi san lấp mặt bằng và trước khi 

thi công lớp áo đường. 

- Các hố ga và hố thu được hoàn thiện cùng quá trình hoàn thiện mặt đường để 

đảm bảo mỹ quan của mặt ga và hiệu quả thu nước. 

- Tuyến cống thoát nước mưa được thi công cuốn chiếu từng phần theo hướng 

từ cuối mạng lưới đến đầu mạng lưới.  

- Phần thoát nước mưa thuộc tuyến đường: 

+ Đào mương thoát nước cống bằng máy đào 1,25 m3 và máy ủi 110 CV, đào 

bằng thủ công kết hợp cơ giới. 

+ Đệm lớp đệm đáy cống, đầm chặt bằng máy đầm cóc. 

+ Lắp đặt các đế cống, cống tròn bằng cần trục bánh hơi 6T. 

+ Nối cống bằng phương pháp xảm vữa xi măng. 

+ Tận dụng đất đào, đắp đất mang cống thi công bằng đầm cóc. 

+ Thi công xây dựng các hố ga, giếng thăm, khớp nối các tuyến cống thoát nước 

nước mưa. Hố ga được cấu tạo bằng BTCT, nắp và tấm thu nước. Thành và cổ ga 

giếng đổ tại chỗ, tấm đan và đáy ga giếng đúc sẵn. 

- Thi công thoát nước ngang: Công việc thi công cống bao gồm: Thi công đúc 

tấm bản và đốt cống hộp, định vị tim cống, đào hố móng, rải lớp đệm, lắp đặt ván 

khuôn, đổ bê tông cống, lắp đặt tấm bản, đắp đất hoàn trả. 
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- Thi công thoát nước dọc: 

+ Xác định trục, tim tuyến thoát nước thi công. 

+ Đào đất hố móng đường ống: sau khi thi công đắp đất nền đường đến cao độ 

đỉnh đường ống thì dừng lại và tiến hành công tác đào đất hố móng. 

+ Thi công lớp đệm: Lớp đệm sau khi đầm xong phải đảm bảo cao độ và chiều 

dày thiết kế. 

+ Vận chuyển và lắp đặt ống cống. 

+ Thi công hố ga.  

+ Thi công lắp cát hố móng: Việc san lắp cát chỉ được tiến hành sau khi đường 

ống và hố ga được nghiệm thu theo qui định. San lấp cát từng lớp bằng thủ công với 

chiều dày 30cm, đầm chặt K≥0,95. 

5.4.4. Thi công hệ thống thoát nước thải 

- Đào ống đặt đường ống có mở mái taluy bằng thủ công. 

- Đắp cát móng đường công bằng cát đắp. 

- Lắp đặt ống nhựa uPVC D200mm kết hợp điểm đấu nối bằng ống D110mm. 

- Đào xúc đất bằng máy đào 0,4 m3 và máy ủi 110 CV. 

- Đắp đất chân hố móng bằng máy đầm bánh hơi tự hành 9T máy ủi 108CV. 

- Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T sang phần đắp đường đất cấp III. 

5.4.5. Thi công hệ thống cấp nước 

- Đào đất đặt đường ống hố van bằng máy đào 0,8 m3 (cơ giới kết hợp thủ công). 

- Đắp cát nền móng công trình bằng đầm cóc. 

- Lắp đặt tuyến ống phân phối D63-160mm, tuyến ống chôn ngầm trong đất với 

độ sâu tối thiểu 0,5 m so với có hoàn thiện. 

- Lắp đặt các trụ tiếp nước cứu hóa dọc theo các tuyến đường với khoảng cách 

tối đa 150 m/trụ, khoảng cách từ mép đường đến trụ không quá 2,5 m. 

- Tiến hành đắp đất hoàn trả hố móng và nền móng công trình bằng đầm cóc. 

- Vận chuyển đất thừa bằng ô tô tự đổ 10T sang phần đắp đường. 

- Đấu nối mạng lưới với đường ống cấp nước của khu vực. 

5.4.6. Thi công hệ thống cấp điện và chiếu sáng 

Đào đất móng bằng thủ công, đổ bê tông móng, cột được mua sẵn và lắp dựng 
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theo thiết kế, chèn vữa bê tông vào chân cột. 

5.5. Danh mục máy móc, thiết bị 

- Đây là loại hình Dự án đầu tư xây dựng công trình nên công nghệ thi công và 

các loại máy móc phục vụ cho quá trình xây dựng là do các nhà thầu tự trang bị và 

cung cấp. 

- Chủ dự án sẽ xem xét khả năng đáp ứng của các nhà thầu rồi từ đó có những 

lựa chọn thích hợp. Quá trình thi công Nhà thầu sẽ sử dụng các phương tiện đã qua 

sử dụng và đang hoạt động tốt với tình trạng của các phương tiện, máy móc thi công 

được đánh giá khoảng 85 - 95% đảm bảo khả năng vận hành thi công Dự án. Các 

loại máy móc dự kiến sẽ sử dụng như sau: 

Bảng 1.6. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng 

STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị Số lượng 

1 Lu bánh thép 12-16T, 6-8T 02 

2 Lu bánh hơi 12-16T, lu rung 25T 04 

3 Máy san tự hành > 90CV 02 

4 Máy đào > 0,70 m3 02 

5 Máy đào > 1,20 m3 02 

6 Máy đào > 1,60 m3 02 

7 Máy ủi > 75CV 02 

8 Ô tô tự đổ từ 5-13 tấn 10 

9 Máy rải (bê tông nhựa+cấp phối) 02 

10 Xe tưới nước (hoặc ô tô tưới nước)> 5m3 03 

11 Cẩu tự hành > 6 tấn 02 

12 Đầm cóc (*) 04 

13 Máy trộn bê tông >250 lít (*) 02 

14 Đầm dùi >1,5 kw (*) 02 

15 Máy đầm bàn 1,0 kw (*) 02 

16 Máy thuỷ bình (*) 02 

17 Máy kinh vĩ hoặc máy toàn đạc điện tử(*) 01 

Ngoài ra, Dự án có một số hạng mục vật tư, thiết bị lắp đặt như đèn đường, hệ 

thống điện, ống nhựa HDPE (hệ thống cấp nước), ống cống BTCT thoát nước,... 

5.6. Tổng vốn đầu tư của Dự án 

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
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- Tổng dự toán xây dựng công trình:  14.213.268.000 đồng 

Mười bốn tỷ, hai trăm mười ba triệu, hai trăm sáu mươi tám ngàn đồng chẵn. 

- Trong đó:   

           + Chi phí bồi thường, hỗ trợ, TĐC      1.770.000.000  đồng 

           + Chi phí xây dựng      9.405.789.000  đồng 

           + Chi phí thiết bị          346.968.000  đồng 

           + Chi phí quản lý dự án          257.207.000  đồng 

           + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng          934.700.000  đồng 

           + Chi phí khác          568.764.000  đồng 

           + Chi phí dự phòng          929.840.000  đồng 

5.7. Tiến độ, thời gian thực hiện của Dự án 

Thời gian thực hiện Dự án: Năm 2023 

5.8. Hiện trạng các dự án đầu tư tại khu vực 

 Dự án Khu tái định cư thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - 

Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường 

bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 được đầu tư sẽ tạo ra hệ thống 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng nhất tại khu vực.  

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh còn có các khu tái định cư khác phục 

vụ xây dựng cao tốc Bắc Nam như: xã Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Sơn – Vĩnh Hà. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Hiện nay, Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia đang được lập, được Thủ 

tướng Chỉnh phủ Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 

18/2/2020. Vì vậy, chưa có cơ sở để đánh giá khả năng phù hợp của dự án đầu tư với 

quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. Tuy 

nhiên, Dự án triển khai thực hiện là phù hợp với các quy hoạch như sau: 

- Thông báo số 218/TB-UBND ngày 07/11/2022 về Ý kiến kết luận của Phó 

chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại cuộc họp về quy mô khu tái định cư và tiến độ 

công tác GPMB, dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng 

Trị; 

- Công văn số 1939/SXD-HTKT  ngày 06/9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng 

Trị về tiêu chuẩn, quy mô xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn 

tỉnh Quảng Trị; 

- Công văn số 2732/SXD-HTKT  ngày 29/11/2022 của Sở Xây dựng tỉnh 

Quảng Trị về thống nhất quy mô các khu tái định cư thuộc dự án Cao tốc Bắc – Nam 

phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ qua địa bàn tỉnh Quảng 

Trị; 

- Quyết định số 4039/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND huyện Vĩnh 

Linh về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu khảo sát, lập 

nhiệm vụ Quy hoạch và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư thị trấn 

Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – 

Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông 

giai đoạn 2021-2025; 

- Công văn số 2035/UBND-KTHT ngày 07/11/2022 của UBND huyện Vĩnh 

Linh về việc tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu tái định cư phục vụ GPMB dự 

án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-

2025; 

- Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh 

về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, khảo sát và dự toán Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 khu tái định cư thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - Dự án 

thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ 

cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Hiện tại, khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải của khu vực chưa 
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được ban hành nên chưa có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của Dự án đối với khả năng 

chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải. 

Qua số liệu quan trắc giám sát môi trường tại hồ sông Sa Lung (thuỷ vực tiếp 

nhận nước thải sau xử lý của dự án) tại bảng 3.7 nhận thấy, chất lượng nước mặt của 

sông Sa Lung chưa có dấu hiệu ô nhiễm, do đó chất lượng nước sông Sa Lung vẫn 

đủ khả năng tiếp nhận nước thải của Khu tái định cư sau khi đã xử lý. 
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Chương III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực, báo cáo tham khảo dữ liệu hiện 

trạng môi trường của Chương trình quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Quảng Trị 

từ năm 2021 – 2022. Kết quả tổng hợp như sau: 

* Chất lượng môi trường không khí 

Bảng 3.1. Hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn năm 2021 

TT Thông số ĐVT 

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM QCVN 

05:2013/ 

BTNMT T3K31 T5K31 T7K31 T9K31 

1 Nhiệt độ ºC 22,2 34,3 33,0 26,5 - 

2 Độ ẩm % 86 60 67 80 - 

3 Tốc độ gió m/s 1,2 1,2 1,5 1,4 - 

4 Bụi lơ lửng µg/m³ 195 192 178 125 300 

5 Độ rung dB 63,6 56,7 55 51 70(2) 

6 Độ ồn dB(A) 67,3 70,5 65,2 67,1 70(1) 

7 SO2 µg/m³ 29 KPH(17*) 24 16 350 

8 NO2 µg/m³ 22 20 27 25 200 

9 CO µg/m³ 2296 2215 3299 
KPH 

(3.000*) 
30.000 

Bảng 3.2. Hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn năm 2022 

TT Thông số ĐVT 

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

T3K31 T5K31 T7K31 T9K31  

1 Nhiệt độ ºC 23,1 32,2 30,2 30,5 - 

2 Độ ẩm % 87 63 81 65 - 

3 Tốc độ gió m/s 1,3 1,7 1,5 0,8 - 

4 Bụi lơ lửng µg/m³ 324 198 267 278 300 

5 Độ rung dB 45,0 48,6 50 50 70(2) 

6 Độ ồn dB(A) 71,0 67,9 67,0 66,6 70(1) 

7 SO2 µg/m³ 28 22 24 16 350 

8 NO2 µg/m³ 16 19 28 19 200 

9 CO µg/m³ 
KPH 

(3,000*) 

KPH 

(3,000*) 

KPH 

(3,000*) 

KPH 

(3,000*) 
30.000 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Quảng Trị) 
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Ghi chú: - QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh; 

- (1): QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; 

- (2): QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung; 

- (-): Không quy định; 

- Vị trí lấy mẫu: Tại ngã tư thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh. 

Nhận xét: Qua số liệu tham khảo ở trên cho thấy hiện trạng chất lượng không 

khí, mức ồn trong và lân cận khu vực Dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, chưa bị 

tác động bởi các hoạt động giao thông và sản xuất kinh doanh. 

* Chất lượng môi trường nước mặt 

Bảng 3.3. Hiện trạng chất lượng nước mặt năm 2021 

TT 

 

Thông 

số 
ĐVT 

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

T3SL1 T5SL1 T8SL1 T10SL1 A1 A2 B1 B2 

1 Nhiệt độ ºC 21,9 25,8 28,7 26,4 - - - - 

2 pH - 7,1 6,8 7,2 6,8 6 - 8,5 6 - 8,5 5,5 - 9 5,5 - 9 

3 TSS mg/l 4,4 3,2 
KPH 

(3,0*) 

KPH 

(3,0*) 
20 30 50 100 

4 DO mg/l 6,1 6,3 6,2 6,3 ≥6 ≥5 ≥4 ≥2 

5 BOD5 mg/l 1,7 1,8 1,4 1,7 4 6 15 25 

6 COD mg/l 6 6 4 6 10 15 30 50 

7 NH4-N mg/l 0,05 0,08 0,09 0,07 0,3 0,3 0,9 0,9 

8 NO3-N mg/l 0,36 0,22 0,16 0,16 2 5 10 15 

9 PO4-P mg/l 
KPH 

(0,04*) 

KPH 

(0,04*) 
0,04 

KPH 

(0,03*) 
0,1 0,2 0,3 0,5 

10 Fe mg/l 0,17 0,40 0,15 0,083 0,5 1,0 1,5 2 

11 Florua mg/l 
KPH 

(0,11*) 
0,24 0,3 0,3 1 1,5 1,5 2 

12 
Tổng 

dầu, mỡ 
mg/l 

KPH 

(0,30*) 

KPH 

(0,30*) 

KPH 

(0,3*) 

KPH 

(0,3*) 
0,3 0,5 1 1 

13 Coliform MPN/100ml 4600 93 478 24 2.500 5.000 7.500 10.000 

14 E.Coli MPN/100ml 150 15 53 9 20 50 100 200 

 

Bảng 3.4. Hiện trạng chất lượng nước mặt năm 2022 

TT 

 

Thông 

số 
ĐVT 

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

T3SL1 T5SL1 T7SL1 T10SL1 A1 A2 B1 B2 

1 Nhiệt độ ºC 21,6 22,7 25,9 26,6 - - - - 

2 pH - 6,5 7,2 6,9 6,8 6 - 8,5 6 - 8,5 5,5 - 9 5,5 - 9 
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TT 

 

Thông 

số 
ĐVT 

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

T3SL1 T5SL1 T7SL1 T10SL1 A1 A2 B1 B2 

3 TSS mg/l 4,6 
KPH 

(3,0*) 
5,0 6,6 20 30 50 100 

4 DO mg/l 6,0 6,5 6,2 6,2 ≥6 ≥5 ≥4 ≥2 

5 BOD5 mg/l 1,9 1,8 2,0 1,8 4 6 15 25 

6 COD mg/l 5 6 7 7 10 15 30 50 

7 NH4-N mg/l 
KPH 

(0,02*) 

KPH 

(0,02*) 

KPH 

(0,02*) 

KPH 

(0,02*) 
0,3 0,3 0,9 0,9 

8 NO3-N mg/l 0,08 0,25 0,10 0,72 2 5 10 15 

9 PO4-P mg/l 
KPH 

(0,03*) 

KPH 

(0,03*) 

KPH 

(0,03*) 

KPH 

(0,03*) 
0,1 0,2 0,3 0,5 

10 Fe mg/l 0,36 0,42 0,12 0,12 0,5 1,0 1,5 2 

11 Florua mg/l 0,34 0,3 0,3 0,3 1 1,5 1,5 2 

12 
Tổng 

dầu, mỡ 
mg/l 

KPH 

(0,3*) 

KPH 

(0,3*) 

KPH 

(0,3*) 

KPH 

(0,3*) 
0,3 0,5 1 1 

13 E.Coli MPN/100ml 18 18 12 24 20 50 100 200 

14 Coliform MPN/100ml 238 145 478 344 2.500 5.000 7.500 10.000 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Quảng Trị) 

Ghi chú: - QCVN 08-MT:20015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước; 

- (-): Không quy định; 

- KPH: Không phát hiện; (*): Giới hạn phát hiện (LOD); 

- Vị trí lấy mẫu SL1: Cách kho thuốc BVTV Bến Quan 3km về thượng lưu sông Sa 

Lung 

Nhận xét: Qua số liệu tham khảo ở trên cho thấy hiện trạng chất lượng nước 

mặt khu vực chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, chưa bị tác động bởi các hoạt động phát 

triển kinh tế xã hội. 

1.2. Dữ liệu về tài nguyên sinh vật 

Qua quá trình thu thập thông tin tài liệu các dự án lân cận cho thấy đặc trưng 

thảm thực vật tại các công trình chủ yếu hình thành và phát triển trên lớp đất bị bào 

mòn. 

- Hệ thực vật xung quanh chủ yếu là tràm, cao su và cây bụi nhỏ hoang dại. 

- Động vật trong và lân cận khu vực Dự án chủ yếu là các loài ngoài tự nhiên 

như Chồn, rắn, chuột, các loại chim và nhiều loại côn trùng khác. 

1.3. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của Dự án 

Xung quanh khu vực Dự án không có các di tích lịch sử, công trình văn 

hóa,…nên ít ảnh hưởng đến dân cư trong quá trình hoạt động của Dự án. 
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Nguồn nước mặt bị tác động bởi Dự án là sông Sa Lung, nằm cách khu vực Dự 

án khoảng 250 m về phía Tây Nam. 

Đáng chú ý cách Dự án khoảng 235m về phía Đông Nam có trạm bơm cấp nước 

thô cho nhà máy nước sinh hoạt Thị trấn Bến Quan, Do đó, các nguồn thải phát sinh 

trong lưu vực cần được quan tâm xử lý, quy hoạch các điểm xả thải nằm ngoài phạm 

vị bảo vệ nguồn nước thô.    

Ngoài ra, Dự án nằm cách trường tiểu học Bến Quan khoảng 100m về phía 

Nam; Cách ngã tư thị trấn Bến Quan khoảng 2,5 km về phía Tây. Đây là khu vực có 

dân cư khá đông đúc cũng như học sinh ra vào trường học nên cần lưu ý vấn đề an 

toàn giao thông trong suốt quá trình thi công dự án. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

- Cách về phía Nam khu vực Dự án khoảng 250m có sông Sa Lung. Do nằm 

trong lưu vực nên Sông Sa Lung sẽ là nơi tiếp nhận các nguồn thải khu dự án.  

 Sông Sa Lung là một nhánh cấp 1 của sông Bến Hải, điểm hợp lưu cách biển 

Đông khoảng 10 km theo đường sông. Sông chia diện tích đất canh tác của huyện 

Vĩnh Linh ra làm hai vùng: Bắc và nam sông Sa Lung, độ dốc sông này tương đối 

nhỏ. Diện tích lưu vực tính đến cửa ra Hiền Lương là 362,8 km2, dòng chảy phân 

bổ không đều, nước tập trung vào các tháng 10, 11, 12 và gây ra lũ, mùa khô dòng 

chảy kiệt thường xuất hiện vào các tháng 7, 8 hàng năm. Sông Bến Hải nằm ở 

phía Nam là ranh giới giữa huyện Vĩnh Linh và huyện Gio Linh, sông bắt nguồn 

từ dãy núi Trường Sơn đổ ra biển tại Cửa Tùng với diện tích lưu vực 963 km2. 

- Sông Sa Lung hiện tại đã được xây dựng công trình Đập thủy lợi Sa Lung 

cách Dự án khoảng 1,5 km về phía hạ lưu theo đường sông. Đập có vai trò cấp 

nước tưới tiêu cho 700 ha ruộng và hoa màu, tạo nguồn nước ngọt cho 200 ha 

nuôi trồng thủy sản và duy trì tiêu thoát lũ cho vùng thượng nguồn. Ngoài ra, công 

trình thủy lợi Sa Lung cùng với hồ chứa nước La Ngà và Bảo Đài tạo thành hệ 

thống liên hoàn trong phục vụ sản xuất và chống hạn,... 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi 

thực hiện dự án 

Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực, Chủ dự án đã phối hợp với Công 

ty TNHH TNMT Minh Hoàng tiến hành khảo sát, lấy mẫu 03 đợt tại khu vực thực 

hiện Dự án. Trong đó: Đợt 1: Ngày 06/04/2023; Đợt 2: Ngày 13/04/2023; Đợt 3: 

Ngày 15/04/2023.  

3.1. Môi trường không khí và tiếng ồn 
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Bảng 3.5. Mô tả vị trí lấy mẫu không khí và tiếng ồn 

Ký 

hiệu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ VN2000, 106o15’, 

múi chiếu 3o 

X Y 

KK1 
Tại điểm nằm trên tuyến đường DT751 phía 

Bắc dự án 
1.882.619 567.111 

KK2 
Tại điểm đường mòn trong khu vực thực hiện 

dự án 
1.882.548 567.046 

- Chất lượng không khí xung quanh và tiếng ồn thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 3.6. Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 QCVN 

05:2013/BTNMT KK1 KK2 KK1 KK2 KK1 KK2 

1 Nhiệt độ oC 23,2 24,7 24,3 26,7 25,7 27,3 - 

2 Độ ẩm % 82 78 81 76 76 71 - 

3 
Tốc độ 

gió 
m/s 1,8 2,3 1,9 2,4 1,4 2,1 - 

4 Độ ồn dB(A) 65,2 66,6 64,7 65,2 62,5 64,6 70(1) 

5 Bụi μg/m3 229 242 219 141 225 172 300 

6 SO2 μg/m3 26 20 21 24 19 16 350 

7 NO2 μg/m3 24 19 26 23 8 15 200 

8 CO μg/m3 
KPH 

(<3.000) 

KPH 

(<3.000) 

KPH 

(<3.000) 

KPH 

(<3.000) 

KPH 

(<3.000) 

KPH 

(<3.000) 
30.000 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; 

- (-) Quy chuẩn không quy định; 

- (1) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (tại khu vực thông thường từ 6 - 21 giờ); 

- Phương pháp phân tích và đo đạc được thể hiện trong phiếu kết quả thử nghiệm phần phụ lục. 
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Nhận xét: Kết quả phân tích tại bảng 3.6 cho thấy, các thông số đánh giá hiện 

trạng chất lượng không khí xung quanh và tiếng ồn tại thời điểm khảo sát đều nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 

3.2. Môi trường nước 

a. Môi trường nước mặt 

- Ký hiệu và vị trí lấy mẫu: 

Bảng 3.7. Mô tả vị trí lấy mẫu nước mặt 

Ký 

hiệu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ VN2000, KTT 

106o15’, múi chiếu 3o 

X Y 

NM1 
Tại  hồ nước giáp phía Nam khu vực 

dự án. 
1.882.496 567.102 

NM2 
Tại sông Sa Lung nằm cách chía 

Nam dự án (250m) 
1.882.256 567.061 

- Dữ liệu hiện trạng môi trường nước mặt thể hiện tại bảng sau: 
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Bảng 3.8. Chất lượng nước mặt khu vực Dự án 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích 
QCVN  

08-MT:2015/BTNMT 

Đợt 1  Đợt 2 Đợt 3  

NM1 NM2 NM1 NM2 NM1 NM2 A1 A2 B1 B2 

1 pH - 6,3 6,6 6,2 6,7 6,4 6,8 6-8,5 6-8,5 5,5-9 5,5-9 

2 DO mg/L 6,2 6,1 6,1 6,5 6,8 7,1 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 2 

3 TSS mg/L 8,6 6,6 18 17 12 9,4 20 30 50 100 

4 BOD5 mg/L 2,0 1,7 1,8 2,1 2,2 2,0 4 6 15 25 

5 COD mg/L 13 12 10 11 11 8 10 15 30 50 

6 NH4-N mg/L 0,14 0,16 0,12 0,09 0,18 0,15 0,1 0,2 0,5 1 

7 NO3 -N mg/L 0,27 0,22 0,43 0,37 0,22 0,31 2 5 10 15 

8 PO4 -P mg/L 
KPH 

(<0,03) 
KPH 

(<0,03) 
KPH 

(<0,03) 
KPH 

(<0,03) 
KPH 

(<0,03) 
KPH 

(<0,03) 
0,1 0,2 0,3 0,5 

9 Coliform 
MPN/ 

100mL 
453 1.652 504 1.298 560 1.091 2.500 5.000 7.500 10.000 
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Ghi chú: 

+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước mặt (viết tắt là QCVN08). 

+ B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có 

yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

+ (-): Quy chuẩn không quy định. 

+ KPH: Không phát hiện. 

Nhận xét: Kết quả phân tích tại bảng 3.8 cho thấy, tất cả các thông số đánh giá 

chất lượng nước mặt đều nằm trong giới hạn theo cột B1 của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT. 

b. Môi trường nước dưới đất 

- Vị trí lấy mẫu: 

Bảng 3.9. Mô tả vị trí lấy mẫu nước dưới đất 

Ký 

hiệu 
Mô tả vị trí 

Hệ tọa độ VN 2000, KTT 

106o15’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

NN 
Tại giếng đào của ông Võ Đức Hạnh, khóm 

4 thị trấn Bến Quan 
1.882.670  567.009 

 - Chất lượng môi trường nước dưới đất thể hiện ở bảng sau:  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư: Khu tái định cư thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - Dự án thành phần đoạn Vạn 
Ninh – Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 

Chủ dự án: Hội đồng BT, HT và TĐC huyện Vĩnh Linh Dự án xây dựng công trình: Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Vạn Ninh – 
Cam Lộ 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần phát triển công nghệ môi trường Miền Trung Trang 30 

Bảng 3.10. Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích 
QCVN 09-

MT:2015/BTNMT Đợt 1  Đợt 2 
Đợt 3 

1 pH - 5,9 5,7 5,6 5,5-8,5 

2 TDS mg/l 59 39 57 1.500 

3 Độ cứng mgCaCO3/l 36 29 38 500 

4 NH4 -N mg/l KPH (<0,02) 
KPH  

(<0,02) 

KPH (<0,02) 
1 

5 NO3 -N mg/l 0,43 0,55 0,5 15 

6 Sunphat mg/l KPH (<3) KPH (<3) KPH (<3) 400 

7 Coliform 
MPN/100m

l 
KPH KPH KPH KPH 

8 E.Coli 
MPN/100m

l 
KPH KPH KPH 3 

Ghi chú:  

+ QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 

+ (-): Quy chuẩn không quy định. 

+ Phương pháp phân tích và đo đạc được thể hiện trong phiếu kết quả thử nghiệm phần phụ lục. 

Nhận xét: Kết quả phân tích tại bảng 3.10 cho thấy, hầu hết các thông số đánh giá chất lượng nước dưới đất đều nằm trong giới 

hạn của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất 

Khu vực có tổng diện tích là 1,75 ha thuộc thị trấn Bến Quan, phần lớn là diện 

tích đất trồng cây tràm (1,45ha) còn lại là đấ giao thông và hạ tầng phụ trợ xen kẻ 

trong đất (0,3ha). 

Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất của khu vực dự án 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Keo lai trồng tập trung năm thứ 5 ha 1,45 

2 Hàng rào kẽm gai trụ bê tông cao >1,4m m 195 

3 Đường dây viễn thông cái 51 

4 Cột điện 22kV m/ cột 200/4 

5 Giao thông ha 0,3 

* Đánh giá về xã hội học các hộ dân bị ảnh hưởng 

Việc thực hiện Dự án làm mất đi vĩnh viễn 1,45 ha đất rừng trồng keo lá tràm 

(3 - 4 năm tuổi) của các hộ dân. Quá trình thu hồi đất để xây dựng Dự án sẽ ảnh 

hưởng đến nguồn thu và hoạt động sản xuất của các hộ dân. 

Đối với các hạng mục phụ trợ nhỏ nằm trên đất sẽ thống nhất với các đơn vị, tổ 

chức cá nhân liên quan để giải phóng mặt bằng hoặc nắn tuyến cho phù hợp. Điều 

này được đánh giá chỉ ảnh hưởng trong thời gian ngắn và có thể triển khai thuận lợi 

đối với Chủ đầu tư.  

1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động phá bỏ thảm thực vật giải phóng mặt bằng 

Qua khảo sát trong khu vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phục vụ giải phóng 

mặt bằng có khoảng 1,45ha (Tràm có độ tuổi từ 3 - 4 năm tuổi ) và còn lại là cỏ dại, 

cây bụi.  

Lượng sinh khối phát sinh được tính toán dựa vào hệ số của số liệu điều tra về sinh 

khối của 1 ha loại thảm thực vật theo phương pháp tính của Ogawa và Kato phát sinh là  

41 tấn/ha. 

Như vậy, lượng sinh khối thực vật phát sinh trong giai đoạn GPMB, chuẩn bị xây 

dựng Dự án là: M = 41 tấn/ha ×1,45ha = 59,45 tấn. Trên thực tế, lượng sinh khối này 
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sẽ ít hơn số liệu dự báo do một phần những cây to sẽ được bán để làm gỗ dăm, cành, 

lá sẽ được người dân thu gom để sử dụng làm nhiên liệu đốt và phân xanh. 

Lượng sinh khối thực vật phát sinh sẽ làm mất mỹ quan khu vực và có khả năng 

gây nguy cơ cháy rừng vào mùa khô nếu không có biện pháp thu gom và xử lý thích 

hợp. 

1.1.3. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

a. Đánh giá, dự báo tác động do khí thải và bụi 

* Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu: 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị làm phát sinh 

nguồn ô nhiễm môi trường không khí như bụi, CO, NOx, HC… Dựa vào nhu cầu 

nguyên vật liệu cho quá trình thi công của Dự án để tính toán nồng độ bụi và khí thải 

phát sinh như sau: 

Khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển phục vụ thi công là theo bảng 1.1 

là 60.001,08 tấn. Tuy nhiên, lượng đất đắp được tận dụng quá trình đào là 7,447,8 

tấn nên lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển là: 52.563,28 tấn. Loại phương tiện sử 

dụng để vận chuyển là xe 10 tấn. 

Từ khối lượng vận chuyển tính được lượt xe vận chuyển hàng ngày như sau: 

Bảng 4.2. Số lượt xe cần thiết vận chuyển vật liệu xây dựng 

TT Thông số Đơn vị Khối lượng 

1 Khối lượng vận chuyển tấn 52.563,28 

2 Số chuyến (10 tấn/chuyến) chuyến 5.267 

3 Tổng lượt xe lượt xe 10.512 

4 Trung bình lượt xe hàng ngày lượt xe/ngày ~35 

Ghi chú: Thời gian thi công là 12 tháng, một tháng thi công 25 ngày, một ngày 8h 

- Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vận tốc xe chạy, 

phân khối động cơ, chất lượng động cơ, nhiên liệu tiêu thụ, quãng đường đi. Theo 

QCVN 86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải mức 4 đối với 

xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, giá trị giới hạn khí thải của động cơ xe ô 

tô chạy bằng dầu diezel như sau: 

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn khí thải của xe lắp động cơ diezel - mức 4 

Khối lượng xe (Kg) CO (g/km) NOx (g/km) HC(g/km) Bụi (PM) (g/km) 

1.760 < Rm 0,74 0,39 0,07 0,06 

Trong đó: 
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 HC: Hydro cacbon, đối với xe chạy dầu diezel có công thức là C1H1,86. 

Rm: Khối lượng xe bằng khối lượng bản thân của xe cộng thêm 100 kg để thử 

khí thải. 

Với lượng xe ra vào khu vực Dự án lớn nhất là 5 xe/h. Dựa vào giá trị giới hạn 

khí thải động cơ theo QCVN 86:2015/BGTVT, ước tính tải lượng tối đa ô nhiễm của 

các phương tiện vận chuyển như sau: 

Bảng 4.4. Tải lượng các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Giá trị giới hạn 

khí thải (g/km) 

Tải lượng ô nhiễm 

01 giờ (g/km.giờ) 

Tải lượng ô 

nhiễm (mg/m.s) 

1 CO 0,74 3,7 0,00010 

2 NOx 0,39 1,95 0,00054 

3 HC 0,07 0,35 0,00009 

4 Bụi (PM) 0,06 0,30 0,00008 

Để xác định nồng độ phát thải các chất ô nhiễm của động cơ, có thể áp dụng 

mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm. Sử dụng mô 

hình Sutton để xác định nồng độ ô nhiễm như sau: [6] 

C(x) = 0,8.E
   

uee z

hzhz zz 
/)(

2222 2/)(2/)( 
     (3.1) 

Trong đó: 

+ C(x): Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, cách 

đường giao thông x mét (mg/m3). 

+ E: Tải lượng nguồn thải (mg/m.s). 

+ z: Độ cao tại điểm tính toán, tính ở độ cao 1,5 m. 

+ z : Hệ số khuếch tán theo phương z (m), là hàm số của khoảng cách x theo 

phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, 
73,053.0 xz  , với cấp độ ổn định khí 

quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực). 

+ u: Tốc độ gió trung bình so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi, tốc độ gió 

trung bình tại khu vực Dự án là 2,4 m/s. 

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy mặt đường bằng mặt 

đất, h = 0 m). 

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi. 

Thay các giá trị vào công thức (3.1), nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng 

cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau: 
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Bảng 4.5. Nồng độ khí thải tại các khoảng cách khác nhau 

TT 
Khoảng cách 

x (m) 
z 

Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3) 

CCO CNox CHC Cbụi 

1 5 1,72 0,00004 0,00019 0.00002 0.00002 

2 10 2,85 0,00003 0,00015 0.00001 0.00001 

4 20 4,72 0,00002 0,00012 0.00001 0.00001 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 
30 0,2 - 0,3 

Đánh giá tác động: Qua kết quả tính toán tại bảng 4.5 cho thấy, nồng độ bụi và 

các chất khí độc hại từ phương tiện vận chuyển là rất thấp. Bụi và khí thải động cơ 

từ phương tiện giao thông là nguồn thải không cố định và mang tính bất khả kháng, 

gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống dọc các tuyến đường nơi có xe vận 

chuyển vật liệu cho Dự án đi qua như đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 15), ĐT 751.  

* Bụi cuốn lên từ mặt đường do quá trình vận chuyển: 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ làm phát sinh bụi từ các vật liệu rời rơi 

vãi và bụi cuốn theo xe từ mặt đường, trong đó đặc biệt là lượng bụi cuốn theo xe từ 

mặt đường. Tải lượng bụi phát sinh phụ thuộc rất lớn đến chất lượng mặt đường và 

loại vật liệu chuyên chở. Qua quá trình khảo sát cho thấy, các tuyến đường vận 

chuyển nguyên vật liệu đã được trải thảm nhựa, bê tông hoá, tuy nhiên trong quá 

trình thi công đoạn ra vào công trường có vật liệu rơi vãi lớn, do đó lượng bụi phát 

sinh trên đoạn đường này sẽ cao hơn so với các khu vực khác. Để đánh giá tải lượng 

bụi phát sinh do quá trình vận chuyển chạy trên đường, báo cáo áp dụng công thức 

tính toán theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ, 1995 như sau: 

E = )
365

365
()

4
()

7,2
()

48
()

12
(7,1 5,07,0 pwWSs

k


 , kg/(xe.km) (3.2) 

Trong đó: 

+ E - Lượng phát thải bụi, kg bụi/(xe.km). 

+ k - Hệ số để kể đến kích thước bụi, (k=0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 

30 micron). 

+ s - Hệ số để kể đến loại mặt đường (đường nhựa s=5,7). 

+ S -Tốc độ trung bình của xe tải (S=30 km/h). 

+ W - Tải trọng của xe, (10 tấn). 

+ w - Số lốp xe của ôtô (10 lốp). 

+ p - Số ngày mưa trung bình trong năm (154 ngày). 

Thay số liệu vào công thức (3.2) ta có E = 0,61 kg/xe.km. Giả thiết quảng đường 
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vận chuyển trung bình trên tuyến đường phát sinh nhiều bụi (đoạn ra công trường) 

là 01 km, ước tính lượng bụi phát sinh trên đoạn đường này là 0,61 kg/xe. 

Với quảng đường vận chuyển nguyên liệu trên tuyến đường phát sinh nhiều bụi 

khoảng 1 km, sự phân bố lượng xe trên 1 m chiều dài của đường trong thời gian 1h 

và số lượng xe lớn nhất trong một giờ 5 lượt xe/h như sau: 5 lượt xe/h/1000m = 

0,005xe/m.h. Vậy tải lượng bụi phát sinh từ lốp xe là 0,61 kg/xe×0,005 xe/m.h 

~0,003 kg/m.h = 0,83 mg/m.s. 

Để xác định nồng độ phát thải bụi từ lốp xe ma sát với mặt đường, có thể áp 

dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ bụi. Thay các giá trị vào 

công thức (3.1), nồng độ bụi ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được 

thể hiện như sau: 

Bảng 4.6. Nồng độ bụi do lốp xe ma sát với mặt đường từ phương tiện vận chuyển 

TT 
Khoảng cách 

x(m) 
z Nồng độ (mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

1 5 1,72 0,22 

0,3 

mg/m3 

2 10 2,85 0,12 

3 15 3,83 0,09 

4 20 4,72 0,08 

5 25 5,56 0,07 

Đánh giá tác động: Qua số liệu tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ bụi 

phát sinh do lốp xe ma sát với mặt đường ở khoảng cách <5m vượt giới hạn cho phép 

của QCVN 05:2013/BTNMT. Lượng bụi phát sinh từ mặt đường do xe vận chuyển 

chạy qua là tác động đáng quan tâm trong quá trình thi công Dự án, đặc biệt là đoạn 

ra vào công trường có nhiều đất đá rơi vãi làm lượng bụi phát sinh lớn vào những 

ngày nắng, mặt đường trở nên khô ráo làm cho các hạt đất mất kết dính với nhau dễ 

dàng bị cuốn theo bánh xe và luồng gió do xe chạy qua. Lượng bụi phát sinh sẽ làm 

ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Ngoài ra, tác động của bụi phát sinh từ 

mặt đường có thể gây ra tai nạn giao thông do mất tầm nhìn. Do đó Chủ dự án sẽ đặc 

biệt quan tâm đến tác động này.  

b. Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình vận hành máy móc, thiết bị trong thi công xây 

dựng các hạng mục công trình như: Máy ủi, máy khoan, máy trộn bê tông,… 

- Để đánh giá được ảnh hưởng mức độ ồn tới các đối tượng là khu dân cư và 
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công nhân, mức ồn giảm theo khoảng cách và kết quả tính toán mức ồn theo các 

khoảng cách khác nhau được tính theo công thức:  

LP(x) = LP(x0) + 20.lg(x0/x) 

Trong đó:   

+ LP(x): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA). 

+ x0 = 1m. 

+ LP(x0): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA). 

+ x: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m). 

Bảng 4.7. Mức ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công [12] 

TT Các phương tiện 
Mức ồn cách nguồn (dBA) 

3,5m 7,5m 15 m 30m 60m 120m 240m 

1 Máy ủi 107 100 93 87 81 75 69 

2 Máy khoan 101 94 87 82 75 69 63 

3 Máy đập bê tông 99 92 85 79 73 67 61 

4 Máy nén Diezel 94 87 80 74 68 62 56 

5 Máy trộn bê tông 89 82 75 69 63 57 51 

Cộng hưởng tiếng ồn 109,3 102,3 95,3 89 83,3 77,3 73,2 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
70 dBA (từ 6h đến 21h) 

Đánh giá tác động: Qua bảng tính toán trên cho thấy các thiết bị, máy móc hoạt 

động trong giai đoạn thi công thường có mức ồn vượt QCVN 26:2010/BTNMT (70 

dBA từ 6 giờ đến 21 giờ). Từ khoảng cách >120 m thì mức ồn của đa số máy móc 

thiết bị nằm trong giới hạn. Đối tượng chịu tác động ở đây chủ yếu là công nhân trên 

công trường và các hộ dân sống gần khu vực Dự án.  

- Độ rung: Rung động phát sinh từ hoạt động của các máy móc thi công, chủ 

yếu là đào đất, khoan và san ủi. Mức độ rung động phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong 

đó đặc biệt quan trọng là cấu tạo địa chất của nền móng công trình. Khi mức độ rung 

động lớn vượt giới hạn cho phép có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người công nhân, 

dân cư xung quanh và làm hư hại các công trình lân cận.  

c. Đánh giá, dự báo tác động đến hoạt động giao thông 

- Theo tính toán khối lượng nguyên, vật liệu vận chuyển tại bảng 4.2 là 35 

chuyến xe/ngày (bao gồm đất đổ thải). Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và đất 

đổ thải ra vào khu vực thi công xây dựng sẽ làm phát sinh bụi ra môi trường xung 
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quanh làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Đặc biệt là các hộ dân sống 

dọc hai bên đường Thị trấn Bến Quan.  

- Hiện tại mật độ phương tiện giao thông trên các tuyến Quốc lộ 15, ĐT 751 là 

tương đối cao. Do đó, khi Dự án triển khai sẽ góp phần làm gia tăng mật độ phương 

tiện tại khu vực, từ đó gây ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân, làm tăng 

nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. 

- Đồng thời quá trình vận chuyển nguyên vật liệu (đá, đất, cát, sắt thép, xi 

măng,...) của các phương tiện có tải trọng lớn sẽ dễ gây ra hư hỏng, sụt lún các tuyến 

đường. 

1.1.4. Thi công các hạng mục công trình của dự án đối với các dự án có công trình 

xây dựng 

a. Đánh giá, dự báo tác động của khí thải và bụi từ các hoạt động thi công các hạng 

mục công trình 

Trong quá trình thi công xây dựng, sẽ tiến hành đào, đắp đất san nền. Quá trình 

này làm phát sinh bụi, có thể gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh khu vực 

thực hiện Dự án. Với khối lượng đào, đắp của Dự án (Bảng 1.1) là: 58.989,2 tấn và 

thời gian dự kiến san ủi, cải tạo mặt bằng tại khu vực Dự án là 06 tháng. Hệ số trung 

bình phát tán bụi tại công trường là 0,0075 kg/tấn vật liệu [8]. Ước tính nồng độ bụi 

trung bình như sau: 

Bảng 4.9. Tải lương bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp san nền 

TT Thông số Đơn vị Khối lượng 

1 Tổng tải lượng bụi Kg 442,4 

2 Diện tích mặt bằng công trình hạ tầng kỹ thuật m2 17.500 

3 Thể tích tác động trên mặt bằng Dự án m3 175.000 

4 Tải lượng kg/ngày 2,45 

5 Hệ số phát thải bụi bề mặt g/m2/ngày 0,17 

6 Nồng độ bụi trung bình (trong 1 giờ) mg/m3 1,75 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 
mg/m3 0,3 

Ghi chú: 

+ Tổng tải lượng bụi (kg) = Khối lượng đào đắp (tấn) × 0,0075kg/tấn. 

+ Diện tích mặt bằng công trình hạ tầng kỹ thuật 

+ Thể tích tác động trên mặt bằng Dự án (m3) V=S×H (với S là diện tích mặt 

bằng, H là chiều cao các thông số khí tượng lấy khoảng 10m). 

+ Tải lượng (kg/ngày) = Tổng tải lượng bụi (kg)/Số ngày thi công san ủi (180 

ngày) 

+ Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m2/ngày)=Tải lượng (kg/ngày)×103/Diện tích(m2). 
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+ Nồng độ bụi trung bình (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày)×106/8/V (m3). 

Như vậy, tải lượng bụi phát sinh là: Es = 2,45 kg/ngày ≈ 0,085 g/s. 

Áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để xác định nồng độ bụi phát tán vào 

môi trường không khí, phương pháp và kết quả tính toán như sau:  

Khối không khí tại khu vực Dự án được hình dung là một hình hộp với các kích 

thước chiều dài l(m), chiều rộng b(m) và chiều cao chịu tác động H (m) là 10m. Nồng 

độ bụi trong khối hộp sẽ được tính theo công thức sau: [10] 

C = Co + (1.000Ml)/(uH) (3.3) 

Trong đó: 

+ Co: là nồng độ chất ô nhiễm vào khối hộp (Co = 0,267 mg/m3 theo số liệu 

hiện trạng môi trường (số liệu từ dữ liệu trung bình năm 2022) khu vực Dự án); 

+ M: Cường độ phát thải đơn vị của nguồn mặt (g/m2.s); 

+ u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực Dự án (m/s); u = 2,4 m/s; 

+ H: Chiều cao xáo trộn (m); H = 10 m; 

+ l, b: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m). 

Cường độ phát thải đơn vị của nguồn mặt được xác định như sau: 

M = Es/(l  b) 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán trong không khí ứng với chiều dài (l) và 

chiều rộng (b) của hộp không khí được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 4.10. Nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp, san ủi 

Khoảng cách 
Cường độ phát thải 

(g/m2.s) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

02:2019/BYT  

(mg/m3) Chiều dài l(m) Chiều rộng b(m) 

3 3 0,0094 1,45 

8 

5 5 0,0034 0,98 

10 10 0,0009 0,62 

15 15 0,0004 0,50 

25 25 0,0001 0,41 

Đánh giá tác động: Nồng độ bụi được tính toán ở trên nằm trong giới hạn cho 

phép theo Quy chuẩn về môi trường lao động của Bộ Y tế, tuy nhiên so với môi 

trường không khí xung quanh thì nồng độ bùi còn rất cao. Như vậy, có thể thấy nồng 

độ bụi phát sinh từ hoạt động san ủi đào đắp sẽ ảnh hưởng đến công nhân làm việc 

trực tiếp tại công trường. Việc thường xuyên tiếp xúc với môi trường có nồng độ bụi 

cao có thể gây ra các bệnh về mắt, bệnh ngoài da và bệnh về đường hô hấp nếu Chủ 

dự án không có các biện pháp giảm thiểu. 
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* Tác động của bụi từ hoạt động thổi bụi đường: 

Quá trình thi công Dự án sẽ có công đoạn thổi bụi để làm sạch bề mặt đường 

trước khi rải lớp nhựa dính bám trên các tuyến đường của Dự án, công đoạn này làm 

phát sinh một lượng bụi rất lớn và khó kiểm soát. Do tuyến đường nằm gần khu dân 

cư và các trụ sở cơ quan nên việc thổi bụi sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ 

và người dân gần khu vực. 

Đây là tình trạng chung đối với các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đường 

giao thông, việc vệ sinh làm sạch và khô bề mặt lớp nền đá dăm là giải pháp bắt buộc 

trong quy trình làm đường. Việc này nhằm để đảm bảo độ dính bám cho lớp bê tông 

nhựa mặt đường, công nhân dùng máy nén khí công suất lớn thổi sạch bề mặt. Tuy 

nhiên, giải pháp dùng máy nén khí thổi bụi chỉ nên áp dụng với những đoạn đường 

ở xa khu dân cư. Đối với những đoạn đường gần khu dân cư nếu không có các biện 

pháp giảm thiểu sẽ ảnh hưởng bụi từ quá trình này sẽ ảnh hưởng đến công nhân và 

người dân sống gần khu vực Dự án. 

- Đối tượng chịu tác động là cụm dân cư sống gần khu vực Dự án như Khóm 4, 

Khóm 5, thị trấn Bến Quan và công nhân trên công trường. 

* Tác động của mùi hôi từ hoạt động rải nhựa đường: 

- Hoạt động thi công rải nhựa đường dính bám và bê tông nhựa không tránh 

khỏi phát sinh mùi hôi gây khó chịu. Nếu phải tiếp xúc thường xuyên với mùi nhựa 

cháy khét, nồng nặc sẽ mắc các bệnh về đường hô hấp, tai mũi họng (nghẹt mũi, khó 

thở, ho đau họng), viêm mũi dị ứng, viêm xoang, mắt, da liễu. Đây là tác động khó 

tránh khỏi, tuy nhiên có thể giảm thiểu bằng các biện pháp ngay tại các bước thực 

hiện. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu trong giai đoạn này. 

- Đối tượng chịu tác động là cụm dân cư sống gần khu vực Dự án như Khóm 4, 

Khóm 5, thị trấn Bến Quan và công nhân trên công trường. 

b. Đánh giá, dự báo tác động của nước thải 

*  Nước thải sinh hoạt 

- Phát sinh từ 50 công nhân thi công trên công trường. 

- Thành phần: Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các loại vi khuẩn, các chất hữu 

cơ, các chất rắn lơ lửng. 

- Tải lượng: Định mức cấp nước 100 lít/người/ngày [11] và tỷ lệ thải là 100% 

lượng nước cấp [12]. Với số lượng công nhân khoảng 50 người thì lượng nước thải 

phát sinh là: 50 người × 100 lít/người/ngày× 100% = 5 m3/ngày. 

Đánh giá tác động: Lượng nước thải này tuy không nhiều nhưng do chứa thành 

phần các chất hữu cơ và các vi sinh vật gây bệnh cho con người và động vật hoặc 

http://alobacsi.com/kham-benh-online/benh-khac/thuong-xuyen-hit-mui-nhua-chay-rat-de-bi-vo-sinh-phai-khong-bs/2661
http://alobacsi.com/kham-benh-online/benh-khac/thuong-xuyen-hit-mui-nhua-chay-rat-de-bi-vo-sinh-phai-khong-bs/2661
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thấm qua đất gây ô nhiễm nước dưới đất, đồng thời làm mất cảnh quan khu vực. Do 

đó, Chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm này. 

* Nước mưa chảy tràn: 

Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án đối với môi 

trường xung quanh, báo cáo áp dụng công thức tính theo TCVN 7957:2008 - Thoát 

nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế: Q = q × C × F. 

Trong đó: 

+ Q - là lượng nước mưa chảy tràn. 

+ F - diện tích mặt bằng khu vực (công trình hạ tầng kỹ thuật), F=26.200 m2. 

+ q - là lượng mưa ngày lớn nhất (ngày 09/10/2020) có giá trị 645 mm. 

+ C - là hệ số dòng chảy, C = 0,37 tương ứng với mặt đất, độ dốc 1 - 2%. 

 Vậy: Q = 17.500 m2 × 0,645 m × 0,37 = 4176,3 m3/ngày. 

Đánh giá tác động: 

- Khu vực Dự án với diện tích 1,75 ha, khi san ủi mặt bằng, đào đắp, vận chuyển 

nguyên vật liệu, tập kết vật liệu sẽ phát sinh các chất thải. Nếu không được quản lý 

thì khi có mưa, nước mưa chảy tràn sẽ kéo theo các chất bẩn trên mặt đất như: Đất 

đá, cát, sạn, xi măng, chất thải rắn sinh hoạt… xuống các thủy vực lân cận. Từ đó, 

làm tăng độ đục nguồn nước, ô nhiễm hữu cơ, dầu khoáng, ảnh hưởng xấu đến chất 

lượng nguồn nước, gây ô nhiễm nguồn nước sông Sa Lung.  

- Trong quá trình xây dựng, các tác nhân gây ô nhiễm nước chủ yếu là dầu mỡ 

rò rỉ từ các máy móc thiết bị, chất thải rắn như đất đá, vật liệu rơi vãi, chất thải từ 

quá trình phá bỏ các công trình hiện trạng. Lượng chất thải này nếu không được thu 

gom thì khi có mưa, các tác nhân đó sẽ bị rữa trôi vào nguồn nước mặt gây đục nguồn 

nước tiếp nhận. 

- Quá trình vận chuyển đất đào nếu không có biện pháp che chắn sẽ làm rơi vãi 

đất đá dọc tuyến đường như Quốc lộ 15, ĐT 751 và khi gặp mưa gây ra lầy lội, trơn 

trượt ảnh hưởng đến việc đi lại có thể gây ra các tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến 

chất lượng môi trường, mỹ quan khu vực. 

Tuy nhiên, tác động này chỉ diễn ra trong thời gian thi công nên có thể hạn chế 

bằng các phương pháp quản lý và thi công. 

c. Đánh giá, dự báo tác động do CTR 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

CTR sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt CBCNV trên công trường; thành 

phần chủ yếu là thức ăn thừa, túi nilon, giấy vụn, chai, lon, vỏ hoa quả,… Lượng rác 
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thải sinh hoạt tính trung bình từ khoảng 0,5 kg/người/ngày [5]. Với số công nhân là 

50 người thì tổng lượng rác thải phát sinh khoảng 25 kg/ngày. 

Đánh giá tác động: CTR sinh hoạt phát sinh nếu không có biện pháp thu gom, 

xử lý sẽ tạo mùi khó chịu, gây ô nhiễm đất, nguồn nước, làm mất mỹ quan khu vực, 

có thể phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân lao động, người 

dân sống gần khu vực Dự án. 

* Chất thải rắn xây dựng 

- Đất đào: Theo bảng 1.1 thì khối lượng đất đào là 6.850,98 m3. Trong đó, khối 

lượng được tận dụng đắp san nền là 5.136,42 m3. Lượng đất vận chuyển đi đổ thải 

(đất đào hữu cơ) là 1.714,56 m3. 

- Chất thải rắn còn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình bao 

gồm: vật liệu xây dựng dư thừa, sắt thép vụn, các loại vỏ bao xi măng, sắt thép thừa, 

mảnh gỗ vụn, gạch vỡ.  

Đánh giá tác động: Lượng chất thải này nếu để phát tán tự do ra môi trường sẽ 

làm mất mỹ quan khu vực, gây tắc nghẽn dòng chảy, xâm nhập vào đất làm thay đổi 

kết cấu đất, gây ô nhiễm đất, nước mưa có thể cuốn theo các chất thải xây dựng làm 

ô nhiễm môi trường nước. Tuy nhiên, phần lớn CTR xây dựng có khả năng tận dụng 

như: gia cố nền móng, bán và tái sử dụng. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi 

công thu gom tận dụng và xử lý thích hợp. 

* Chất thải nguy hại 

CTNH phát sinh trong quá trình thi công Dự án chủ yếu từ hoạt động bảo dưỡng, 

sửa chữa bao gồm các chất thải như: giẻ lau dính dầu; cặn, dầu mỡ thải,… thuộc vào 

mục chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Khối lượng 

CTNH phát sinh tại Dự án như sau: 

Bảng 4.11. Danh mục CTNH phát sinh trong 1 tháng 

TT Tên CTNH Khối lượng Trạng thái 

1 Giẻ lau dính dầu 3 kg Rắn 

2 Dầu thải mỡ 2 kg Rắn 

Khối lượng phát sinh ước tính khoảng 5kg/tháng. Lượng chất thải nguy hại phát 

sinh từ Dự án với khối lượng không lớn, đồng thời công tác bảo dưỡng, sửa chữa các 

phương tiện thi công thường được thực hiện ở các gara. Trên công trường chỉ thực 

hiện những sửa chữa nhỏ do đó lượng CTNH thải phát sinh là rất ít. 

Đánh giá tác động: Lượng CTNH phát sinh không lớn, tuy nhiên với thành phần 
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và tính chất nguy hại có thể làm ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh, đặc biệt 

dầu nhờn có thể gây nên sự cố về đổ tràn trên sông làm mất mỹ quan và ảnh hưởng 

đến môi trường thủy sinh. Đối tượng chịu tác động gồm công nhân thi công, môi 

trường nước mặt, đời sống thủy sinh sông Sa Lung. 

d. Tác động đến kinh tế - xã hội 

- Quá trình thi công làm phát sinh chất thải rắn, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung,... 

ảnh hưởng đến môi trường không khí, môi trường đất, chất lượng nguồn nước mặt, 

nước ngầm, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân lao động và người dân lân cận 

khu vực Dự án. 

- Hoạt động của phương tiện vận tải trong thời gian thi công làm tăng mật độ 

giao thông là ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân trong khu vực. 

- Việc tập trung một lượng công nhân khá lớn trong thời gian xây dựng có thể 

ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội khu vực Dự án.  

- Độ ồn tác động đến sức khỏe công nhân và người dân. 

- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, vận chuyển đổ thải và máy móc phục vụ 

thi công, máy móc phục vụ vận hành có khối lượng lớn sẽ làm hư hỏng các tuyến 

đường giao thông khu vực, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 15, ĐT 751. 

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

1.2.1. Về nước thải  

a. Nước thải sinh hoạt 

Như đã đánh giá ở trên, nguồn nước thải sinh hoạt phát sinh từ công nhân trong 

quá trình thi công, xây dựng Dự án. Việc xây nhà vệ sinh tự hoại 03 ngăn để xử lý 

đang áp dụng phổ biến hiện nay là rất khó thực hiện. Hơn nữa, nếu xây dựng các hầm 

tự hoại 03 ngăn sẽ rất khó khăn và tốn kém trong xây dựng, phá dở sau này. Nhằm 

đảm bảo cho cán bộ công nhân thi công vệ sinh thuận tiện và không gây ô nhiễm môi 

trường, Nhà thầu sẽ ưu tiên lựa chọn lao động tại địa phương trong quá trình thi công 

vừa tạo công ăn việc làm cho người dân, từ đó hạn chế phát sinh nước thải tại khu 

vực và lắp đặt nhà vệ sinh di động, như vậy sẽ hạn chế nước thải sinh hoạt trên công 

trường. 

Đối với nhà vệ sinh di động: Lắp đặt nhà vệ sinh di động tại khu vực lán trại có 

KT (260x180x135) cm với thể tích 10 m3/nhà, như vậy sẽ hạn chế nước thải sinh 

hoạt trên công trường. Định kỳ hợp đồng với đơn vị chức năng định kỳ hút và đưa đi 

xử lý với tần suất 1 lần/năm. 
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b. Nước thải xây dựng 

Để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của nước thải xây dựng đến môi trường trong 

giai đoạn thi công, Chủ dự án sẽ quản lý chặt chẽ và yêu cầu đơn vị thi công áp dụng 

các biện pháp sau: 

- Quá trình thi công tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc bảo dưỡng 

công trình. 

- Tiết kiệm nước trong quá trình trộn bê tông, vữa, hạn chế tối đa thất thoát ra 

môi trường. 

- Hạn chế tối đa việc rò rỉ dầu mỡ từ các phương tiện, máy móc thi công bằng 

cách che đậy hoặc chứa trong nhà có mái che khi có mưa. 

c. Nước mưa chảy tràn 

Như đã phân tích ở trên, trong giai đoạn thi công nước mưa chảy tràn không 

phải là nước thải, do vậy Chủ dự án không tiến hành xử lý mà thoát trực tiếp ra môi 

trường. Tuy nhiên, do giai đoạn này đang thi công, hệ thống hạ tầng chưa hoàn chỉnh 

nên việc giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn rất khó thực hiện. Vì vậy, ưu 

tiên thi công cuốn chiếu trước mùa mưa và triển khai thi công nhanh gọn ngay đối 

với những khu vực GPMB thuận lợi. Bên cạnh đó, Nhà thầu sẽ áp dụng một số biện 

pháp sau: 

- Thi công cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục và từng đoạn, tránh thi công 

tràn lan chiếm nhiều diện tích gây ô nhiễm do nước mưa chảy tràn; 

- Lên kế hoạch thi công hợp lý, tập trung thi công vào mùa khô, hạn chế thi 

công vào mùa mưa nhằm tránh nước mưa gây lầy lội, mất mỹ quan, làm đục nguồn 

nước; 

- Quản lý, thu gom CTR xây dựng rơi vãi, CTR sinh hoạt, nước thải sẽ góp phần 

hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn; 

- Bố trí công nhân hàng ngày thường xuyên thu gom CTR vào các thùng chứa, 

nâng cao ý thức giữ gìn môi trương trong khu vực Dự án; 

- Phủ bạt đối với máy móc thi công khi trời mưa; 

- Thực hiện việc thay thế dầu nhờn, dầu máy, sửa chữa máy móc, phương tiện 

tại các gara sửa chữa để không làm phát sinh dầu mỡ thải trên công trường. 

1.2.2. Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và chất thải nguy hại 

a. Thu gom, xử lý sinh khối thực vật bị phá bỏ 

Chất thải rắn ở giai đoạn này là sinh khối thực vật chủ yếu là cành, rễ keo lá 
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tràm sau khi đã được thu hoạch, cây bụi, cỏ dại,… Đây là lượng chất thải rắn tương 

đối lớn, các biện pháp được đề xuất như sau: 

- Lên kế hoạch GPMB cụ thể, thu gom triệt để lượng chất thải rắn phát sinh, 

tuyệt đối không xả ra môi trường. 

- Đối với rừng tràm sẽ thỏa thuận với người dân và tiến hành GPMB sau khi 

thu hoạch để giảm thiểu lượng CTR phát sinh. Đồng thời, sẽ giảm thiểu tác động đến 

đời sống của người dân. 

- Đối với xác thực vật không tận thu được sẽ được thu dọn lại vị trí trung tâm 

khu đất và giảm thiểu sinh khối bằng phương pháp đốt. 

- Các CTR không tái sử dụng được sẽ được Chủ dự án hợp đồng với Trung tâm 

Môi trường – Công trình Đô thị Vĩnh Linh thu gom và đưa đi xử lý. 

b. Thu gom và xử lý đất bóc hữu cơ  

- Đất thừa ở phần đào sẽ tận dụng để đắp vào những chỗ có lợi (sau khi tính 

toán hiệu quả kinh tế) như đắp thêm vào mái dốc cho thoải, đắp gia tải, lấp chỗ trũng. 

- Chủ Dự án sẽ làm việc với Trung tâm Môi trường - Đô thị huyện Vĩnh Linh, 

UBND thị trấn Bến Quan để xác định vị trí cũng như khả năng đáp ứng khối lượng 

đất đổ thải tại bãi rác cũ Thị trấn Bến Quan nhằm phục vụ cho nhu cầu san lấp đóng 

cửa bãi rác hoặc tận dụng đất màu trồng cây, san lấp các khu vực thấp trũng khác. 

c. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Trang bị 01 thùng đựng rác sinh hoạt loại 120L ở khu vực lán trại để thu gom 

CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng.  

- Tiến hành phân loại khi thải bỏ rác: Rác hữu cơ cho vào thùng rác chuyên 

dụng sau đó vận chuyển đến vị trí tập kết rác thải tập trung của địa phương và hợp 

đồng với Trung tâm Môi trường – Công trình Đô thị huyện Vĩnh Linh thu gom đưa 

đi xử lý; Rác thải có khả năng tái sử dụng như bao bì, chai lọ, ... tập kết tại một vị trí 

riêng để bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

- Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi trường chung sạch sẽ, tránh vứt rác 

bừa bãi. 

d. Chất thải rắn xây dựng 

- Đất đá đào hố móng sẽ được tận dụng để tôn nền tại những nơi thiếu hụt. 

- Các chất thải rắn xây dựng khác có thể tận dụng được như bao xi măng, sắt 

thép vụn,… sẽ thu gom riêng, tận dụng bán phế liệu. 
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- Xe chở nguyên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng phải được che chắn cẩn 

thận, thùng chứa của xe phải đảm bảo nhằm hạn chế rơi vãi. 

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu chở đúng tải trọng quy định và 

có phủ bạt kín để không làm rơi vãi đất, cát ra tuyến đường. 

e. Chất thải nguy hại 

Đối với CTNH có tần suất phát sinh không thường xuyên, tuy nhiên, thành 

phần, tính chất rất nguy hại tới môi trường nên cần phải quản lý chặt chẽ. Đặc biệt 

đối với dầu thải từ máy máy móc thiết bị (chỉ phát sinh khi có sự cố cháy nổ, hư 

hỏng, đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu lớn cho phương tiện, thiết bị thi công 

sẽ hợp đồng với các cơ sở sửa chữa trên địa bàn có đủ năng lực thực hiện. Do đó 

lượng chất thải nguy hại lớn như dầu thải sẽ không phát sinh trên khu vực công 

trường) sẽ được thu gom vào thùng chứa chuyên dụng thể tích 60 lít có nắp đậy và 

dán nhãn cảnh báo CTNH sau đó chứa tại khu vực lán trại có mái che. Đối với giẻ 

lau, dầu, mỡ thải từ quá trình sửa chữa sẽ được thu gom, tập trung vào thùng chứa 

chuyên dụng sử dụng bằng thùng nhựa composite, kích thước (40x50x68)cm, dung 

tích chứa hữu ích là 60 lít, thùng được lắp cần đạp chân để mở nắp, đáy thùng được 

lắp 4 bánh xe để dễ dàng di chuyển.  

Đối với việc vận chuyển và xử lý CTNH, Nhà thầu sẽ hợp đồng với các đơn vị 

có chức năng để xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải 

nguy hại. Định kỳ 06 tháng/lần thu gom và đưa đi xử lý. 

1.2.3. Về bụi, khí thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi và khí thải vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng, máy móc thiết bị 

- Sử dụng các phương tiện đã được cấp giấy Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường. 

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ được phủ bạt kín khi hoạt động. 

- Vào những ngày trời khô ráo, nắng nóng phát sinh bụi nhiều sẽ tiến hành tưới 

nước tại tuyến đường vận chuyển vật liệu vào khu vực Dự án (trên tuyến ĐT 751) 

với tần suất tối thiểu 02 lần/ngày (có thể tăng lên theo điều kiện thực tế). 

- Công nhân thi công xây dựng sẽ được trang bị bảo hộ lao động như: khẩu 

trang, găng tay, mũ, giày,... 

- Các máy móc thi công sẽ bố trí khoảng cách và thời gian hoạt động hợp lý 
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nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong công trường làm việc. 

- Chủ dự án cam kết thu dọn đất đá rơi vãi dọc đường và chịu hoàn toàn trách 

nhiệm nếu để xảy ra các sự cố hoặc gây ô nhiễm đến môi trường khi thi công xây 

dựng. 

- Trong qúa trình vận chuyển nguyên vật liệu nếu làm hư hỏng, xuống cấp các 

tuyến đường thì chủ dự án và đơn vị thi công sẽ lên phương án sữa chửa, hoàn trả 

đúng hiện trạng tuyến đường giao thông của khu vực. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi và khí thải từ quá trình thi công xây dựng  

- Vào những ngày nắng và gió sẽ được Chủ dự án tưới nước với tần suất tối 

thiểu 2 lần/ngày khi cần sẽ tăng lên tại các điểm ra vào khu vực Dự án và khu vực 

san ủi mặt bằng tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống xung quanh. 

- Tại vị trí phía Bắc khu vực Dự án, giáp với trường tiểu học Bến Quan, chủ dự 

án sẽ bố trí hàng rào bằng tôn và bạt cao 3m, hạn chế ảnh hưởng bụi đến trường học.  

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường như: khẩu 

trang, găng tay, mũ, giày,... 

- Bố trí thời gian thi công hợp lý, thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm 

từng hạng mục để dễ kiểm soát và hạn chế ô nhiễm bụi trên diện rộng. 

- Các máy móc thi công sẽ bố trí khoảng cách và thời gian hoạt động hợp lý 

nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong công trường làm việc. 

- Bố trí các bảng cấm và chỉ dẫn để người dân biết tránh các khu vực đang thi 

công. 

- Tại các bãi chứa nguyên vật liệu được che phủ bạt tránh gió cuốn làm phát 

sinh bụi. 

- Công nhân thi công xây dựng sẽ được trang bị bảo hộ lao động như: khẩu 

trang, găng tay, mũ, giày,... 

- Công khai, niêm yết kế hoạch, công tác bảo vệ môi trường của dự án cho cộng 

đồng được biết cùng có kế hoạch bảo vệ môi trường xung quanh. 

1.2.4. Về tiếng ồn, độ rung 

* Đối với tiếng ồn: 

- Bố trí lịch thi công hợp lý, không thi công vào thời gian từ 18h - 6h sáng hôm 

sau. 

- Hạn chế các phương tiện vận chuyển qua các tuyến đường vào giờ cao điểm 

(từ 6h30 - 7h30 và từ 16h30 - 17h30) hay vào thời gian nghỉ ngơi của người dân (từ 

11h - 13h hay từ 20h - 6h sáng hôm sau). 
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- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị hỏng nhằm hạn chế 

tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị. 

- Phân kỳ giai đoạn thi công hợp lý, tránh thi công một lần nhiều hạng mục 

nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn. 

- Các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo hoạt động đúng công suất, vận 

chuyển đúng trọng tải quy định. 

- Không lập bãi đổ xe, tập trung phương tiện gần các khu vực có dân cư. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành các máy móc 

phương tiện phát sinh độ ồn cao. 

* Đối với độ rung: 

- Quá trình thi công không tập trung nhiều máy móc cùng hoạt động tại một 

thời điểm và địa điểm nhằm hạn chế sự cộng hưởng. 

- Trong trường hợp quá trình thi công làm hư hại công trình lân cận, Chủ dự án 

sẽ kiểm tra đền bù theo đúng quy định. 

- Lắp đặt thiết bị máy móc cần phải được cân chỉnh và đúng yêu cầu kỹ thuật. 

1.2.5. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

* Phương án bồi thường, GPMB 

Diện tích đất bị chiếm dụng do xây dựng các hạng mục công trình, Chủ dự án 

sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng phối hợp với Chính quyền địa phương và người 

dân bị ảnh hưởng để khảo sát, đo vẽ, thống kê diện tích đất bị chiếm dụng.  

Các căn cứ pháp lý về chính sách đền bù GPMB: Chủ dự án sẽ phối hợp cùng 

với các Ban ngành liên quan và Chính quyền địa phương thành lập Hội đồng đền bù 

sau đó tiến hành khảo sát, thống kê mức độ thiệt hại để tổ chức thực hiện đền bù cho 

các cá nhân và tổ chức liên quan, căn cứ vào các văn bản pháp lý như sau: 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 

XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật đất đai. 

- Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 
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- Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

- Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị.   

Nguyên tắc đền bù GPMB: Phương án đền bù GPMB cần phải được chuẩn bị 

trước và được lập kế hoạch dựa trên các nguyên tắc chủ yếu sau: 

- Đảm bảo đúng chính sách hiện hành. 

- Giảm thiểu khó khăn về thu nhập tới các hộ gia đình. 

- Giảm thiểu các tác động về quan hệ xã hội. 

- Có chính sách ưu tiên đối với các hộ chấp hành tốt việc bàn giao đất GPMB 

Ngoài phần kinh phí đền bù được tính thêm kinh phí hỗ trợ di dời theo Quyết 

định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban 

hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị. 

- Chủ dự án công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương 

biết. Công tác này chủ yếu để nhân dân hiểu rõ và giám sát quá trình thực hiện dự 

án, nhằm đảm bảo tính nghiêm ngặt của công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò 

giám sát của cộng đồng. 

- Có kế hoạch, biện pháp phối hợp với chính quyền địa phương quản lý trật tự, 

an ninh, quản lý hộ khẩu tạm trú của công nhân xây dựng. 

- Đưa ra những quy định nghiêm ngặt với lực lượng thi công về tổ chức, ăn, 

nghỉ, sinh hoạt, tránh phát sinh mâu thuẫn không đáng có giữa công nhân xây dựng 

với người dân gây mất ổn định xã hội và làm giảm tiến độ chung của Dự án. 

- Thi công đúng theo thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình, có biển báo chỉ 

đường, biển báo hướng dẫn đầy đủ nhằm hạn chế tai nạn giao thông gây tâm lý không 

tốt cho nhân dân. 

- Các loại phương tiện như máy xúc, máy ủi có bánh xích được chở vào khu 

vực bằng xe chuyên dụng, không được chạy trực tiếp trên đường. 

- Chất thải trong quá trình thi công được quản lý và thu gom sạch sẽ không làm 

phát sinh ra môi trường gây mất mỹ quan của khu vực. 

Phương án đối với đất rừng sản xuất 
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- Chủ dự án đang thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng theo Điều 

20, Điều 21 Luật Lâm nghiệp 2017 trước khi thực hiện Dự án. 

1.2.6. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án 

* Phòng chống cháy nổ 

- Phương án rà phá bom mìn: 

 + Toàn bộ công tác thi công chỉ được tiến hành sau khi vùng khảo sát đã được 

đảm bảo chắc chắn là không có bom mìn và các vật liệu nổ khác. 

 + Công tác rà phá bom mìn phải được các cơ quan chuyên ngành và có đủ thẩm 

quyền tiến hành, tránh rủi ro xảy ra khi triển khai Dự án về sau. 

- Đường dây điện tới công trường phải là các đường dây kín, đảm bảo an toàn 

trong sử dụng. 

- Đối với việc đấu nối đường dây điện vào công trường thi công sẽ giao cho cán 

bộ kỹ thuật có chuyên môn đảm nhiệm nhằm thực hiện các thao tác đấu nối điện 

đúng kỹ thuật và an toàn nhất. 

- Đối với hoạt động sinh hoạt của công nhân sẽ được quản lý bằng các quy định 

và nội quy như không được hút thuốc và vứt tàn thuốc vào những khu vực dễ cháy 

nổ; sử dụng an toàn về điện tránh chập điện do quá tải. 

- Đối với máy móc, động cơ sẽ được bảo trì, kiểm tra định kỳ, không hoạt động 

trong tình trạng quá tải. 

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, công nhân giám sát sẽ báo ngay cho chỉ huy công 

trường để kịp thời chỉ đạo, đồng thời sử dụng các thiết bị cứu hỏa như: bình CO2, vòi 

phun nước, cát,… để dập ngay đám cháy. Trường hợp có người bị thương cần sơ cứu 

khẩn cấp và liên hệ với trung tâm y tế gần nhất để cứu chữa kịp thời. 

* Phòng ngừa sự cố tại nạn lao động 

- Chủ dự án sẽ tổ chức đấu thầu để chọn ra đơn vị thi công có năng lực, đội ngũ 

công nhân có tay nghề cũng như kỷ luật cao. 

- Trang bị đầy đủ, đúng chủng loại các phương tiện bảo hộ lao động và thực 

hiện các chế độ về an toàn, vệ sinh sức khỏe đối với người lao động theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công nhân phải sử dụng các phương tiện 

bảo hộ lao động khi làm việc. 

- CBCNV phải chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, qui trình, qui phạm về an 

toàn lao đôṇg, xây dưṇg và bảo dưỡng thiết bị, nhằm không để xảy ra các sư ̣cố và 

rủi ro về tai naṇ lao đôṇg. 
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- Thành lập ban thực hiện an toàn lao động do chỉ huy trưởng công trường phụ 

trách nhằm mục đích theo dõi, kiểm tra việc thực hiện bảo hộ lao động an toàn lao 

động trên công trường của công nhân. 

* Phòng ngừa sự cố tai nạn giao thông 

Quá trình thi công xây dựng Dự án ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường hiện hữu 

và khu dân cư. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn giao thông trong thi công là rất quan 

trọng. Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công phải thực hiện các biện pháp sau: 

- Trước khi thi công phải tiến hành kiểm tra các phương tiện với yêu cầu đã 

được Đăng kiểm như trong hồ sơ dự thầu xây dựng của Nhà thầu. 

- Nhà thầu phải làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao 

thông - Công an tỉnh để phân chia, cắm biển báo theo đúng quy định, báo cáo tuyến 

đường xe vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công Dự án đi qua. 

- Có nội quy nghiêm ngặt cấm sử dụng chất kích thích (bia rượu,...) trước và 

trong khi lái xe. 

- Các xe chở nguyên vật liệu có khả năng phát sinh bụi phải được che chắn kỹ 

để tránh ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. 

- Dọn dẹp vệ sinh đường sá sau mỗi ngày thi công và sau khi thi công xong. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động: 

2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải  

a. Tác động đến môi trường không khí 

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ làm gia tăng mật độ các phương tiện giao thông 

do đó nguồn tác động đến môi trường không khí chủ yếu khí thải và bụi từ hoạt động 

của các phương tiện lưu thông qua lại. 

Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Dự án chủ yếu là phương tiện 

đi lại, chuyên chở hàng hóa dịch vụ,... số lượng thường rất khó xác định chính xác. 

Các phương tiện này chủ yếu sử dụng nhiên liệu dầu DO nên sẽ thải ra môi trường 

không khí một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm như NOx, SO2, CxHy, CO, 

CO2,… 

Đặc điểm của nguồn phát sinh khí thải do phương tiện giao thông sử dụng dầu 

DO là nguồn thải không tập trung và phát sinh không thường xuyên, nồng độ các khí 

thải thường không cao, do vậy tác động không đáng kể. 
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Ngoài ra, hoạt động của Khu Tái định cư còn phát sinh mùi hôi từ các nguồn 

như: cống rãnh, điểm tập kết rác nếu các chất thải không được thu gom thường xuyên 

và cống rãnh không được định kỳ nạo vét.  

Tuy nhiên, về tổng thể thì mức độ tác động này thường rất nhỏ và chỉ xảy ra cục 

bộ một số khu vực. 

b. Đánh giá, dự báo tác động do nước thải  

* Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Từ quá trình sinh hoạt của 110 người dân trong Khu tái định 

cư. 

- Thành phần: Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy ở nước thải 

sinh hoạt là BOD5, COD, Nitơ và Photpho. Nguồn nước thải này được phân thành 

hai nhóm chính là nước thải xám (nấu ăn, tắm, giặt, rửa, tưới) và nước thải đen (đi 

vệ sinh). 

+ Nước thải xám chiếm phần lớn trong lưu lượng thải nhưng có hàm lượng các 

chất ô nhiễm thường không cao. Nước thải này thường chứa tạp chất rắn, các chất lơ 

lửng, các chất hữu cơ, dầu mỡ và vi sinh vật. Nguồn thải này cần phải được thu gom, 

xử lý tránh ứ đọng gây ô nhiễm cục bộ. 

+ Nước thải đen là nước thải đi vệ sinh chứa phân và nước tiểu của con người 

nên thành phần chính là các chất hữu cơ, vi sinh vật đường ruột và đặc biệt chứa 

nhiều vi sinh vật gây bệnh cho người và động vật. 

- Thải lượng:  

+ Theo TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - mạng lưới công trình và công trình tiêu 

chuẩn thiết kế lượng nước cấp cho 1 người là 100 lít/người/ngày [11], nhu cầu nước 

cấp cho sinh hoạt của 100 người trong Khu tái định cư khi đi vào hoạt động là 10 

m3/ngày.đêm. 

+ Tỷ lệ thải bằng 100% lượng nước cấp [12]. Như vậy, lượng nước thải sinh 

hoạt phát sinh là 11 m3/ngày.đêm. 

Bảng 4.12. Thải lượng ô nhiễm tính theo đầu người [8] 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số 

(g/người/ngày) 

Tải 

lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B, K=1,0) 

1 TSS 107,5 11.825 1.075 100 

2 BOD5 49,5 5.445 495 50 

3 COD 88,5 9.735 885 - 
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TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số 

(g/người/ngày) 

Tải 

lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B, K=1,0) 

4 NH4-N 3,6 396 36 10 

5 Tổng N 9 990 90 - 

6 Tổng P 2,4 264 24 - 

7 Dầu mỡ 20 2.200 200 20 

Ghi chú: 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

(Cột B: Giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn 

nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt). 

- Dấu (-) quy chuẩn không quy định. 

Đánh giá tác động: Nước thải sinh hoạt phần lớn chứa các chất hữu cơ (N, P); 

nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm cao, cụ thể là các 

chỉ tiêu TSS, BOD5, COD, NH4-N và dầu mỡ vượt khá cao so với QCVN 

14:2008/BTNMT; nếu xả thải trực tiếp ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước gây 

nên các hiện tượng phú dưỡng, làm giảm lượng ôxy trong nước, ảnh hưởng đến chất 

lượng thủy vực tiếp nhận (sông Sa Lung) và hệ sinh thái dưới nước. Ngoài ra, nước 

thải khi thải ra môi trường ngấm vào đất làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường 

đất và chất lượng nước dưới đất. 

* Nước mưa chảy tràn 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích Dự án trong giai đoạn này 

được tính toán tương tự như giai đoạn thi công tại mục 1.1.4.b 

Theo đó, kết quả tính toán lưu lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực Dự án 

như sau: 

Bảng 4.13. Lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án 

TT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 

Hệ số 

(C) 

Lượng mưa 

ngày lớn nhất 

(m) 

Lưu lượng nước 

mưa chảy tràn 

(m3/ngày) 

1 

Đất ở + giao thông + 

dự phòng + TDTT + 

nhà văn hóa 

15.200 0,75 
0,645 

7.353 

2 Đất cây xanh  2.300 0,37 1.083 

 Tổng 17.500   8.436 

Đánh giá tác động: Khi Dự án đi vào hoạt động, diện tích khu vực phần lớn đã 
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được bê tông và nhựa hóa, các công trình xây dựng làm tăng diện tích có mái che. Do 

đó, nước mưa chảy tràn đổ vào khu vực có nồng độ ô nhiễm thấp hơn nhưng tốc độ và 

lưu lượng dòng chảy tăng. 

c. Đánh giá, dự báo tác động do CTR 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn này thì nguồn phát sinh chất thải rắn chủ 

yếu từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân trong Khu tái định cư. 

- Thành phần rác thải bao gồm: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm bao 

bì nilon, giấy loại, hộp nhựa, chai lọ, lon bia, thức ăn dư thừa,... 

- Tải lượng: Định mức phát sinh CTR sinh hoạt là 0,8 kg/người/ngày [4]. 

Như vậy, với số lượng dân cư lấp đầy trong Khu đô thị là 100 người, khối lượng 

CTR dự kiến phát sinh là 80 kg/ngày. Khối lượng CTR phát sinh cần được thu gom 

hàng ngày, tránh tồn đọng, phân hủy làm phát sinh mùi hôi và nơi phát sinh các vi 

sinh vật gây bệnh. 

Đánh giá tác động: CTR sinh hoạt phát sinh nếu không có biện pháp thu gom 

quản lý chặt chẽ, để phát tán bừa bãi ra môi trường có khả năng dẫn đến ô nhiễm môi 

trường đất, nước, không khí và làm mất cảnh quan của khu vực. Một phần chất ô 

nhiễm có khả năng ngấm vào tầng sâu tích lũy và dần dần tác động xấu đến nguồn 

nước dưới đất trong khu vực. Các bãi rác hở là nơi trú ngụ và phát triển của các loại 

gây bệnh như ruồi, chuột, bọ,… ô nhiễm môi trường không khí có thể gây nên dịch 

bệnh cho dân cư quanh xung quanh.  

* Chất thải rắn xây dựng 

Phát sinh từ hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở của người dân. Chất thải 

rắn phát sinh bao gồm vật liệu xây dựng dư thừa, sắt thép vụn, các loại vỏ bao xi 

măng, sắt thép thừa, mảnh gỗ vụn, gạch vỡ,…..  

Đánh giá tác động: Chất thải rắn xây dựng phát sinh trong giai đoạn hoạt động 

của Dự án mang tính không thường xuyên, thành phần chứa các loại như: xà bần, bao 

bì xi măng, cốp pha hỏng,… nếu không có biện pháp thu gom triệt để sẽ làm mất mỹ 

quan khu vực, CTR xâm nhập vào môi trường đất làm thay đổi kết cấu đất. 

* Chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn này thì nguồn phát sinh chủ yếu từ hoạt 

động sinh hoạt hàng ngày của người dân trong Khu tái định cư. 

- Thành phần bao gồm: Bóng đèn huỳnh quang, thuốc hết hạn sử dụng, pin, ắc 
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quy, mực in, thùng sơn, chất tẩy rửa. 

- Tải lượng: Định mức phát sinh CTNH chiếm 3% lượng CTR sinh hoạt. Như 

vậy, khối lượng CTNH phát sinh là [4]: 80 kg/ngày x 3% = 2,4 kg/ngày. 

Đánh giá tác động: Lượng CTNH phát sinh không lớn. Tuy nhiên, với thành 

phần chủ yếu chứa các chất độc hại nếu không được thu gom và xử lý triệt để thì 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người là rất lớn. 

2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

(tiếng ồn, độ rung) 

a. Nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn 

Tiếng ồn sinh ra trong giai đoạn này chủ yếu là do các phương tiện tham gia 

giao thông gây ra. Mức độ tác động do tiếng ồn của các phương tiện giao thông tuỳ 

thuộc vào lưu lượng, loại phương tiện và chất lượng phương tiện. Các loại xe khác 

nhau sẽ có mức độ ồn khác nhau, như trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.14. Mức độ phát sinh tiếng ồn của một số loại xe [3] 

TT Loại xe 
Mức ồn (dBA) ở 

khoảng cách 1m 

Mức ồn (dBA) ở 

khoảng cách 20 m 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

1 
Xe ôtô: - 4 chỗ 

      - 12 chỗ 

77 

84 

51 

58 
70 dBA 

(từ 6 h - 21 h) 
2 

Xe mô tô:  

- Động cơ 4 thì 

- Động cơ 2 thì 

 

94 

80 

 

68 

54 

Đánh giá tác động: Tính toán trên cho thấy mức ồn từ khoảng cách 20 m trở đi 

có giá trị thấp hơn tiêu chuẩn cho phép tại khu vực thông thường (từ 6 - 21h) theo 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức ồn tối đa 

cho phép (70 dBA), những khu vực sát hai bên đường đi qua sẽ chịu tác động bởi 

tiếng ồn của các phương tiện. Đây là điều không thể tránh khỏi đối với hoạt động 

giao thông hiện nay. Do đó, việc quản lý cho phép các loại phương tiện tham gia giao 

thông, tốc độ các phương tiện, chất lượng xe, khoảng cách nhà ở hai bên lề đường,… 

là giải pháp quan trọng để giảm thiểu tác động của tiếng ồn tới sức khỏe người dân 

sau này. 

b. Sự cố ngập úng cục bộ  

Việc thiết kế và thi công các cầu cống thoát nước nếu không đúng vị trí và thiết 

kế sẽ không đảm bảo việc tiêu thoát nước cho khu vực nên hiện tượng ngập úng cục 

bộ có thể xảy ra. Trong quá trình hoạt động nếu người dân không có ý thức trong 
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việc bảo vệ môi trường, sẽ làm tắc nghẽn các đường ống thoát nước dọc, ngang của 

Dự án làm xuất hiện ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt hàng 

ngày của người dân, do đó Chủ dự án và Chính quyền địa phương cần có biện pháp 

để giảm thiểu tác động này. 

Bên cạnh đó, khu vực Dự án nằm trong khu vực thường chịu ảnh hưởng của 

các cơn bão nhiệt đới nên tác động của mưa bão, lũ lụt là khó tránh khỏi. Khi sự cố 

xảy ra nếu không có biện pháp phòng ngừa giảm thiểu thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến 

tính mạng và tài sản. Do đó, Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ có biện pháp thích hợp 

để giảm thiểu tác động này. 

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

* Giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt: 

a. Nước thải sinh hoạt 

Khi các hộ gia đình được cấp đất trong Khu tái định cư, yêu cầu bắt buộc phải 

xây dựng các bể tự hoại 03 ngăn xử lý tại chỗ (thể tích bể tự hoại được tính toán phù 

hợp với số lượng người của từng hộ gia đình, thời hạn hút chất thải định kỳ là 1-2 

năm), nước thải xám được xử lý qua hố lắng lọc trước khi đấu nối vào đường ống 

thoát nước thải phân phối D110 và đấu vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực 

được đầu tư xây dựng đồng bộ dọc các tuyến đường giao thông thoát ra môi trường. 

- Cấu tạo đường ống thoát nước thải: Bố trí hệ thống thoát nước thải ống uPVC 

D200mm đối với tuyến đường ống trong khu nhà ở giữa 2 dãy lô, đoạn ống nối vào 

nhà dân ống uPVC D110mm. Chiều sâu đặt cống đảm bảo tối thiểu 0,5m từ đỉnh ống 

đến mặt san nền. Tổng chiều dài hệ thống thoát nước thải là 110 m. 

Đồng thời, trong giai đoạn tiếp theo sẽ quy hoạch xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải chung như sau:  

Sơ đồ khối hệ thống quy hoạch: 
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Mô tả quy trình: 

Nước thải sau khi được thu gom từ hệ thống chung dẫn về khu xử lý nước thải, 

qua lược rác sẽ dẫn về hố gom nhằm lắng cát sơ bộ, nước thải sau đó tiếp tục qua bể 

kỵ khí bằng BTCT nhằm tiếp tục quá trình xử lý chất ô nhiễm, nước thải tiếp tục tự 

chảy qua bể lọc ngầm trồng cây bằng hệ ống PVC (phi 90) đục lỗ để chia đều lượng 

nước với hình thức lọc ngược, qua các lớp vật liệu lọc từ dưới lên, ở bề mặt bố trí 

các loại cây thích hợp như: Hoa chuối, thủy trúc, cỏ sậy,...nước thải sau đó được 

thoát ra môi trường khe suối tự nhiên.  

*Tính toán kích thước hệ thống XLNT: 

- Lưu lượng đầu vào: 30 m3/ngày.đêm, tương đương 1,25m3/giờ, quy hoạch xử 

lý cho giai đoạn mở rộng khoảng 300 người. 

- Kích thước:  

+ Hố gom: DxRxH = (2 x 1,25 x 1)m, thời gian lưu 2 giờ. 

+ Bể kỵ khí: DxRxH =(5 x 3 x 2)m, thời gian lưu 24 giờ. 

+ Bể lọc ngầm trồng cây (BTXM hoặc bạt HDPE): DxRxH = (10 x 6 x 1)m, 

Nước thải thu gom 

từ Khu dân cư 

 

Hố gom chung 

 

Bể kỵ khí 

Bãi lọc ngầm 

trông cây 

Thoát ra môi 

trường  

Song chắn rác 
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thời gian lưu 48 giờ. 

 + Các lớp vật liệu lọc từ dưới lên gồm: Lớp sạn B dày 0,3m, lớp cát thô/đá 1x2 

dày 0,2m, lớp cát mịn trộn đất dày 0,2m. Giữa các lớp sử dụng tấm vãi địa kỹ thuật 

để chống các loại đất cát mịn lọt xuống lớp dưới. 

* Vị trí quy hoạch đầu tư hệ thống xử lý nước thải chung: Đề xuất vị trí xả thải 

nằm về hạ lưu điểm lấy nước thô của Trạm cấp nước sinh hoạt của thị trấn Bến Quan. 

Phân tích lựa chọn mô hình: Hiện nay có rất nhiều công nghệ hiện đại để xử lý 

hiệu quả nước thải sinh hoạt của các khu dân cư. Tuy nhiên, đối với Dự án là khu 

dân cư miền núi, quy mô nhỏ, điều kiện kinh tế khó khăn nên không thể bố trí nguồn 

kinh phí để đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại, đồng bộ trong giai đoạn này. 

Do đó, việc đề xuất 01 hệ thống xử lý nước thải rẻ tiền, hiệu quả về xử lý và dễ vận 

hành là rất cần thiết, góp phần hoàn thiện tiêu chí BVMT trong xây dựng nông thôn 

mới cho huyện Vĩnh Linh trong tương lai, UBND huyện Vĩnh Linh ưu tiên bố trí vốn 

đề đầu tư xây dựng hệ thống XLNT theo công nghệ nêu trên, công nghệ này hiện 

này đã được áp dụng thực tế để xây dựng mô hình nông thôn mới tại các tỉnh như Hà 

Tỉnh, Hưng Yên. 

 

Mô hình tại tỉnh Hưng Yên 
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Mô hình tại tỉnh Hà Tỉnh 

* Biện pháp giảm thiểu nước mưa chảy tràn: 

- Chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa đồng bộ cho toàn 

khu vực dự án kết hợp với các hố ga và cống thoát trước khi thi công lát vỉa hè 

đảm bảo không gây ngập úng hay tắc nghẽn. 

Xây dựng hệ thống thoát nước dạng chung bao gồm hệ thống thoát nước 

thải và hệ thống thoát nước mưa bằng ống cống ngầm bê tông đường kính 0,6m- 

0,8m, chiều dài 432m kết hợp hố thu, giếng thăm. Cấu tạo kết cấu của hệ thống 

thoát nước mưa, cụ thể:  

- Cống thoát nước dọc: 

+ Bằng hệ thống cống bê tông cốt thép mỗi đốt cống dài 2,0m, 02 đầu cống 

dạng âm dương với mối nối cống bằng phương pháp xảm vữa xi măng, ống cống 

bằng BTCT M300 đá 1x2 mua tại nhà máy và vận chuyển vào công trình lắp ghép. 

+ Đường kính cống gồm các loại Φ60cm; Φ80cm; 

+ Cống đi ngầm trên vỉa hè, tim cống cách mép mặt đường 1,8m, đặt trên 

đế cống đối với các đoạn cống trên vỉa hè và đặt trên lớp móng bằng bê tông xi 

măng M150 đá 2x4 đối với đoạn cống qua đường. 

+ Chiều sâu đặt cống đảm bảo tối thiểu 0,5m từ đỉnh cống đến mặt vỉa hè 

đối với cống trên vỉa hè và 0,7m từ đỉnh cống đến mặt đường đối với cống qua 

đường. 

- Hố thu nước: 

+ Hố thu nước dạng cửa ngang, thu trực tiếp từ rãnh biên, cửa thu nước có 

kết hợp tấm ngăn mùi hôi. 

+ Hố thu nước đặt ở rãnh biên với khoảng cách xác định theo tính toán, 
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ngoài ra còn bố trí ở các chỗ trũng, trước ngã ba ngã tư đường trước dải đi bộ qua 

đường; 

+ Cửa thu nước có tiết diện hình chữ nhật kích thước trong lòng (75x25)cm, 

móng hố thu bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 20cm, trên lớp đệm sỏi sạn dày 10cm, 

tường hố thu bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 15cm, xà mũ hố thu bằng bê tông 

cốt thép M200 đá 1x2. Tấm chắn rác bằng vật liệu bê tông tính năng cao; 

- Giếng thăm: 

+ Giếng thăm đặt tại các vị trí nối các tuyến cống, đường cống chuyển 

hướng, thay đổi độ dốc, thay đổi đường kính, trên các đoạn cống thẳng theo một 

khoảng nhất định tùy thuộc vào đường kính cống; 

+ Đỉnh giếng thăm bằng cos vỉa hè, giếng thăm có tiết diện hình chữ nhật 

kích thước tối thiểu (1,0x1,0)m; móng giếng thăm bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 

30cm trên lớp đệm sỏi sạn dày 10cm, tường giếng thăm bằng bê tông M150 đá 

2x4, dày 20cm, xà mũ giếng thăm bằng BTCT M200 đá 1x2. Nắp đậy giếng thăm 

bằng tấm đan lắp ghép, tấm đan bằng BTCT M250 đá 1x2 có kết hợp tấm nắp đậy 

bê tông tính năng cao. 

+ Trong giếng thăm có thang để phục vụ công tác duy tu và phần đáy giếng 

thăm có hố thu cặn sâu 0,30m. 

+ Ống nối từ hố thu đến giếng thăm bằng ống HDPE D315. 

2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Như đã phân tích ở phần đánh giá, khí thải chủ yếu từ các phương tiện của 

CBCNV chứa các thành phần độc hại như: bụi, CO, SO2, NOx, tác động này là rất ít 

và hoàn toàn chấp nhận được.  

Đối với cây xanh, theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

quy hoạch xây dựng, Dự án quy hoạch mật độ cây xanh đạt >4m2/người. Tuy nhiên, 

để xây dựng một Khu tái định cư bền vững, hài hòa thì Chính quyền địa phương sẽ 

biện pháp tuyên truyền khuyến khích người dân tăng cường trồng thêm cây xanh 

trong đất ở được cấp nhằm cải thiện vi khí hậu trong khu vực Dự án. 

2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

- Chất thải rắn từ các hộ dân và chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động đường 

phố, dãi phân cách được công nhân thu gom bằng xe đẩy tay, sau đó tập kết đến các 

điểm đón rác tạm để xe nén ép rác vận chuyển về bãi rác tập trung của huyện. 

- Chất thải rắn từ các hộ gia đình trong Khu tái định cư sẽ thu gom và bỏ rác 

vào sọt hay thùng rác tự trang bị, sau đó đưa ra các điểm thu gom rác tập trung của 

khu vực và hằng ngày xe nén ép rác vận chuyển về bãi rác tập trung của huyện. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư: Khu tái định cư thị trấn Bến Quan, 

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng 
công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 

Chủ dự án: Hội đồng BT, HT và TĐC huyện Vĩnh Linh Dự án xây dựng công trình: Đường bộ cao tốc 
Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần phát triển công nghệ môi trường Miền Trung Trang 60 

- Người dân trong dự án phân loại rác tại nguồn trước khi đưa đi xử lý theo 

đúng quy định của pháp luật. 

- Nâng cao nhận thức cho người dân về các loại rác, thu gom và xử lý. Mặt khác 

đơn vị chức năng tại địa phương phải trang bị đồng bộ các phương tiện thu gom, vận 

chuyển. 

- Hợp đồng với Trung tâm Môi trường – Công trình Đô thị huyện Vĩnh Linh 

định kỳ thu gom và đưa đi xử lý với tần suất tối thiểu là 01 ngày/lần. Các hộ gia đình 

tự nộp phí rác thải theo quy định thu giá dịch vụ hiện hành của UBND tỉnh Quảng 

Trị. 

2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn 

kỹ thuật về môi trường 

- Phương pháp trồng cây xanh để giảm ô nhiễm tiếng ồn giao thông là cách hiệu 

quả để giảm thiểu nguồn ô nhiễm tiếng ồn do các phương tiện gây ra. Trồng cây xanh 

vừa làm đẹp cho đường phố mà lại giảm thiểu được ô nhiễm tiếng ồn.  

- Quản lý các phương tiện giao thông và quy định tốc độ các phương tiện trong 

khu vực dự án, bố trí các biển báo cấm sử dụng còi. 

2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. Đối với sự cố cháy nổ 

- Chủ dự án trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt PCCC theo Phụ lục V kèm 

theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật 

phòng cháy chữa cháy 2001, Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi bổ sung năm 2014. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy an toàn cháy, nổ. 

- Quy hoạch các hạng mục công trình bảo đảm khoảng cách hợp lý, để các 

phương tiện chữa cháy có thể thao tác dễ dàng, tránh xảy ra tình trạng cháy lan.  

- Ngay từ khâu thiết kế bố trí tuyến chính cấp nước lắp các trụ tiếp nước cứu 

hỏa nổi trong Khu tái định cư. 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc phòng chống cháy nổ. 

- Khi xảy ra sự cố, phải báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan chức 

năng được biết để xử lý kịp thời. 

- Định kỳ kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn (báo cháy, chữa cháy, 

chống sét, aptomat,…) và có chế độ bảo dưỡng, thay thế kịp thời.  

b. Đối với sự cố tai nạn giao thông 

- Bố trí hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ gồm biển báo, sơn vạch kẻ 
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đường tuân thủ theo QCVN 41:2019/BGTVT: Sơn vạch tim đường; vạch sơn người 

đi bộ tại các ngã ba, ngã tư; tổ chức giao thông nút giao với ĐT 751. Cấu tạo: Sơn 

vạch kẻ đường bằng sơn dẽo nhiệt DPI màu trắng kết hợp với hạt phản quang 15%, 

dày 2mm. 

- Lắp đặt biển báo quy định cụ thể về loại xe được lưu thông, giới hạn tốc độ 

phương tiện lưu thông,… 

c. Đối với sự cố thiên tai (lũ lụt, mưa bão), ngập úng cục bộ 

- Để đảm bảo khả năng thoát nước từ Khu tái định cư, không gây ngập úng cho 

các khu vực xung quanh. Chủ dự án đã đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước 

dọc, ngang trong giai đoạn thi công, đảm bảo sự lưu thoát nước mưa chảy tràn cho 

khu vực. 

- Việc thiết kế hệ thống thoát nước phải thiết kế cos san nền phù hợp với hiện 

trạng khu vực. Hướng san nền cũng là hướng thoát nước của Dự án. Phối hợp với 

người dân địa phương khảo sát để bố trí các cống thoát nước đảm bảo. 

- Bên cạnh đó, định kỳ bố trí cán bộ kiểm tra, nạo vét khơi thông hệ thống cống 

rãnh đảm bảo cho khả năng thoát nước. 

- Tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường trong 

khu dân cư, thu gom rác thải, không vứt bừa bãi ra xung quanh làm tắc nghẽn hệ 

thống thoát nước. 

- Để giảm thiểu, hạn chế tối đa ảnh hưởng do thiên tai gây ra cần áp dụng một 

số biện áp như sau: 

- Thường xuyên theo dõi tình hình của bão để có thể chủ động đưa ra các 

phương án phòng chống, gia cố các hạng mục công trình đang thi công. 

- Khi sự cố xảy ra tổ chức trực ban 24/24 theo dõi tình hình để kịp thời ứng phó. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được thực hiện như sau: 
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Bảng 4.15. Tóm tắt các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

TT 
Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp BVMT 

Kinh phí 

(1.000 đồng) 

Thời 

gian thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

thực hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

I Giai đoạn triển khai thi công xây dựng Dự án 

1 
GPMB, thu hồi 

đất của người dân 

- Đền bù, GPMB cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo quy định của 

pháp luật. 

- 

Trong 

suốt quá 

trình thi 

công xây 

dựng 

Chủ dự 

án 
Chủ dự án 

2 

Bụi và khí thải từ 

phương tiện vận 

tải, máy móc thi 

công 

- Phun nước thường xuyên trên tuyến đường vận chuyển qua khu dân 

cư tối thiểu 02 lần/ngày và tăng lên tùy vào điều kiện thực tế. 

- Xây dựng hàng rào tôn, bạt cao 3m tại phía Bắc khu vực Dự án 

- Các phương tiện vận chuyển có bạt che phủ và không chở quá tải. 

- Kiểm soát tải trọng các xe vận chuyển đất tối đa theo quy định 

cho phép. 

2.000/ngày 

 

10.000/hàng 

rào 

 

 

 

3 

Bụi và khí thải, 

tiếng ồn và độ rung 

từ quá trình san gạt 

mặt bằng, thi công 

xây dựng 

- Bố trí các bảng cấm ra vào khu vực thi công và thời gian thi công 

hợp lý, chỉ thổi bụi vào các giờ ít người qua lại và che chắn tại khu 

vực qua khu dân cư, tránh thi công vào giờ nghĩ của người dân. 

- Tưới nước tại khu vực thi công để giảm bụi tần suất tối thiểu 02 

lần/ngày khi cần sẽ tăng lên. 

2.000/ngày 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, găng tay, 

mũ, giày… - 

4 
Nước thải từ quá 

trình thi công xây 

dựng, nước thải 

Sử dụng nhà vệ sinh di động tại khu vực lán trại có KT 

(260x180x135)cm với thể tích 10 m3/nhà. 

- Quá trình thi công tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho 

15.000/nhà 
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sinh hoạt, nước 

mưa chảy tràn 

việc bảo dưỡng công trình. 

- Bố rí rãnh thu gom và thoát nước mưa cho toàn khu vực dự án 

5 

Chất thải rắn xây 

dựng, chất thải rắn 

sinh hoạt, CTNH. 

- Đất đào sẽ được tận dụng để san lấp mặt bằng khu vực Dự án phần 

còn lại sẽ vận chuyển đi đổ thải theo quy định. 

 

 

Trong 

suốt quá 

trình thi 

công xây 

dựng 

Chủ dự 

án 
Chủ dự án 

- CTR xây dựng tái sử dụng cho các mục đích khác nhau như: san 

lấp mặt bằng, làm đường giao thông hoặc bán phế liệu. 
 

- CTR sinh hoạt thu gom bỏ vào 01 thùng rác loại 120L bố trí ở khu 

vực lán trại. Hợp đồng với Trung tâm Môi trường - Đô thị huyện 

Vĩnh Linh thu gom và đưa đi xử lý 

1.050/thùng 

- 01 Thùng đựng CTNH loại 60L. Hợp đồng với đơn vị chức nằng 

vận chuyển đi xử lý. 
600/thùng 

6 

- Sự cố cháy nổ; 

- Tai nạn lao động; 

- Tai nạn giao 

thông. 

 

- Xây dựng nội quy về PCCC, trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC; Tổ 

chức tập huấn an toàn lao động; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, găng tay, 

mũ, giày… 

- Bố trí người điều kiển và biển báo tại các đoạn ra vào công trường 

và hạn chế tốc độ. 

- Quy định tài xế tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, không được 

phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng chất kích thích. 

- Các công trình đảm bảo thi công đúng thiết kế hạn chế sạt lở. 

- Sử dụng các phương tiện thi công, lu lèn, san nền có độ rung thấp 

tránh gây ảnh hưởng đến nhà dân. 

- Bố trí các biển báo cấm ra vào khu vực đang thi công thuộc phạm 

vi của Dự án. 

- 

 

50.000 

 

5.000/biển báo 
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II Giai đoạn hoạt động 

1 

Bụi và khí thải, 

tiếng ồn phát sinh 

từ các phương 

tiện; 

- Thường xuyên vê ̣sinh các tuyến đường, chăm sóc dải cây xanh. 

- Kiểm soát loại phương tiện và tốc độ các phương tiện lưu thông 

- 

Trước khi 

đi vào 

hoạt động 

Chủ dự 

án 

Chính 

quyền địa 

phương; 

các đơn vị 

được giao 

quản lý và 

các hộ gia 

đình 

2 
Nước thải sinh 

hoạt 

- Bắt buộc nước thải từ các hộ gia đình sẽ được xử lý tại chỗ bằng bể 

tự hoại 3 ngăn và bể lắng lọc trước khi thải ra cống chung bằng ống 

D110mm. 

- Xây dựng hệ thống đường ống thu nước thải đối với các khu dân 

cư với đường ống nhựa uPVC D200mm kết hợp điểm đấu nối 
bằng ống D110mm tổng chiều dài 110 m.  

- Thường xuyên kiểm ra, bảo dưỡng hệ thống thu gom và thoát nước. 

Đồng bộ trong 

tổng mức đầu 

tư dự án 

3 
Nước mưa chảy 

tràn  

Xây dựng hệ thống thoát nước bằng ống cống ngầm bê tông 

D0,6m – 0,8m, chiều dài 432m. 

Đồng bộ trong 

tổng mức đầu 

tư dự án 

5 Chất thải sinh hoạt  

- Tuyên truyền, vận động đến người dân trong khu vực việc phân 

loại rác tại nguồn. 

- 

 Trước khi 

đi vào 

hoạt động 

Chủ dự 

án 

Chính 

quyền địa 

phương; 

các đơn vị 

được giao 

quản lý và 

- - Người dân bố trí thùng đựng rác tại các hộ gia đình và Hợp đồng 

Trung tâm Môi trường - Đô thị Vĩnh Linh thu gom và đưa đi xử lý. 
Theo hợp đồng 
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6 Cháy nổ 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc phòng chống 

cháy nổ. 

- Quy hoạch các hạng mục công trình bảo đảm khoảng cách hợp lý, 

để các phương tiện chữa cháy có thể thao tác dễ dàng, tránh xảy ra 

tình trạng cháy lan. 

- 

các hộ gia 

đình 

7 
Tai nạn giao 

thông. 

- Kẻ vạch phân cách, lắp đặt biển báo, gờ giảm tốc 

- Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm an toàn giao thông.  

- Phối hợp với chính quyền địa phương và cảnh sát giao thông tăng 

cường kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm quy tắc giao thông. 

- 

8 
Thiên tai (lũ lụt, 

mưa bão), ngập 

úng cục bộ 

- Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước dọc, ngang trong 

giai đoạn thi công, đảm bảo sự lưu thoát nước mưa chảy tràn cho khu 

vực.. 

- Việc thiết kế hệ thống thoát nước phải thiết kế cos san nền phù hợp 

với hiện trạng khu vực. Hướng san nền cũng là hướng thoát nước 

của Dự án. 

- Định kỳ bố trí cán bộ kiểm tra, nạo vét khơi thông hệ thống cống 

rãnh đảm bảo cho khả năng thoát nước. 

- Phối hợp với người dân địa phương khảo sát để bố trí các cống 

thoát nước đảm bảo. 

- 
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4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

 Quá trình dự báo các tác động đến môi trường đã chọn lọc những phương pháp 

khoa học gắn liền với tính thực tiễn của Dự án, nên đã đưa ra giải pháp phù hợp, giúp 

Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về BVMT có cơ sở để triển 

khai các công việc tiếp theo của Dự án. 

Đa số các tác động đều được đánh giá một cách cụ thể về mức độ, quy mô không 

gian và thời gian. Cụ thể: 

- Phương pháp đánh giá nhanh (rapid Assessment): Phương pháp này dùng để xác 

định nhanh hệ số tải lượng nước thải sinh hoạt, bụi từ hoạt động bốc xúc, từ đó làm cơ 

sở để đánh giá nồng độ bụi trong không khí; xác định tải lượng và nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nước thải sinh hoạt của công nhân. Tuy nhiên, tài liệu WHO được áp dụng 

từ năm 1993, mà hiện nay các thiết bị máy móc hiện đại hơn nên mức độ tin cậy của 

phương pháp này trung bình.  

- Phương pháp mô hình hóa: Để tính toán khả năng lan truyền của bụi từ các 

hoạt động trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, san gạt mặt bằng. Trong đó, 

đối với tác động của bụi được đánh giá bằng việc xây dựng mô hình nguồn hỗn hợp, 

tính toán mức độ ảnh hưởng của bụi tới khu vực xung quanh. Để đánh giá nồng độ và 

phạm vi ảnh hưởng do bụi khi vận chuyển đã áp dụng mô hình Sutton là đáng tin 

cậy.  

- Phương pháp tổng hợp, so sánh: Trên cơ sở lấy mẫu và phân tích hiện trạng chất 

lượng môi trường nước mặt, nước ngầm và không khí khu vực thực hiện Dự án và số 

liệu các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường có thể so sánh và đánh 

giá hiện trạng môi trường của Khu vực. Mức độ tin cậy cao. 

- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: 

Tiến hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích chất lượng môi trường khu vực dự án và khu 

vực xung quanh bao gồm: hiện trạng môi trường nước mặt, nước dưới đất, không khí 

để làm cơ sở đánh giá các tác động của việc triển khai dự án tới môi trường. Do đó 

các số liệu về hiện trạng môi trường khu vực dự án có mức độ tin cậy và chi tiết cao. 

Những dự báo, đánh giá còn chưa chắc chắn 

- Đánh giá tác động đến hệ sinh thái do khu vực dự án chưa có tài liệu nghiên 

cứu về hiện trạng tài nguyên sinh vật. Quá trình đánh giá chỉ dựa vào quá trình khảo 

sát thực địa do đó mức độ chi tiết chưa cao. 

- Một số tác động ở quy mô nhỏ chỉ mang tính liệt kê, định tính, mức độ ảnh 

hưởng đến môi trường không đáng kể và diễn ra trong thời gian ngắn nên không được 

tính toán một cách chi tiết về tải lượng.  
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Chương V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt của 110 người dân sống trong 

khu đô thị. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 11 m3/ngày.đêm, tương đương 0,45 m3/giờ. 

- Dòng nước thải:  

+ Trong phạm vi đầu tư của Dự án, nước thải sinh hoạt của các hộ dân gồm 

nước thải đen được xử lý ở hầm tự hoại 03 ngăn sau đó cùng với nước thải xám được 

tiếp tục xử lý bằng bể lắng 02 ngăn trước khi thoát ra hệ thống thoát nước mưa chung 

(dòng phân tán). 

+ Sau này khi khu vực được bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống thu gom 

và hệ thống xử lý nước thải tập trung thì dòng nước thải sẽ được đấu nối vào hệ thống 

này để xử lý nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường (01 dòng). 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

cụ thể ở bảng sau: 

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột B, K=1,2 

1 pH - 5,5 - 9 

2 BOD5 (20 0C) mg/l 60 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.200 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 60 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 12 

10 Phosphat (tính theo P) mg/l 12 

11 Tổng Coliform MPN/100 ml 5.000 

* Ghi chú:  

- Quy chuẩn 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;  

- Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị 

tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của Quy 
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chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l ượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ). 

- K=1,2: áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh có dưới 500 người; 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả nước thải: Hiện tại, vị trí xả thải được đấu nối chung vào hệ thống 

thoát nước mưa tại góc phía Đông Nam của dự án. Tọa độ: X: 1.882.518m; Y: 

567198m (Hệ tọa độ VN2000, KTT 160015’, múi chiếu 30).  

Sau khi đầu tư xây dựng HTXLNT tập trung thì điểm xả thải dự kiến nằm về hạ 

lưu trạm bơm cấp nước thô trên sông Sa Lung 100m, tại tọa độ: X: 1.882.211m; Y: 

567.224m (Hệ tọa độ VN2000, KTT 160015’, múi chiếu 30).    

+ Phương thức xả thải: tự chảy. 

+ Chế độ xả nước thải: xả nước liên tục (24 giờ).  

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

Quá trình hoạt động của Dự án chỉ phát sinh bụi, khí thải phương tiện thi công 

xây dựng. Các nguồn phát sinh này đều được giảm thiểu bằng các biện pháp quản lý 

nội vi như đề xuất tại chương IV. Do đó, Chủ dự án không đề nghị cấp phép đối với 

khí thải. 

 3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các phương tiện giao thông và hoạt động của 

máy móc thi công. Tuy nhiên, nguồn phát sinh nhỏ và không thường xuyên. Do đó, 

Dự án không đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung. 

Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

Khi đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, nghiệm thu 

về mặt xây dựng công trình. Chủ đầu tư thực hiện vận hành thử nghiệm đối với hệ 

thống xử lý nước thải như sau: 

- Số lượng mẫu, tần suất lấy mẫu: Giai đoạn ổn định (03 ngày liên tục): 03 

mẫu đầu vào và 3 mẫu đầu ra hệ thống xử lý nước thải (trước khi vào hố gom và đầu 

ra sau khi qua bể lọc ngầm). 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua (tính theo H2S), Amoni, 

Nitrat (tính theo N), Dầu mỡ, Phosphat,  Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT cột B (trong đó Cmax= C×K 

với K=1,2). 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 
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phối hợp để thực hiện Kế hoạch: Trung tâm Quan trắc TN&MT Quảng Trị; Công ty 

TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng – Quảng Bình hoặc đơn vị khác có 

năng lực lân cận. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật: Không 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: Không 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình hoạt động, chủ Dự án cam kết 

thực hiện như sau: 

- Chúng tôi cam kết về lộ trình thực hiện các biện pháp, công trình giảm thiểu 

tác động xấu đến môi trường nêu trong giấy phép môi trường. 

- Tất cả các biện pháp BVMT sẽ thực hiện theo quy định và hoàn thành đúng 

thời gian quy định.  

- Áp dụng, chương trình quan trắc môi trường cũng như các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn về bảo vệ môi trường hiện hành. 

- UBND huyện Vĩnh Linh cam kết ưu tiên bố trí vốn đề đầu tư xây dựng hệ 

thống XLNT chung cho Khu tái định cư trong giai đoạn tiếp theo. 
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- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường. 
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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 
TNH QUANG TRI Dc 1p - Ty do - Hanh phüc 

S: JI4S  /TB - UBND Quáng Trj, ngày 07  tháng nám 2022 

THÔNG BAO 
A 9 9 9 A A A Y kien ket 1un cua Pho Chu tch UBNJ) tinh Le Dire Tien tI cuçc hQp ye 

quy mô khu tái dnh dr và tin cong tác GFMB, dir an thành phn cao 
tc don Vn Ninh - Cam L, doin qua tinh Quãng TrI. 

Ngày 03/11/2022, Phó ChU tjch UBND tinh Lê Dtrc Tin chü trI, cutc h9p 
ye quy mô khu tái djnh cu và tiên d cong tác GPMB, dir an thành phân cao tc 
doan Vn Ninh - Cam L, don qua tinh Quãng Trj. Tham dir có di din lath 
dio các sâ, ban dja phisang: Giao thông vn tái, Tài nguyen và Môi trir&ng, Xây 
drng, Tài chInh, Tii pháp; UBND các huyn: Vinh Linh, Gio Linh, Cam L và 
Ban Quân 1 di,r an dix&ng H ChI Minh. 

Sau khi nghe Si Giao thông vn tâim Sà Xây drng và UBND các huyn 
báo cáo v quy rnO khu tái djnh Cu và tInh hInh trin khai cong tác giài phóng 
m.t bang; Y kiên tham gia cüa các thành viên tham dir, Phó ChÜ tjch UBND 
tinh Lê Dirc Tin kt luân: 

I. Dánh giá chung. 

Trong thii gian qua, mc dü th?ñ tit din bin phüc tp, yeu cu v tin d 
g.p, khi lucrng cong vic phâi thirc hin rt hn; tuy nhién, duói sij chi dao, 
diêu hành cüa UBND tinh, sr vào cuc quyt 1it cüa các S&, ban ngành và các 
dja phucmg có tuyn di.thng cao tc di qua, sir tIch circ phôi hçip cüa Ban Quãn 
I dir an dix&ng Ho ChI Minh, dã trin khai các thim vii c bàn dáp üng yêu 
cu d ra; theo dir kin trong thii gian ti thI v ci bàn tinh Quáng Trj së hoàn 
thành các nhim v1i dam bào theo tiên d yêu cu cüa ThU tuàng ChInh phU. 

II. Môt s nhim vu cu the: 

1. UBND các huyn VTnh Linh, Gio Linh, Cam L: 

- UBND tinh ghi nhn và dánh giá cao h thông chinh tn cUa 03 dja phung 
dã tich crc lãnh do, chi dao  có hiu qua trong thñ gian qua vâ dt duçic nhung kêt 
qua tot. Dê nghi các dja ph'Lrcmg báo cáo BI thu huyn Uy (Tru&ng Ban chi dao 
GPMB cap huyn) huy dng cá h thong chInh tn nãng cao tinh than trách nhim, 

van 
dng nhãn dan thông nhât phucrng an, nhm rtit ngän th&i gian cOng khai, dam 

báo theo quy djnh, dé bàn giao dt 70% khi luçing tnthc ngày 20/11/2022. 

Riêng UBND huyn Gio Linh, hin nay cong tác GPMB chua darn bào tin 
d yêu cu; do do, yêu c.0 Huyn can tp trung than 1irc, dy nhanh tiên d thirc 
hin theo chi dao cUa ChU tjch UBND tinh ti van bàn so 5101 IUBND-KT ngày 

14/10/2022. 
- Khai toán tong kinh phi giâi phóng mt bang trén dja bàn huyn gUi Sti Giao 
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thông vn tâi tong hqp báo cáo UBND tinh truOc nay 11/11/2022. 

- Xây dxng k hoch giái ngãn ngun vn dã dtrçc phãn b theo van bàn s 
960 1/BGTVT-KHDT ngày 20/9/2022 cüa B Giao thông v.n tâi ye vic phân khai 
chi tiêt diêu chinh KFIDT von NSNN näm 2022 bô sung cho Di,r an thành phân 
DTXD doin Vn Ninh - Cam L dã bô trI. Trong qua trInh thirc hin nêu có thu 
câu bô tn them hoc không the giái ngãn theo tiên d thirc hin can có báo cáo Ban 
Chi do dê dê xuât B GTVT xem xét bô sung hoc diêu chinh theo quy djnh. 

- Hoàn chinh ho so djnh giá dt cii th các dja phn con 1i ct tnInh Hi dng 
thâm djnh giá trirâc ngày 11/11/2022. 

- Kh.n tnuong chi djth thu các gói thu lien quan dn vic xây drng các khu 
tái djth Cu, 1p ho so quy hoch, hoàn thinhO so dr an trInh các co quan lien quan 
thâm djnh, phê duyt triên khai xây drng bô trI tái djth cu cho cac h dan dam bâo 
tiên d bàn giao mitt bng dung yêu câu; triên khai thi Cong xây drng các khu tái 
ctnh cix trong näm 2022. 

- Bt trI can b dam báo cho cong tác ni nghip và d xut Ban Chi dao  thng 
cithng can b Ban Quãn 1 dir an dâu Px xây dimg tinh, Ban Quán l dir an &thng 
Ho Chi Minh ho trçi trong Cong tác GPMB nhäm hoàn thành tôi thiêu 70% khoi 
luçmg tnthc ngáy 20/11/2022. 

Trong khoáng thai gian dn 20/11/2022, d nghj Ban Quán 1 dij an du tu 
xây dimg tinh và Ban Quãn 1 dr an du?ing Ho ChI Minh ci can b có kinh 
nghim h trq các dja phuung trong cOng tác ni nghip theo dê xuât cüa dja 
phucrng. 

2. S& Giao thông 4n tãi (co quan thuông tnirc Ban Chi d?o): 

- Dy nhanh tin d th1rc thin Tiu dir an di d?yi h? tang k5 thut; 

- Chü tn, phôi hqp vâi các S: Tài nguyen và Môi tnr&ng; Tâi chInh; Xây 
dimg theo dOi, giám sat tiên d thirc hin cüa các dja phuong, khãn tnrang nhäc 
th&, yêu câu các huyn day nhanh tiên d tniên khai dáp üng tiên d bàn giao mt 
b.ng 70% khOi krqng tnrâc ngây 20/11/2022. 

3. S& Xây drng: 

- Hung dn các dja phucing, dynhanh tin d trong cOng tác 1p h so quy 
hoch các khu tái djnh Cu; lay kiên thông nhât vth Ban Quàn 1 dir an di.thng HO 
ChI Minh ye quy mô các khu tái djth cix theo quy dinh;  tham mini UBND tinh xem 
xét chap thun tri.râc ngày 15/11/2022. 

- Khn truong thirc hin chi dao  cüa UBND tinh ti Thông báo s 821113-
UBND ngày 13/5/2022, báo cáo dê xuât UBND tinh quy hoach  xây dimg các khu 
thuong mai,  djch vi, cong viên... tai  các vj tn tiep giáp vói các nut giao lien thông 
thuc di,r an, hoàn thành trong théng 11/2022. 

4. Si K hoach và Du tix: Khn tnrong th.m djnh ni dung k hoach  lip 
chçn nba thâu các Tiêu dir an GPMB thuc Dir an thành phân cao toe Van  Ninh - 
Cam L; thii gian hoàn thành tOi da khOng qua 05 ngày ké ti'i ngày nhn dü ho 
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sci theo quy djnh. 

5. Sâ Tài nguyen và Môi tnring: 

- Chü trI, phM hçp các Co quan lien quan nghien ciru d xut cüa UBND 
huyn Cam L ye ha cao d khu virc tái djnh cix thôn Nam Hiêu, xâ Cam Hiêu vâi 
din tIch 1 Oha nhàm lay vt 1iu dat däp cho các khu tái djnh cix trên dja bàn huyén; 
tham mixu UBND tinh xem xét theo quy djnh tri.râc ngày 18/11/2022. 

- Phi hçp vd các dja phixcing lien quan, Ban Quãn I dir an dung H CM 
Minh dê xác djnh CJJ the các trung hçip dê nghj thu hoi phãn din tIch thüa dt 
ngoài quyhoch nhi.rng không dü diêu kin canh tac (gôm Ca tnr6ng hçp thi:ra dat 
Co mt phãn din tIch thu hôi, không có din tIch dat näm trong quy hoach). 

6. Ban Quãn 1 dir an duOng H CM Minh: 

- Khân tnrcing có kin gop di vói các Phuong an bi thu&ng, h trg tái 
djnh cix do So Xây dirng, các dja phuong gOi lay kiên theo dung chi dao  cüa 
B Giao thông 4n tãi tai  Cong van so 10493/BGTVT-CQLXD ngày 
10/10/2022. 

- TIch cl,rc ph& hçip vOi các dja phrnng có lien quan d xac djnh các thi'ra 
dat nàm ngoài khu vijc quy hoach  nhung ngi.rOi dan dé nghj thu hôi do diêu kin 
canh tác không dam báo; trên ccr sO do, ton hçip, báo cáo B Giao thông 4n tãi 
xem xét, cho kiên trong thOi gian sOm nhât. 

7. D dam bào khi lucrng bàn giao mt b.ng theo yêu cAu cüa Thu tuOng 
ChInh phü, UBND tinh giao SO Tài chInh khân tnrong phôi hcp vOi SO Tix pháp 
nghiên ciru quy trinh rut gn dê diêu chinh Quyêt djnh so 06/2021/QD-UBND 
ngày 19/3/2021 cUa UBND tinh. 

Trên day là kêt lun cüa Phó Chà tjch UBND tinh Lê DOc Tin, UBND 
tinh Quâng Trj thông báo cho các co quan, don vj, dja phuang lien quan duçic 
bit dê phôi hçrp thirc hin./.p1u 

No'in1:ln: 
- Nhtx thành phãi tham gia; 
- B GTVT (b/c); 
- Thtr&ng trirc Tinh üy (b/c); 
- Thtrà'ng trVc  HDND tinh (b/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
-SiKFIDT; 
- BI thu Huyn üy: Vinh Linh, (Ho Linh, Cam Lu; 
- Ban QLDA DTXD tinh; 
- Luu: VT, KTH. 



UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA V1T NAM 
T!NH QUANG TR! Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S: 6.3  IQD-UBND Quáng Trj, ngày.tO tháng  If  nàm 2023 

QUYET DNH 
V vic phê duyt k hoch sfr diing dt nám 2023 ella huyn Vinh Linh 

U BAN NHAN DAN T!NH QUANG TRI 

Càn thLuát To' chic chInh quyn djaphwcing ngày 19 tháng 6 nám 2015, 
Luat tha dOi, bO sung m5t sO diêu cüa Lut To chtc C'hInh phz và Lut TO chic 
chInh quyên djaphuvng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can th Lut Da't dai ngày 29 tháng 11 näm 2013; 

Can c& Luát Quy hogch ngày 24 tháng 11 nám 2017, 

Cán cj Lut tha ddi, bo' sung m3t so' diu cza 37 lut có lien quan din 
quy hogch ngày 15 tháng 6 nám 2018; 

C'án c& Nghj quyê't sO' 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 nám 2019 
cia Uy ban Thwô'ng vy QuOc hç51 giái thIch mt so diéu cza Lu4t  Quy hogch, 

Can c& Nghj cl/nh so' 37/2019/ND-CPngày 07 tháng 5 nám 2019 cia 
ChInh phi quy cl/nh chi tiêt thi hành m5t sO diêu cza Lut Quy hogch; 

Cán th Nghj cl/nh so' 148/2020/ND-CP ngày 18 tháng 12 nàm 2020 cia 
ChInh phz tha dOi, bô sung mç3t sO ngh/ cl/nh quy cl/nh chi tiêt thi hành Lut Dat 
dai; 

Can c& Thông tu so' 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 nám 2021 cña 
Bç3 trzthng Bç5 Tài nguyen và Môi trztcing quy cl/nh kjY thut vic lap, diêu chinh 
quy hogch, Ice hoqch th dyng dát, 

Xét d nghj cia S& Tài nguyen và MOi fruàng tgi TO' trInh so'1324/7Tr-
STNMTngày 18 tháng 4 nám 2023. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Phê duyt k hoch sü dung dat näm 2023 cüa huyn Vinh Linh 
vói các chi tiêu chñ sau day: 

1. Din tIch các 1oti dt phân b trong nãm k hoich: 

SAO Y; VĂN PHÒNG; 21/04/2023 14:08:14
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Do'n vi tInh. ha 

STT Chi tieu sir diing dat Ma 
Tôngdiên 

tIch 

I Loiidt 61.998,56 

1 Dat nong ngh:p TATD ivivr 

Trong do: 

1.1 DAt trng luia LUA 4.672,54 

Trong do: Dat chuyên trng iüa nuác LUC 3.633,54 

1.2 DAt trng cay hang näm khác HNK 4.040,87 

1.3 DAttrngcây1âunam CLN 10.521,61 

1.4 DAt thng phông h RPH 13.145,24 

1.5 DAt I*ng dc dung RDD 97,13 
1.6 DAt thng san xuAt RSX 19.623,53 

Trong dO: ddt cO rung san xz.dt là rimg itt nhiên PSN 1.09 1,83 
1.7 DAt nuôi trng thüy san NTS 770,29 
1.8 DAt nông nghip khác NKFI 94,58 
2 Dat phi nông nghp PNN 7.849,81 

Trong dO: 

2.1 DAt quc phông CQP 136,62 
2.2 DAt an ninh CAN 4,05 

2.3 DAt khu cong nghip SKK 258,84 
2.4 DAt ciim cong nghip SKN 1,96 
2.5 DAt th.rcmg mai, djch vi TMD 95,93 
2.6 DAt Ca sâ san xuAt phi nông nghip SKC 28,5 0 
2.7 DAt scr dung cho hoat dng khoáng san SKS 203,68 
2.8 DAt san xuAt 4t 1iu xây dirng, lam do gôm SKX 75,84 
2.9 DAt phát trin hi tng cAp quc gia, cAp tinh, cAp huyn, cAp xA DHT 4.137,78 

- Dcli giao thông DGT 2.303,31 
- Dcli thüy lçri DTL 1.070,12 
- DcltxaydyngccrsàvanhOa DVH 7,68 
- Dcli xáy dmg ccrs&y t DYT 10,91 

- Dcli xáy drng cc' sà giáo dyc và dào tgo DGD 100,94 
- Dclt xáy dung co s& tM dyc th thao DTT 60,85 
- Dcli Cong trInh näng hrçrng DNL 14,98 

- Dcli cong trInh bun chInh, viln thông DBV 1,34 
- Dcli xáy dyng kho dit trfr qucic gia DKG 1,11 

- Dcli cO di tIch ljch s& - van hóa DDT 12,82 

- Dcli bâi thái xzt /5 chclt thai DRA 8,89 
- Dcli lam nghta trang, nhà tang l nhà hOa tang NTD 538,36 
- Dcli xáy dyng ccr s& djch vy xä hç51 DXH 0,19 
- Dcli chcr DCH 6,28 
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STT Chi tiêu sir diing dt Ma 
Tngdin 

2.10 DatslnhhoateQngdong Di-i 33,16 

2.11 Dt khu vui chcii, giái trI cong cong DKV 3,15 

2.12 DttinOngthôn ONT 568,64 

2.13 Dt t?i  do thj ODT 200,30 

2.14 Dt xây dung trii s cci quan TSC 19,72 

2.15 Dt xây drng trii sâ cüa t chirc sij nghip DTS 0,28 

2.16 Dt song, ngôi, kênh, rach,  sui SON 1.232,49 

2.17 Dt có mt ntrâc chuyên dung MNC 848,34 

2.18 Dt phi nông nghip khác PNK 0,53 

3 Dt chua sir diing CSD 1.182,96 

2. K hoch thu hi các 1oi d.t: 

Don vj tInh: ha 

STT Chi tiêu sir dyng dt Ma 
Tôngdin 

1 L)I nông nghip NNP 621,29 

1.1 Dt trng lüa LUA 26,27 

Trong do: Dot chuyên trng lüa nithc LUC 16,9 

1.2 DAt trng cay hang nãm khác HNK 46,29 

1.3 DAt trng cay lâu nãm CLN 125,93 

1.4 DAt ring phông h RPH 6,16 

1.5 DAtrirngsánxuAt RSX 410,15 

1.6 DAt nuôi trng thüy san NTS 6,49 

2 Dit phi nông nghip PNN 83,94 

2.1 DAt thu.rng mai,  djch vi TMD 1,34 
2.2 DAt cci sâ san xuAt phi nông nghip SKC 0,15 

2.3 DAt sir dung cho hot dng khoáng san SKS 0,45 

2.4 DAt phát trin ha tAng cAp quc gia, cAp tinh, cAp huyn, cAp xã DHT 4 1,45 

- DAt giao thông DGT 29,03 
- DAt thüy lqi DTL 8,22 

- DAt xây dujng co sâ y t DYT 0,07 
- DAt xây durng cc sâ giáo duic và dào tao DGD 0,95 
- DAt xây drng ca s& th due  th thao DTT 0,5 
- DAt lam nghia trang, nhà tang 1, nhà hOa tang NTD 2,68 

2.5 DAt a tai nông thôn ONT 5,36 
2.6 DAt a tai dO thj ODT 4,08 
2.7 DAt xây dijng trui s& cci quan TSC 0,51 
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STT Chi tiêu sir diing dt Ma 
Ting din 

tIch 

2.8 Dt song, ngôi, kênh, rch, sui SON 6,26 
2.9 Dt Co mt nuOc chuyên dung MNC 24,34 

3. K hoch chuyn mic dIch sü dicing dt: 

Dan vj tInh: ha 

STT Chi tiêu sir diing dt Ma 
Tng din 

tich 

1 Dt nông nghip chuyn sang phi nông nghip 736,56 

Trong do: 

1.1 DAt trng lüa LUA/PNN 27,65 

Trong dO: Ddt chuyên trng lza ntt4c LUC/PNN 18,28 

1.2 DAt trng cay hang nam khác NK/PNN 60,64 

1.3 DAt trng cay lâu nãm CLN/PNN 153,9 

1.4 DAt rrng phông h 6,16 

1.5 DAt rrng san xuAt RSXIPNN 48 1,72 

1.6 DAt nuôi trng thüy san NTS/PNN 6,49 

2 
Chuyn di co cu sir dyng tiAt trong ni b dt Hông 
nhip 24,78 

2.9 
Dat rrng san xuAt chuyn sang dAt nông nghip không phãi là 
rtrng 

RSXINKR(a) 24,78 

3 DAt phi nông nghip không phãi là dAt & chuyên sang dAt & PKO/OCT 
5,874 

4. K hoch dua dt chua si'r diing vào sü diing: 

Dan vj tInh: ha 

STT Chi tiêu sir dung tiAt Ma 
Tng din 

tich 

1 Dat nông ngh4p NNP 1,67 
- DAt nông nghip khác NKH 1,67 

2 Dat phi nông nghip PNN 29,4 
2.1 DAt khu cong nghip SKK 0,01 

2.2 DAt san xuAt 4t lieu xây dirng, lam d gm SKX 1,00 

2.3 DAt phát trin h tAng cAp quc gia, cAp tinh, cAp huyn, cAp xã DHT 22,67 

- DAt giao thông DGT 15,08 

- DAt thüy lçii DTL 7,35 

- DAt xây drng ca s& van hóa DVH 0,1 

- Dat chci DCH 0,14 

2.4 DAt & tai nông thôn ONT 4,6 

2.5 DAt&taidôthj ODT 1,12 
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Diu 2. Can cu vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay, UBND huyn VTnh Linh 
có trách nhiêm: 

1. Cong bé cong khai k hoch sü ding d.t theo quy djIIh cüa pháp 1ut; 
báo cáo kêt qua thirc hin kê hoch sir ding dat theo quy djnh. 

2. Chju trách nhim tnróc pháp lu.t trong vic 1p và thrc hin quy 
hoach, kê hoach sü diing dat tai  dja phucmg mInh; xác djnh ranh giói các khu 
chüc näng; qutn l, si'r dirng dat theo diing quy hoach,  kê  hoach  s1r diing dat; 
day manh  vic dâu giá quyên sü d'ing dat, dâu thâu dir an có sü diing dat. 

3. Tang c1.rng cong tác tuyên truyn pháp 1ut ctt dai; thanh tra, kim tra 
vic quân 1, s1r dung dat dai theo quy djnh nhàm ngãn chmn và xir l kjp thai 
các vi phm trong thirc hin quy hoach,  kê hoch sr diing dat; kiên quyêt xir 1 
các trueing hqp dä dugc giao dat, cho thuê dat nhizng không sü diing, sü diing 
sai miic dIch, các tnthng hçip lan chiêm dat dai. 

4. Di vâi vic chuyn m11c dIch sir ding dt tü các loai dt khác cUa hO 
gia dInh, cá nhân trong khu dan cii sang dat : 

- Rà soát sir phü hqp các quy hoach có lien quan, xác djnh khu v1rc nhà 
rnróc thirc hiOn xây dung mfri, chinh trang khu do thj; khu virc hO gia dInh, cá 
nhân dixqc phép chuyên miic dich và cong khai cho nhân dan trong khu vrc 
di.rcic biêt. 

- Thm djnh ch.t ch thu cu chuyn mic dIch sir diing dt tr các loai 
dat không phâi là dat trong khu dan cii sang dat . Tang cithng thiic hin dir 
an xây dirng co sO ha tang, chinh trang do thj dôi vOi các thira dat näm xen ket 
trong khu dan cii. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tü ngày ks'. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám d6c SO Tài nguyen và Môi tnuOng, 
Thu tnr&ng các co quan có lien quan và Chü tjch UBND huyn Vinh Linh chju 
trách thim thirc hin Quyêt djnh nay. 

Van phông UBND tinh chju trách thim dim Quyt djnh nay len trang 
thông tin din ti:r tinh./. /j— 

Noi nhln: 
- Nhix Diéu 3; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Trung tam tin hçc tinh; 
- Ltru VT, KT1  /C' 
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D* -LMUC tY j, CHI TIEU CHUYEN MIrJC DICH 

(Kern theo Q dznksó &31?QD- UBND ngayO /14 /2023 cua UBND tinh) 

STT 

I; . 

d an 
Din tIch 

(ha) 

Djadiêmthtyc 
hin d an (xa, 

phirông) 

A Cong trmnh dy an nAm 2022 chuyn tip sang nàm 2023 

Thit bj h thng cong sr trân cija, S chi huy trong din tp khn viic 
phOng thu huyn VTnh Linh 

9,39 Xã Vinh ChAp 

2 
Diring kt ni tr trung tam huyn den uirang yen bien cac xa vung 
Dông huyn Vinh Linh, tinh Quâng Trj 

12,50 
TTCCraTüng, 

H Xá, xA VTnh 
Thai 

3 Dirng yen bin kt ni hành lang kinh t Dông Tây tinh Quãng Trj 56,62 

TT CCra Tüng, 
xä Kim Thach, 

Vinh Thai, VTnh 
Tü 

4 Mi rng dtr&ng ni thj An Hôa - An D(rc 1,50 Ti' Ctra Tüng 

Ma rng nâng cAp tuyn dirarng giao thông tr xA Kim Thach di xã 
Vinh Thai 

8,00 
Xã Kim Thch, 
xa Vinh Thai 

6 
Dir an dir&ng b cao Mc Btc - Nam phIa DOng doan Van  Ninh - 
Cam L 

124,09 

Xã VTnh Ha, 
Vinh Khê, Vinh 
Sen, Vinh Thüy, 
TT. Bn Quan 

7 
Xây dijng dir&ng DT 571 doan tr UBND xa Vinh O dn dtthng H 
ChI Minh nhánh Tây (duông H ChI Minh nhánh Dông ni dirng 
H ChI Minh nhánh Tây) 

22,54 Xã Vinh O 

8 Cci s& ha tAng khu du ljch Cira Tüng - CCra Vit 10,00 
Ti'. CCra Tüng, 
XA Kim Thach 

SCra chüa khAn cAp kè bin Vjnh Mc, xã Kim Thach, huyn VTnh 
Linh (giai don 2) 

2,10 XaKimlhach 

10 Cum cong trInh Khe Mirâc - Bn Than 14 1,35 
Xã VTnh Scm, 

Vinh Ha 

11 Kè chng sói Ri khAn cAp các doan song trén dja bàn tinh Quáng Trj 1,41 Xã Vinh Thüy 

12 
DAu tir xây drng và kinh doanh kt cAu h tAng khu cong nghip Tây 
Bc H Xá 

2 16,14 
Xã VTnh ChAp, 
Xã Vinh Long 

13 Nhà may san xuAt trang phiic lot và hang th thao 18,50 
Xã Vinh ChAp, 
Xã VTnh Long 

14 Mo dAt san lAp Km9+500 TL571 31,98 Xã Vinh Long 

15 Khách san  Quang Minh Vinh Linh 0,18 Ti' CCra Tüng 

16 Tram Drng chân DVDL Cra Tüng 1,40 TT Cira Tang 

17 Khu Motel ph1c viii khách du ljch 0,10 TT H xa 
18 Tram  xãng dAu và djch vii Mng hqp Dtrc Dung 1,40 Xã Vinh Lam 

19 
Nhà may x& ly' nirâc sach  phiic vi KCN Tây Bc H Xá huyn 
Vinh Linh và các vüng lan cn 1,30 XãVinh Long 

20 Chq trung tam xã Vinh Scm 0,33 Xã Vinh San 

21 Xây drng tram quan trc tl/ dng 0,02 XA Hin Thành 
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STT 

22 

Ten cong trInh, diy an 

Nhà Van hóa Trung tam huyn Vinh Linh 

Din tIch 
(ha) 

2,70 

Dia dim thtrc 
hin dty an (xã, 

phirông) 

TT H Xá 
23 Nhà van hóa khu ph6 Hoà Phü 0,30 TT H Xá 
24 Nhà van hóa Khu ph6 7 0,21 IT H Xá 
25 Nhà van hóa khu ph Phü Thj Dông 0,54 IT H Xá 
26 Tram y t xã Kim Thach 0,56 Xã Kim Thach 
27 Tram y t xã Trung Nam 0,25 Xã Trung Nam 
28 Tram y t xa Vinh Lam 0,15 Xã Vinh Lam 

29 Tram y t xã Vinh Long 0,41 Xã Vinh Long 

30 Tram y t xA Vinh San 0,24 Xä Vinh San 

31 Nghia trang nhân dan thj trn Ccra Tüng 5,40 IT Ctra lung 

32 Khu tái dinh ci.r dithng cao tc Bc Nam doan Van  Ninh - Cam L 
ITBnQuan 

4,17 ITBnQuan 

Xây dimg ca s& ha tng dim dan cix khu ph Khu ph An Du Nam 
2, thj trân CCra Tüng 

0,45 IT CCra Tüng 

Ca s& Ha tAng phuc vi du giá khu dt phIa Tây Bc khu dan cix 
Hoà L Hái (Bc Hàa L5 cu), thj trAn Cra Tüng 

1,70 ITCüaTüng 

Xây dirng ca s& ha tAng dim phIa Nam khu dan cix Hàa L Hái, thj 
tran CCra lung 

0,50 IT Cüa Tüng 

36 Xây dung ca sâ ha tAng khu dan cix Khu ph 7, thj trAn H Xá 2,89 IT H Xá 

KDT Tây Nam QL1 (KV2) - thuc dir an: Khu do thj lay Nam quôc 
1 1 do?n qua thj trAn H Xá, huyn VTnh Linh 

7,30 IT H Xá 

38 Khu do thj mâi khu ph 5, thj trAn H Xá 7,50 IT H Xá 

Xây dirng ha tAng khu dan cix khóm 5 IT H Xá, huyn Vinh Linh, 
tinh Quâng Trj 

2,20 IT H Xá 

40 
KDC Khu ph Phñ Thj Dông (Khóm 3 GD2), (Khu ph 6) - thuc 
dir an: Xây dimg ca sâ ha tAng khu dan cu khu ph Phü Thj Dông 
(khóm 3 giai don 2), khu dan cix khu ph6 6 thj trAn H Xá 

2,60 IT H Xá 

41 Xây d%mg ca sâ ha tAng Khu dan cix thôn Hàa BInh, xA Hin Thành 1,64 XA Hin Thành 

42 Xây durng ca th ha tAng dim dan cix nOng thôn Müi Là Vôi 1,20 Xã Kim Thach 

43 Xây dirng ca s& ha tAng khu dan cix thôn Nng xã Kim Thach 1,60 XA Kim Thach 

44 Khu dan cix thôn Thüy Trung 2,50 XA Trung Nam 

Xây dirng ca sâ ha tAng Khu dan cix vüng Dng Cat, thôn Nam Phü, 
xã Trung Nam 4,00 XA Trung Nam 

46 Xây dirng ca sâ ha tAng khu dan cix thôn BInh An, xä Vinh Chp 1,00 Xã Vinh Chp 

47 Xây dimg co sâ ha tAng khu dan cix thôn Tan Tri 1, xã Vinh Giang 1,73 Xã Vinh Giang 

48 Khu dan cix thôn Rào Truing 1,15 Xã Vinh Ha 

Khu tái dinh cix &r&ng cao tc Bc Nam doan Van  Ninh - Cam L 
Vinh Ha 5,30 Xã Vinh Ha 

50 
Xây dirng ca sâ ha tAng khu dan cix doan dix?xng tinh 1 574 di Cüa 
Tüng 6,38 Xã Vinh Hàa 
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STT 

51 

Ten cong trinh, dir an 

Khu tái djnh cix dithng cao t& Bc Nam doan Van  Ninh - Cam L 
VinhKhê 

Din tIch 
(ha) 

5,00 

Dia diem thLrc 
hin dy an (xa, 

phirông) 

XAVinhKhê 

52 Xây d%rng ca sâ ha tAng Khu dan cix mài thôn Lê Xá, xa Vinh Son 1,00 Xã Vinh Son 

Xây drng c s ha tAng Khu dan cix mài thôn Nam Son, xã Vinh 
Son 

1,00 Xã Vinh Son 

Khu tái cljnh cix thr?ing cao tc Bc Nam doan Van  Ninh - Cam L) 
Vinh Ha, Vinh Son 

7,70 XãVinh Son 

Xây drng CSHT dim dan cix nông thôn thôn Tan Hôa, xa Vinh 
Thai 1,30 XA VTnh Thai 

56 Xây drng c sâ ha tAng Khu dan cu thôn Thai Lai, xA Vinh Thai 2,00 Xã Vinh Thai 

57 Xây d%rng c sâ ha tAng Khu dan cix thôn Thir Lust,  xä Vinh Thai 1,00 Xã Vinh Thai 

58 
Xây dirng CG s& ha tAng dim dan cix thôn Thüy Ba Dông, xA VTnh 
Thüy, huyn Vinh Linh (giai doan 1) 

0,47 Xã Vinh Thüy 

Xây durng cci s ha tAng khu dan cix thôn Tây 2, xa Vinh Tü (giai 
doan 2) 

2,60 Xã Vinh Tü 

60 M rng trii s din 1c VTnh Linh 0,18 Ti' H Xá 

61 Tri s& UBND xA Kim Thach 2,86 Xã Kim Thach 
62 Trang trai chän nuôi heo cong ngh cao khép kin 8,90 Xã VTnh Ha 

63 Trang trai  chän nuôi heo Cong ngh cao quy mO 2.500 heo nái 12,00 XA Vinh Khê 

64 Trang trai chän nuOi 1cm nái cOng ngh cao khép kin xã VTnh Ha 12,00 Xã Vinh Ha 

B Cong trinh dir an mói 11am 2023 

1 
Dij an dirarng b cao tc Bc - Nam phia Dông doan Van  Ninh - 
Cam L (Bô sung) 

35,11 

Xä Vinh Ha, 
Vinh Khê, Vinh 
Son, Vinh Thüy, 
Ti'. Ben Quan 

2 
Dt san xut 4t 1iu xay dimg (tram trn be tong xi mãng Cty 
Tnr?mng Thinh) 5,80 XãVinh San 

3 . Ma rng nhà may ch bien mu cao su Trân Throng 0,99 Xã Vinh Long 

4 MO Vinh ChAp 3 3,25 XA Vinh ChAp 

5 MOVTnhThu 1 7,80 XaVinhThüy 

6 MO Vinh Ha 3 3,03 XA Vinh Ha 

7 MO Vinh Ha 4 16,75 
Xã Vinh Ha, 

XA Vinh Thüy 

8 MOVTnhSon6 4,57 XãVinh Son 

9 DAt nông nghip khác 1,07 XA Kim Thach 

10 Xây dirng cong trInh bãi tap k& g tp trung 1,05 Xã Vinh Thüy 

Bi thtrmng bang dAt nông nghip d thirc hin cOng trInh: Quy 
hoach trung tam hành chInh và tram y t xã Kim Thach 1.00 XA Kim Thach 
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STT 

C 

Ten cong trInh, diy an 

Chuyn myc dIch h gia dInh, cá nhân 

Din tIch 
(ha) 

Dia dim thirc 
hin dy an (xa, 

phtrông) 

1 Chuyn mic dIch dt nông nghip xen k trong khu dan cu 
nông thôn và Mt vun lien kê dat a sang Mt a ti nông thôn 

1,0 XãVinhThái 

2 
Chuyn mic dIch dAt nông nghip xen kë trong khu dan cu 
nông thôn và Mt vun lien kê dat a sang dAt a ti nông thôn 

1,0 XAVTnhTii 

Chuyn miic dIch dAt nông nghip xen kë trong khu dan cu 
nông thôn và Mt vu&n lien kê dat a sang dAt a ti nông thôn 

2,0 Xä Trung Nam 

Chuyn miic dIch Mt nông nghip xen kê trong khu dan CU 

nông thôn và Mt vu&n lien kê dat a sang dAt ô ti nông thôn 
2,0 Xa m Thch 

Chuyn mic dIch dAt nông nghip xen kê trong khu dan cu 
nông thôn và dAt vu&n lien kê dat sang dAt a ti nông thôn 

1,0 XàVinhChâp 

6 Chuyn mic dIch dAt nông nghip xen k trong khu dan CU 

nông thôn và Mt yuan lien kê dat a sang dAt ô ti nông thôn 
1,5 Xã VTnh Long 

Chuyn miic dIch Mt nông nghip xen k trong khu dan cu 
nông thôn và dAt vu?m lien kê dat a sang dAt a ti nông thôn 

1,4 XãVinhHôa 

8 
Chuyn miC dIch dAt nông nghip xen kë trong khu dan CU 

nông thôn và dAt vu&n lien kê dat a sang Mt a ti nông thôn 
1,6 XA Hiên Thành 

Chuyn miiC dIch dAt nông nghip xen kë trong khu dn CU 

nông thôn và dAt yuan lien kê dat ô sang dAt a ti nông thôn 
2,0 Xã Vinh Thüy 

10 Chuyn miic dich dAt nông nghip xen kê trong khu dan CU 

nông thôn và Mt vuin lien kê dat a sang Mt & ti nông thôn 
0,9 Xã VTnh Lam 

Chuyn miic dIch Mt nông nghip xen kë trong khu dn cu 
nông thôn và Mt yuan lien kê dat ô sang dAt a tui nông thôn 

0,3 XãVTnhHà 

12 
Chuyn miic dICh dAt nông nghip xen k trong khu dn CU 

nông thôn và Mt vu&n lien kê dat a sang Mt a ti nông thôn 
1,8 XãVinhSan 

13 Chuyn miic dIch Mt nông nghip xen kê trong khu dn CU 

nông thôn và Mt vum lien kê dat a sang Mt a ti nông thôn 
1,3 Xã VTnh Giang 

14 
Chuyn rniic dIch dAt nông nghip xen kë trong khu dan cu nông 
thôn và dat vir&n Iin k dAt & sang dAt & t?i nông thôn 

0,2 XãVTnhO 

15 
Chuyn rniic dIch dAt nông nghip xen kë trong khu dan cix nông 
thôn và dat vithn lin k dAt & sang dAt & ti nông thôn 

0,20 Xa Vinh Khê 

16 Chuyn m11c dIch dAt nông nghip xen kë trong khu dan cix và dat 
vix&n 1in ké dAt & sang dat & tai do thj 

1,50 U H Xá 

17 
Chuyn mi,ic dIch dAt nông nghip xen kê trong khu dan cix va dat 
yuan 1in ké dAt & sang dat & tai do thj 

1,50 iT Bn Quan 

18 Chuyn mi1c dIch dAt nông nghip xen kë trong khu dan cix và dAt 
vu&n 1in ké dAt & sang dat & t?i do thj 

1,50 TTCCraTüng 



Ủy ban Nhân dân tỉnh
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 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /SXD-HTKT        Quảng Trị, ngày 18 tháng 5  năm 2023 

V/v Báo cáo công tác thẩm định 

các khu Tái định cư trên địa bàn huyện 

Vĩnh Linh 

 

 

    Kính gửi:  

 - UBND tỉnh Quảng Trị; 

 - UBND huyện Vĩnh Linh. 

Ngày 17/5/2023, Sở Xây dựng chủ trì tổ chức họp thẩm định các dự các 

khu Tái định cư trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, thành phần tham gia gồm: 

UBND huyện Vĩnh Linh, Ban quản lý dự án ĐTXD &PTQĐ huyện Vĩnh Linh, 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vĩnh Linh; Sở Công thương; Sở Tài nguyên và 

Môi trường; Sở Giao thông vận tải và các đơn vị tư vấn có liên quan, sau khi 

thảo luận, thống nhất, Sở Xây dựng báo cáo các nội dung cụ thể như sau: 

Trên địa bàn huyện Vĩnh Linh hình thành 04 khu TĐC phục vụ công tác 

GPMB (giải phóng mặt bằng) dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 

2021-2025, đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gồm: (1) Khu TĐC thị trấn Bến 

Quan (2) Khu TĐC xã Vĩnh Hà - Vĩnh Sơn; (3) khu TĐC xã Vĩnh Hà (4) Khu 

TĐC xã Vĩnh Khê với tổng diện tích đề nghị thẩm định là 11,22 ha phục vụ 

TĐC cho 98 hộ, giảm 30 hộ so với dự kiến ban đầu. 

1.Kết quả rà soát về Quy hoạch xây dựng 

Các khu TĐC đã được UBND huyện Vĩnh Linh phê duyệt quy hoạch: Khu 

TĐC thị trấn Bến Quan tại Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 28/4/2023; Khu 

TĐC xã Vĩnh Hà - Vĩnh Sơn tại Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 23/3/2023; 

Khu TĐC xã Vĩnh Hà tại Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 15/3/2023; Khu 

TĐC xã Vĩnh Khê tại Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 23/3/2023. 

 Trong quá trình thực hiện rà soát thẩm định, các thành viên nhận thấy các 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các Khu TĐC trên địa bàn huyện có một số 

nội dung còn chồng chéo, chưa hợp lý cụ thể: 

 - Quy hoạch hệ thống cấp điện bằng đường dây trung áp 22kV đi ngầm 

dưới vỉa hè là chưa phù hợp; hồ sơ quy hoạch chưa có phương án cấp điện 

đường dây hạ áp 0,4kV trong khi đó trong hồ sơ dự án các khu tái định cư thiết 

kế đi nổi. 

 - Đối với hạng mục cấp nước: Hồ sơ quy hoạch sử dụng phương án cấp 

nước sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước Vĩnh Linh thuộc Công ty CP Nước 

sạch Quảng Trị (Khu TĐC xã Vĩnh Hà - Vĩnh Sơn; Khu TĐC xã Vĩnh Khê). 

Tuy nhiên, hồ sơ dự án do chủ đầu tư trình thẩm định đang thiết kế phương án 

cấp nước bằng giếng khoan bơm nước lên đài nước phân phối đến khu dân cư 
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bằng đường ống cấp nước. Phương án thiết kế hạng mục cấp nước chưa phù hợp 

với quy mô dân cư. 

 - Phương án thoát nước thải giữa hồ sơ quy hoạch và hồ sơ dự án chưa 

thống nhất; 

 - Quy hoạch tổng mặt bằng kết nối giao thông của Khu TĐC xã Vĩnh Hà - 

Vĩnh Sơn; khu TĐC xã Vĩnh Khê là chưa phù hợp, các tuyến kết nối chưa tiếp 

cận với đường gom của Cao tốc, đường Hồ Chí Minh: 

 + Khu TĐC xã Vĩnh Hà - Vĩnh Sơn là khu vực có thể tiếp cận với đường 

gom cao tốc hoặc đường nhự hiện trạng, trong khí đó đồ án quy hoạch và hồ sơ 

thiết kế xây dựng 01 tuyên đường độc lập song song với đường gom để bố trí 

TĐC cho 10 hộ là manh mún, hạn chế khả năng tiếp cận giao thông, lãng phí 

quỹ đất ảnh hưởng đến quy mô và suất đầu tư. 

 + Khu TĐC xã Vĩnh Khê là khu vực có thể tiếp cận với đường Hồ Chí 

Minh trong khí đó tư vấn chưa tính toán giải trình rõ sự phù hợp so với mặt cắt 

ngang quy hoạch tuyến đường Hồ Chí Minh. 

 Khu TĐC thị trấn Bến quan: Hồ sơ dự án có 02 vị trí đấu nối với đường 

tỉnh ĐT.571 nhưng không đủ khoảng cách để thỏa thuận đấu nối. 

 Vì vậy, cần có sự rà soát điều chỉnh lại các đồ án quy hoạch đã được 

duyệt. 

 2. Kết quả rà soát về quy mô diện tích các Khu TĐC 

TT Khu Tái định cư 

Số 

hộ 

TĐC 

Diện tích do 

UBND huyện 

trình thẩm 

định (ha) 

Diện tích sau khi rà soát 

theo phương pháp tính 

tại Văn bản 6226/UBND-

KT ngày 5/12/2022 (ha) 

Chênh 

lệch 

(ha) 

1 Xã Vĩnh Khê 28 4.53 2.81 +1.72 

2 Thị trấn Bến Quan 20 1.75 0.93 +0.82 

3 Xã Vĩnh Hà 40 3.74 3.02 +0.72 

4 Xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Hà 10 1.2 0.49 +0.71 

 Tổng cộng 98 11,22 7,25 +3,97 

 Căn cứ phương pháp rà soát trên nhận thấy Quy mô diện tích các Khu tái 

định cư lớn hơn nhiều so với phương pháp tính tại Văn bản đã được thống nhất. 

Vì vậy cần có sự điều chỉnh hoặc giải trình các diện tích vượt. 

 3. Kết quả rà soát các nội dung khác 

 - Về sự phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn: Phù hợp. Mặt cắt ngang các 

tuyến phù hợp với quy định và Văn bản 9774/BGTVT-CQLXD ngày 23/9/2022 

của Bộ Giao thông vận tải. 

 - Về năng lực các đơn vị tư vấn thiết kế: Một số đơn vị thiết kế hệ thống 

điện chưa có năng lực, đề nghị bổ sung. 
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 - Về thủ tục PCCC và thủ tục môi trường: 

 + Về PCCC: Trong các Khu TĐC trên địa bàn huyện chỉ có Khu TĐC thị 

trấn Bến Quan là phải thực hiện thẩm duyệt PCCC, hiện nay Chủ đầu tư và tư 

vấn đang gấp rút hoàn chỉnh thủ tục thẩm định 

 + Về thủ tục môi trường: Các khu TĐC thuộc đối tượng phải thực hiện 

thủ tục môi trường. Hiện nay Chủ đầu tư và tư vấn đang gấp rút hoàn chỉnh thủ 

tục thẩm định. 

 4. Kiến nghị đề xuất: 

 Từ kết quả rà soát trên, Sở Xây dựng kính đề nghị UBND huyện Vĩnh 

Linh chỉ đạo: 

 (1) Thực hiện rà soát các đồ án quy hoạch các Khu TĐC đảm bảo hợp lý, 

phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và phong tục tập quán địa phương. 

 (2) Chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế các Khu tái định cư phối hợp với đơn vị 

tư vấn lập quy hoạc rà soát quy mô diện tích các khu TĐC đảm bảo tiệm cận với 

phương pháp đã thống nhất tại Văn bản số 6226/UBND-KT ngày 5/12/2022 của 

UBND tỉnh (trường hợp diện tích lớn hơn cần giải trình).  

 (3) Thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục đấu nối HTKT về Điện, nước, 

PCCC, môi trường. 

 (4) Kiểm tra kiểm soát hồ sơ trước khi trình thẩm định để trình UBND 

tỉnh phê duyệt. 

  Các nội dung chỉnh sử bổ sung trên, kính đề nghị UBND huyện Vĩnh Linh 

khẩn trương rà soát, điều chỉnh hồ sơ, trình hồ sơ đến Sở Xây dựng trước ngày 

23/5/2023 để được thẩm định, trình phê duyệt theo quy định 

Trên đây là báo cáo của của Sở Xây dựng về thực hiện thẩm định các khu 

Tái định cư trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh 

theo dõi, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Như trên; 

- Các Sở: GTVT, TNMT, CT. 

- PCT UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo 

Lê Đức Tiến (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, HTKT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Văn Đức Lợi 

 
 

 
 
 
 
 

 



UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SXD-HTKT 

V/v tiêu chuẩn, quy mô xây dựng 
các khu tái định cư phục vụ GPMB 
xây dựng công trình đường bộ cao 

tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 
2021-2025, đoạn Vạn Ninh – Cam 

Lộ , qua địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Quảng Trị, ngày        tháng        năm 2022 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 149/TB-UBND 

ngày 10/8/2022 về việc Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức 

Tiến tại cuộc họp về công tác GPMB, dự án thành phần cao tốc đoạn Vạn Ninh 

– Cam Lộ, đoạn qua tỉnh Quảng Trị.  

Ngày 23/8/2022, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp về việc thống nhất quy 

mô Khu tái định cư và một số nội dung liên quan về việc đầu tư các công trình 

hạ tầng xã hội thuộc khu tái định cư phục vụ GPMB xây dựng công trình đường 

bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; thành phần tham gia 

gồm đại diện các Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 

huyện Cam Lộ, UBND huyện Gio Linh, UBND huyện Vĩnh Linh. Sau khi 

nghiên cứu, tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Xây dựng kính báo cáo 

UBND tỉnh một số nội dung như sau: 

1. Quy mô khu tái định cư dự kiến của các địa phương 

Đánh giá tình hình chung, UBND các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh 

đã chủ động tích cực rà soát số lượng hộ dân có nhu cầu tái định cư (TĐC), 

thống kê các công trình hạ tầng xã hội bị ảnh hưởng và bước đầu đã xác định 

được vị trí và quy mô dự kiến và đã gửi văn bản cho cơ quan thường trực Sở 

Giao thông vận tải, cụ thể như sau: 

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH ĐẤT PHỤC VỤ TĐC DO ĐỊA 

PHƯƠNG ĐỀ XUẤT 

Tên 
đơn 
vị 

Địa điểm tái 
định cư  

(dự kiến) 

Hộ 
TĐC 

Đất ở 
(ha) 

Đất 
trồng 
cây 

hàng 
năm 
(ha) 

Đất 
Giao 
thông 
(ha) 

Đất 
cây 

xanh  
(ha) 

Đất nhà 
VH, thể 

thao 
(ha) 

Đất 
trường 

học  
(ha) 

Đất 
dự 
trữ 

phát 
triển  
(ha) 

Khu vực 
khai 

thác đất 
(ha) 

Tổng 
cộng 

Vĩnh 
Linh 

Vĩnh Khê 35 1,4   0,8 0,3 0,3 0,5 0,7   4,0 

Bến Quan 25 1,0   1,0 0,6 1,2   0,5   4,3 

Vĩnh Hà 45 1,8   1,3 0,8   0,9   4,8 
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Vĩnh 

Sơn+Vĩnh Hà 
33 1,3   1,2 0,4   0,9     3,8 

Tổng cộng 16,9 

Cam 

Lộ 

Cam Hiếu 102 4,9   3,0 2,5 1,5 2,0 10,0 13,9 

Cam Thủy 35 1,7   1,0 1,0 1,5 1,0   6,2 

Cam Tuyền 35 1,7       3,0 1,5 1,0   7,2 

Tổng cộng 27,3 

Gio 

Linh 

Hải Thái 34 1,4 0,3 1,0 0,4 0,3       3,3 

Gio An 45 2,5   1,3 0,8 0,5 0,5     5,5 

Linh Trường 30 1,3   1,1 0,1         2,5 

Tổng cộng 11,3 

- Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục rà soát điều chỉnh vị trí, quy mô 

một số khu vực TĐC nhằm đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu về ổn định cuộc sống 

của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB.    

- Quy mô diện tích các khu vực TĐC của địa phương đề xuất chưa thống 

nhất, chưa có căn cứ rõ ràng, chủ yếu tham khảo một số dự án tái định cư đã 

thực hiện trên địa bàn (như khu tái định cao tốc Cam Lộ - La Sơn); diện tích lô 

đất TĐC vẫn chưa thống nhất giữa các huyện (huyện Cam Lộ đề xuất 480m2/lô; 

huyện Gio Linh đề xuất 400÷500m2/lô; huyện Vĩnh Linh đề xuất 600m2, trong 

đó: 400m2 đất ở và 200m2 đất vườn, sản xuất). Diện tích các đất giao thông, đất 

cây xanh, đất nhà văn hóa, sân thể thao, đất trường học chỉ mang tính chất dự 

kiến, chưa được xác định dựa trên quy mô của các công trình bị ảnh hưởng cũng 

như các quy định về Quy hoạch xây dựng và xây dựng trường mầm non, nhà 

văn hóa của các Bộ Ngành liên quan. 

2. Khó khăn vướng mắc trong xác định quy mô khu tái định cư 

2.1. Về diện tích lô đất:  

- Theo quy định tại Mục 3.5.1 Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư đã được phê duyệt tại Văn bản số 464/TTg-CN ngày 25/5/2022 của 

Chính phủ diện tích lô đất tái định cư từ (100÷300)m2. Thực tiễn diện tích lô đất 

tái định cư như trên là chưa phù hợp với điều kiện, phong tục sống của người 

dân chủ yếu ở khu vực nông thôn, đa phần phải có đất vườn trong cùng diện tích 

đất ở; trong khi đó diện tích đất vườn, đất sản xuất bị thu hồi lớn. 

- Tham khảo diện tích lô đất TĐC tại một số dự án đã thực hiện trên địa 

bàn tỉnh: Dự án Khu TĐC dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La diện tích lô đất 

480 m2 (trong đó 400 m2 đất ở; 80m2 đất cánh tác, vường ao); Dự án Khu TĐC 

xã Hải An (giai đoạn 1) diện tích lô đất từ (350÷420)m2; Dự án Khu TĐC xã 

Hải Khê diện tích lô đất từ (350÷450)m2. 

- Về hạn mức giao đất tham khảo tại Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND 
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ngày 20/12/2021: Khu vực nông thôn hạn mức giao đất từ (300÷500)m2; Khu 

vực thị trấn (250÷400)m2. 

- Theo Quy chuẩn QCVN 01:2021 về Quy hoạch xây dựng chỉ quy định chỉ 

tiêu tối diện tích đất ở 25m2/người. 

Như vậy, các quy định trên là chưa thống nhất, diện tích lô đất quy định tại  

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là quá thấp, không phù hợp với 

nhu cầu thực tế và điều kiện sinh sống của người dân, sẽ ảnh hưởng đến quá 

trình GPMB, làm chậm tiến đô thực hiện dự án. Trong khi đó chủ trương xây 

dựng khu tái định cư phải bằng hoặc hơn nơi ở cũ. 

2.2. Đối với diện tích bố trí các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây 

xanh, công cộng, hạ tầng xã hội: 

Theo quy định tại Quy chuẩn QCVN 01:2021 về Quy hoạch xây dựng, 

Thông tư số 13/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; theo đó các công trình xây dựng phải đảm bảo diện tích xây 

dựng trường mầm non đạt chuẩn; nhà văn hóa, sân thể thao phù hợp với khu vực 

tái định cư. Tuy nhiên, các Văn bản trên chỉ quy định mức tối thiểu đối với mỗi 

loại công trình, gây khó khăn trong quá trình áp dụng.  

Các khó khăn vướng mắc đã được các thành viên dự họp thực hiện phân 

tích, thảo luận và đề xuất UBND tỉnh quyết định (Có Biên bản họp kèm theo). 

3. Kiến nghị, đề xuất: 

Để thống nhất xác định Quy mô khu tái định cư, Sở Xây dựng kính đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ngành và địa phương một số nội dung như sau: 

3.1.  Về nguyên tắc xác định diện tích khu tái định cư như sau: 

Stđc = Sđất ở  + Sgt,htkt  + Scx,cc + Shtxh + Skhác(nếu có) 

Trong đó: 

a) Sđất ở : Diện tích lô đất bố trí tái định cư.  

Diện tích lô đất tái định cư xác định theo quy định tại Khung chính sách bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt tại Văn bản số 464/TTg-CN ngày 

25/5/2022 của Chính phủ từ (100÷300)m2 còn thấp so với diện tích các dự án 

TĐC đã thực hiện trên địa bàn và diện tích thu hồi đất của người dân. Đề xuất 

điều chỉnh diện tích lô đất tái định cư (400÷600) m2 (Trong đó: bao gồm diện 

tích đất ở và đất vườn, ao). 

b) Sgt,htkt : Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật.  

Theo quy định tại Mục 2.16 QCVN 01:2021 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về Quy hoạch xây dựng đối với điểm dân cư nông thôn chỉ tiêu sử dụng đất giao 

thông và HTKT tối thiểu 5 m2/người. Nhằm đảm bảo đồng bộ trong quá trình 
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đầu tư xây dựng khu tái định cư, đề xuất quy mô các tuyến đường nội bộ có mặt 

cắt dự kiến 10,5m. 

c) Scx,cc : Đất cây xanh, công cộng.  

Theo quy định tại QCVN 01:2021 diện tích tối thiểu 2 m2/người đối với 

khu vực nông thôn;  1 m2/người đối với dự án có quy mô dân số dưới 4.000 

người (đô thị miền núi dưới 2.800 người). Đề xuất chỉ tiêu đất cây xanh, công 

cộng tối thiểu 02 m2/người. 

d) Shtxh : Đất công trình hạ tầng xã hội. Bao gồm công trình trường mầm 

non; nhà văn hóa, sân thể thao. 

- Trường mầm non: Theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGD&ĐT 

ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo về Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học, diện tích trường mầm non khoảng 

3.240÷7200 m2. Nhằm có quỹ đất để xây dựng trường mầm non đạt chuẩn đề 

xuất diện tích đất 7.200 m2. 

- Nhà văn hóa và sân thể thao: Theo quy định tại Mục 2.16 QCVN 01:2021 

Việc bố trí nhà văn hóa và thể thao công cộng phải kết hợp cùng nhóm công 

trình để đảm bảo sử dụng khai thác hiệu quả; Đối chiếu các quy định tại Thông 

tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, đề xuất diện tích đất Trung tâm văn hóa xã tối thiểu 300m2 và khu thể thao 

1.200 m2; Nhà văn hóa thôn tối thiểu 300m2 và khu thể thao 500m2. 

đ) Skhác : Diện tích đất khác (nếu có). 

* Trên cơ sở nội dung thảo luận tại cuộc họp; các Sở ngành dự kiến quy mô 

khu tái định cư (theo phụ lục đính kèm) và sẽ bổ sung một số diện tích đất khác 

nếu cần thiết. 

3.2. Chỉ đạo các địa phương, Sở Ngành thực hiện: 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát tham mưu UBND tỉnh đề xuất 

sửa đổi một số nội dung của Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

nhằm phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đảm bảo cơ sở để triển khai 

thực hiện trong thực tiễn. 

- UBND các huyện:  

+ Chủ động phối hợp với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện kiểm 

tra, rà soát lại phạm vi ảnh hưởng GPMB và hành lang an toàn giao thông trên 

tuyến, xác định lại vị trí tái định cư để thống nhất phương án đề xuất khu vực và 

thực hiện xác định quy mô khu tái định cư phù hợp theo nguyên tắc quy định tại 

mục 3.1 của văn bản này. 

+ Thực hiện thủ tục lập quy hoạch chi tiết các khu vực tái định cư nhằm 
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đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thành phần của Dự án Cao tốc Bắc – Nam 

phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ, qua địa bàn tỉnh 

Quảng Trị. 

- Giao Sở Giao thông vận tải tham khảo quy trình thực hiện đầu tư xây 

dựng các khu tái định cư ở các tỉnh khác để tham khảo áp dụng, điều chỉnh phù 

hợp. 

Trên đây là một số nội dung kiến nghị đề xuất của Sở Xây dựng, kính đề 

nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, HTKT.                               
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Văn Đức Lợi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC THAM KHẢO 

 BẢNG TỔNG HỢP DỰ KIẾN QUY MÔ CÁC KHU VỰC TÁI ĐỊNH CƯ 

Địa phương Số hộ 

Diện tích các lô 

đất 
Đất cây xanh 

Đất giao thông 

và HTKT 
Trường mầm non 

Nhà VH khu 

phố, thôn 

Sân thể thao 

ngoài trờ 
Tổng cộng 

Tiêu 

chuẩn 

(m2/hộ) 

Diện 

tích 

(m2) 

Tiêu 

chuẩn 

(m2/hộ) 

Diện 

tích 

(m2) 

Tiêu 

chuẩn 

(m2/hộ) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số lượng 

(điểm 

trường) 

Diện 

tích 

(m2) 

Max 

Diện 

tích 

(m2) 

Min 

Số 

lượng 

nhà 

VH 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

sân 

thể 

thao 

Diện 

tích 

(m2) 

Diện 

tích 

(m2) 

Max 

Diện 

tích 

(m2) 

Min 

Huyện Vĩnh Linh 9,09 7,90 

Vĩnh Khê 35 400 14.000 32 1.120 100 3.500 01 7.200 3.240 01 300 01 500 2,66 2,27 

Bến Quan 25 300 5.405 1 125 53,8 1.346               0,69 0,69 

Vĩnh Hà 45 400 18.000 32 1.440 100 4.500       01 300 01 1.200 2,54 2,54 

Vĩnh Sơn, 

Vĩnh Hà 33 400 13.200 32 1.056 100 3.300 02 14.400 6.480         3,20 2,40 

Huyện Cam Lộ 11,55 10,36 

Cam Hiếu 102 400 40.800 32 3.264 100 10.200 01 7.200 3.240 01 300 01 500 6,23 5,83 

Cam Thủy 35 400 14.000 32 1.120 100 3.500 01 7.200 3.240 01 300 01 500 2,66 2,27 

Cam Tuyền 35 400 14.000 32 1.120 100 3.500 01 7.200 3.240 01 300 01 500 2,66 2,27 

Huyện Gio Linh 6,68 6,28 

Hải Thái 34 400 13.600 32 1.088 100 3.400       01 300 01 500 1,89 1,89 

Gio An 45 400 18.000 32 1.440 100 4.500 01 7.200 3.240 01 300 01 500 3,19 2,80 

Linh Trường 30 400 12.000 32 960 100 3.000               1,60 1,60 

                          Tổng cộng 27,32 24,55 

- Đối với diện tích đất khác: Chưa xác định trong phụ lục, đề nghị địa phương nghiên cứu đề xuất phù hợp điều kiện thực tế; 

- Đối với một số vị trí TĐC là một phần trong đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt thì thực hiện theo đồ án quy hoạch tổng thể. 

 



UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SXD-HTKT 

V/v quy mô các khu tái định cư 

phục vụ GPMB xây dựng công 

trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam 

phía Đông giai đoạn 2021-2025, 

đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ, qua địa 

bàn tỉnh Quảng Trị 

Quảng Trị, ngày        tháng        năm 2022 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 4832/UBND-

KT ngày 03/10/2022, số 5280/UBND-KT ngày 25/10/2022 về việc quy mô xây 

dựng các khu tái định cư (TĐC) phục vụ GPMB xây dựng công trình đường bộ 

cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ, 

qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.  

Sau khi rà soát, tổng hợp báo cáo của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam 

Lộ; Sở Xây dựng báo cáo quy mô các khu vực tái định cư với nội dung như sau: 

1. Báo cáo về quy mô tái định cư của các huyện: 

Theo báo cáo về quy mô khu tái định cư của các huyện tại các Văn bản số 

1403/UBND-CN ngày 14/10/2022 của UBND huyện Gio Linh; số 1955/UBND-

KTHT ngày 25/10/2022 của UBND huyện Vĩnh Linh; số 261/BC-UBND ngày 

25/10/2022 của UBND huyện Cam Lộ tổng số hộ thuộc diện tái định cư trên toàn 

tuyến 477 hộ dự kiến bố trí 11 khu vực tái định cư với tổng diện tích 43,11ha, 

trong đó: 

1.1. Huyện Cam Lộ: Tổng số hộ 220 hộ, với tổng diện tích 18,53ha.  

+ Xã Cam Hiếu bố trí tái định cư cho 150 hộ, 01 trường mầm non, 01 nhà 

văn hóa, 01 sân thể thao, tuyến đường kết nối vào khu TĐC, đất dự phòng và đất 

hành lang an toàn đường dây 220kV đi ngang qua khu TĐC (diện tích 9.289m2) 

với tổng diện tích dự kiến 11,56ha;  

+ Xã Cam Thủy bố trí tái định cư cho 35 hộ, 01 trường mầm non, 01 nhà 

văn hóa, 01 sân thể thao và đất dự phòng (trong đó nhà văn hoá và sân thể thao 

có diện tích 9.673m2) với tổng diện tích dự kiến 3,8ha;  

+ Xã Cam Tuyền bố trí tái định cư cho 35 hộ, 01 trường mầm non, 01 nhà 

văn hóa, 01 sân thể thao và đất dự phòng với tổng diện tích 3,17ha. 

1.2. Huyện Gio Linh: Tổng số hộ 119 hộ, bố trí tái định cư tại 03 xã với 

tổng diện tích 11,62ha. 

+ Xã Hải Thái bố trí tái định cư cho 34 hộ (02 vị trí TĐC tại thôn Trường 

Thọ 1 và thôn Trường Trí), 01 nhà văn hóa, 01 sân thể thao, tuyến đường kết nối 

2349 26 10
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vào khu TĐC và đất dự phòng với tổng diện tích dự kiến 4,224ha;  

+ Xã Gio An bố trí tái định cư cho 45 hộ, 01 trường mầm non, 01 nhà văn 

hóa, 01 sân thể thao và tuyến đường kết nối vào khu TĐC và đất dự phòng với 

tổng diện tích dự kiến 4,6ha;  

+ Xã Linh Trường bố trí tái định cư cho 40 hộ và tuyến đường kết nối vào 

khu TĐC và đất dự phòng với tổng diện tích 3,4ha. 

1.3. Huyện Vĩnh Linh: Tổng số hộ 138 hộ, bố trí tái định cư tại 04 xã với 

tổng diện tích 12,96ha. 

+ Xã Vĩnh Khê bố trí tái định cư cho 35 hộ, 01 trường mầm non, 01 nhà 

văn hóa, 01 sân thể thao, tuyến đường kết nối vào khu TĐC và đất dự phòng với 

tổng diện tích dự kiến 3,51ha;  

+ Thị trấn Bến Quan bố trí tái định cư cho 25 hộ, đường kết nối vào khu 

TĐC và đất dự phòng với tổng diện tích dự kiến 2,06ha;  

+ Xã Vĩnh Hà bố trí tái định cư cho 45 hộ, 01 nhà văn hóa, 01 sân thể thao, 

đường kết nối vào khu TĐC và đất dự phòng với tổng diện tích 3,26ha;  

+ Xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Hà: bố trí tái định cư cho 33 hộ, 02 trường mầm non, 

tuyến đường kết nối vào khu TĐC, đất dự phòng với tổng diện tích dự kiến 

4,12ha. 

2. Kết quả rà soát, đánh giá: 

2.1. Các căn cứ rà soát, đánh giá: 

- Văn bản số 464/TTg-CN ngày 25/5/2022 của Chính phủ về việc phê 

duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng đoạn 

đường bộ cao tốc Van Ninh – Cam Lộ;  

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021 và 

các Quy chuẩn tiêu chuẩn khác có liên quan; 

- Thông tư số 13/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và 

đào tạo; 

- Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc 

làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non 

công lập; 

- Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

- Và điều kiện thực tế tại địa phương. 

2.2. Kết quả rà soát, đánh giá:  

a) Diện tích lô đất 300m2 phù hợp với quy định tại Mục 3.5.1 Khung chính 

sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

b) Đối với diện tích đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh công cộng  
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- Đối với khu TĐC tại khu vực nông thôn chỉ tiêu diện tích đất giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật tối thiểu 5m2/người, đất cây xanh công cộng tối thiểu 

2m2/người quy định tại Mục 2.16.2 QCVN 01:2021 Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về quy hoạch xây dựng.  

Diện tích đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh công cộng khu vực 

nông thôn theo đề xuất của huyện Cam Lộ và Vĩnh Linh là 124m2/hộ. Huyện 

Gio Linh có đề xuất diện tích biến thiên từ (99÷251,17)m2/hộ là chưa thống 

nhất. Sở Xây dựng đề nghị thống nhất theo diện tích tính toán đề xuất của huyện 

Cam Lộ và Vĩnh Linh là 124m2/hộ.  

- Đối với khu TĐC tại thị trấn Bến Quan (khu vực đô thị):  

+ Theo quy định tại Mục 2.1 QCVN 01:2021 chỉ tiêu đất đơn vị ở bình 

quân đối với đô thị loại V từ (45-55) m2/người (bao gồm đất ở, đất giao thông, 

cây xanh công cộng); Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Linh số lượng người 

trong một hộ gia đình TĐC từ 6-7 người. Diện tích đất giao thông, hạ tầng kỹ 

thuật, cây xanh công cộng (sau khi trừ diện tích đất ở) bằng 2.125m2 là phù hợp. 

c) Đối với đất hạ tầng xã hội 

- Trường mầm non:  

+ Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 13/2020/TT-BGD&ĐT 

ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy mô trường mầm non tối thiểu 

09 lớp, tối đa 20 lớp; Số lượng trẻ trong 01 lớp mẫu giáo từ 25-35 trẻ, quy định 

tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí 

việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm 

non công lập; Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu 12m2/cháu quy định tại Mục 2.3.3 

QCVN 01:2021 và Điều 5 Thông tư số 13/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/5/2020 

của Bộ Giáo dục và đào tạo. Diện tích trường mầm non khoảng từ (3.240-

7.200)m2. Việc xác định quy mô các trường mầm non theo đề xuất của các 

huyện cơ bản đảm bảo. 

+ Riêng đối với các trường mầm non tại các khu TĐC huyện Cam Lộ đề 

xuất 10.000m2 là không phù hợp. Vì vậy, Sở Xây dựng đề xuất điều chỉnh diện 

tích là 7.200m2 đảm bảo thống nhất, phù hợp quy định. 

- Nhà văn hóa và sân thể thao:  

+ Theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diện tích nhà văn hóa thôn tối thiểu 300m2, 

khu thể thao thôn tối thiểu 500m2; nhà văn hóa xã diện tích tối thiểu 500m2, khu 

thể thao tối thiểu 2.000m2.  

+ Hiện nay, theo báo cáo của các huyện các khu vực nhà văn hóa, sân thể 

thao bị ảnh hưởng có diện tích tương đối lớn (trên 1.000 m2). Nhằm đảm bảo các 

mục tiêu về đền bù phù hợp với diện tích đã thu hổi và đáp ứng về không gian 
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cây xanh ở khu vực sinh hoạt cộng đồng; nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, hoạt 

động thể dục thể thao của người dân trong vùng TĐC, phù hợp với tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới; Đề xuất khu vực xây dựng nhà văn hóa có diện tích 

1.000m2, sân thể thao có diện tích 3.500m2. 

d) Diện tích dự phòng: Được xác định theo tỷ lệ 10% diện tích khu tái định cư. 

đ) Ngoài ra, nhằm kết nối của các khu vực tái định cư mới hình thành với 

các khu dân cư hiện hữu, bố trí đường giao thông kết nối từ các đường khu vực 

của thôn, xã vào khu TĐC. Đối với khu tái định cư xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ 

có tuyến đường lưới điện 220kV đi qua chiếm diện tích khoảng 9.289m2. 

Riêng Khu tái định cư tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ được bố trí tại gần 

phạm vi cầu vượt lên cao tốc, vị trí khu đất tương đối thấp so với mặt đường. Vì 

vậy, đề xuất bố trí diện tích khác 5.673m2  trong khu vực TĐC. 

Trên cơ sở các số liệu báo cáo của các huyện, Sở Xây dựng rà soát, đánh 

giá quy mô các khu tái định cư (quy mô chi tiết theo phụ lục đính kèm) trên toàn 

tuyến là 42,31ha. Trong đó, bố trí 04 khu vực TĐC tại huyện Vĩnh Linh với tổng 

diện tích khoảng 13,70ha; 03 khu vực TĐC tại huyện Cam Lộ với tổng diện tích 

khoảng 17,62ha; 04 khu vực TĐC tại huyện Gio Linh với tổng diện tích khoảng 

11,0ha. 

3. Kiến nghị, đề xuất:  

- Đối với kiến nghị của UBND huyện Cam Lộ về việc hạ độ cao khu vực 

tái định cư thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu với diện tích 10ha để khai thác vật liệu 

đất đắp phục vụ xây dựng khu TĐC; Kính đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn UBND huyện thực hiện theo quy định. 

- Nhằm đảm bảo thực hiện việc thực hiện xây dựng các khu tái định đáp 

ứng tiến độ dự án, Sở Xây dựng kính đề nghị UBND tỉnh lấy ý kiến thống nhất 

của Bộ Giao thông vận tải về quy mô các khu tái định cư để có cơ sở triển khai 

các bước tiếp theo theo quy định. 

Trên đây là báo cáo của Sở Xây dựng về quy mô khu tái định cư phục vụ 

GPMB xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 

2021-2025, đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ, qua địa bàn tỉnh Quảng Trị kính đề nghị 

UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các Sở: TNMT, GTVT; 

- Lưu: VT, HTKT.                               
 

                                      

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Văn Đức Lợi 



BẢNG TỔNG HỢP QUY MÔ CÁC KHU VỰC TÁI ĐỊNH CƯ 

(Kèm theo Văn bản số         /SXD-HTKT ngày 26/10/2022 của Sở Xây dựng) 

Stt Địa phương 
Số 

hộ 

Diện tích các lô 

đất 

Diện tích 

đất giao 

thông, 

HTKT, 

cây xanh 

công 

cộng 

(m2) 

Trường mầm 

non bị ảnh 

hưởng 

Nhà VH khu 

phố, thôn 

Sân thể thao 

ngoài trời Diện 

tích  

dự 

phòng 

10% 

(m2) 

Đường 

giao 

thông 

kết nối  

(m2) 

Đất 

hành 

lang 

an 

toàn 

đường 

dây 

220kv 

và đất 

khác 

Tổng 

cộng 

(ha) Tiêu 

chuẩn 

(m2/hộ) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(điểm 

trường) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng  

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng  

Diện 

tích 

(m2) 

1 Huyện Vĩnh Linh                           13,70 

1.1 Xã Vĩnh Khê 35 300 10.500 4.340 1  7.200  1  1.000  1  3.500  2654 10.000    
 

3,92 

1.2 Thị trấn Bến Quan 25 300 7.500 2.125 
      

963 10.000    
 

2,06 

1.3 Xã Vĩnh Hà 45 300 13.500 5.580 
  

1  1.000  1  3.500  2358 10.000    
 

3,59 

1.4 Xã Vĩnh Sơn 33 300 9.900 4.092 2  14.400  
    

2839 10.000    
 

4,12 

2 Huyện Cam Lộ 
             

17,62 

2.1 Xã Cam Hiếu 150 300 45.000 18.600 1  7.200  1  1.000  1  3.500  7530 20.000    14.962    11,78 

2.2 Xã Cam Thủy 35 300 10.500 4.340 1  7.200  1  1.000  1  3.500  2654 
  

2,92 

2.3 Xã Cam Tuyền 35 300 10.500 4.340 1  7.200  1  1.000  1  3.500  2654 
  

2,92 

3 Huyện Gio Linh 
             

11,00 

3.1 Xã Hải Thái 34 300 10.200 4.216 
  

1  1.000  1  3.500  1892 10.140    
 

3,09 

- 
Vi trí 1 - Thôn 

Trường Thọ 1 
20 300 6.000 2.480 

  
1  1.000  1  3.500  1298 10.140    

 
2,44 

- 
Vi trí 2 - Thôn 

Trường Trí 
14 300 4.200 1.736 

      
594 

  
0,65 

3.2 Xã Gio An 45 300 13.500 5.580 1  7.200  1  1.000  1  3.500  3078 10.530    
 

4,44 

3.3 Xã Linh Trường 40 300 12.000 4.960 
      

1696 15.990    
 

3,46 

  Tổng cộng 477 
            

42,31 
 

2349





































HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG KHU VỰC DỰ ÁN 

 

  

Hiện trạng rừng tràm trong khu vực dự án Hồ nước phía Nam khu vực dự án 

 

 

 

Tuyến đường D751 nằm ở phía Bắc dự án 

 

Trường tiểu học nằm ở phía Bắc dự án 



HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG KHU VỰC DỰ ÁN 
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